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TRANG 54
TỔ VẬT LÝ

CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ - KHÚC XẠ - LĂNG KÍNH.

Câu 1. Môt ℓăng kính có góc chiết quang A = 6°. Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của ℓăng kính với góc tới nhỏ. Chiết suất của ℓăng kính đối với ánh sáng đỏ ℓà 1,5 và đối với ánh sáng tím ℓà 1,54. Góc hợp bởi tia ℓó màu đỏ và màu tím ℓà:


A. 3°. 

B. 0,24° (hay 14 phút 24giây).


C. 3,24° (hay 3°14 phút 24giây). 
D. 6,24° (hay 6°14 phút 24giây).

Câu 2. (ĐH 2009): Một ℓăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của ℓăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím ℓần ℓượt ℓà 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của ℓăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ℓó ra khỏi mặt bên kia của ℓăng kính xấp xỉ bằng


A. 1,4160. 
B. 0,3360. 
C. 0,1680. 
D. 13,3120.

Câu 3. Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh của một ℓăng kính có góc chiết quang A=80 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của ℓăng kính ℓà 1,65 thì góc ℓệch của tia sáng ℓà:


A. 5,20 
B. 5,320 
C. 5,130 
D. 3,250
Câu 4. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 60°. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là 1,54. Góc lệch cực tiểu của tia màu tím bằng :


A. 51,3°. 
B. 40,71°. 
C. 30,43°. 
D. 49,46°.
Câu 5. Chiếu một tia sáng trắng vào một ℓăng kính có góc chiết quang A=40 dưới góc tới hẹp. Biết chiết suất của ℓăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím ℓần ℓượt ℓà 1,62 và 1,68. Độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau khi ℓó khỏi ℓăng kính ℓà:


A. 0,015 rad 
B. 0,0150. 
C. 0,24 rad 
D. 0,240.

Câu 6. Chiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính có góc chiết quang 300 thì thấy ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu. Hãy tìm góc lệch của tia đỏ biết nd = 1,54; nt = 1,58.


A. 16058’ 
B. 16,50 
C. 150 6’ 
D. 15,60
Câu 7. Chia tia sáng đơn sắc màu ℓục vào ℓăng kính có góc chiết quang 50 thì thấy tia ℓó ra có góc ℓệch cực tiểu. Xác định góc tới của tia ℓục ℓà bao nhiêu. Biết nL = 1,55.


A. 30 
B. 4015’ 
C. 3045’ 
D. 3,45 rad

Câu 8. Góc chiết quang của ℓăng kính bằng 60. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của ℓăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát, sau ℓăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của ℓăng kính và cách mặt này 2m. Chiết suất của ℓăng kính đối với tia đỏ ℓà nđ = 1,50 và đối với tia tím ℓà nt = 1,56. Độ rộng của quang phổ ℓiên tục trên màn quan sát bằng


A. 6,28 mm. 
B. 12,57 mm. 
C. 9,30 mm. 
D. 15,42 mm.

Câu 9. Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào đỉnh của một ℓăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Biết góc chiết quang 40, chiết suất của ℓăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím ℓần ℓượt ℓà 1,468 và 1,868. Bề rộng quang phổ thu được trên màn quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác và cách mặt phẳng phân giác 2m ℓà


A. 5,58cm 
B. 6,4cm 
C. 6cm 
D. 6,4m

Câu 10. Chiếu tia sáng trắng vào lăng kính có góc chiết quang A rất nhỏ, phia sau lăng kính cách mặt phẳng phân giác của lăng kính 2 m ta thu được vệt sáng có màu liên tục từ đỏ đến tím và rộng 5 cm. Hãy xác định góc lệch giữa tia ló của tia đỏ và tia tím.


A. 3,8750 
B. 1,25 rad 
C. 0,050        D. Đáp án khác
Câu 11. Một Lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 600 Chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,5140 và nt = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i = 500. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn cách điểm ló khỏi lăng kính một khoảng D = 1m . Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn :


A. 35mm 
B. 40mm 
C. 7mm 
D. 15mm

Câu 12.  (ĐH 2011) Một ℓăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi ℓà góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của ℓăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của ℓăng kính. Đặt một màn E sau ℓăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của ℓăng kính đối với ánh sáng đỏ ℓà nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím ℓà nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ ℓiên tục quan sát được trên màn ℓà


A. 36,9 mm. 
B. 10,1 mm. 
C. 5,4 mm. 
D. 4,5 mm.

Câu 13. Chiếu tia sáng trắng xuống mặt nước hợp với mặt nước góc 600. Xác định góc lệch của tia đỏ và tia tím, cho nd = 1,54; nt = 1,58.


A. 290 
B. 0,290 
C. 0030’ 
D. 0049’

Câu 14. Một bể nước sâu 1,2m. Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt nước dưới góc tới i sao cho sini = 0,8. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,331 và đối với ánh sáng tím là 1,343. Bề rộng của dải quang phổ dưới đáy bể là :


A. 2,5cm. 
B. 1,25cm. 
C. 2cm. 
D. 1,5cm.

Câu 15. Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 600. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím nt = 1,70, đối với ánh sáng đỏ nđ = 1,68. Bề rộng của dải màu thu được ở đáy chậu là 1,5 cm. Chiều sâu của nước trong bể là


A. 1,56 m. 
B. 1,20 m. 
C. 2,00 m. 
D. 1,75 m.

Câu 16. Chiếu ánh sáng vàng song song với trục chính của một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi giống nhau D = 40 cm. Biết chiết suất của chất làm thấu kính đối với ánh sáng vàng là 1,5. Hãy xác định tiêu cự của thấu kính trên đối với tia vàng.


A. 0,4cm 
B. 0,4 dm 
C. 0,4m 
D. 4m

Câu 17. Một thấu kính hội tụ mỏng gồm hai mặt cầu lồi giống nhau bán kính R = 30cm. Chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím của thấu kính là :


A. 2,22cm. 
B. 27,78cm. 
C. 22,2cm. 
D. 30cm.

Câu 18. Chiếu chùm sáng đa sắc gồm 5 ánh sáng cơ bản; đỏ; vàng, lam, chàm và tím từ nước ra không khí. Biết sin i = eq \s\don1(\f(3,4)), chiết  suất của tím đối với các ánh sáng trên là nt = eq \s\don1(\f(4,3)) . Xác định có mấy bức xạ không ló ra khỏi mặt nước 


A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 3

CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

 BÀI TẬP MẪU:

Ví dụ 1: Thực hiện thí nghiệm Yâng với ánh sáng có bước sóng ( = 0,6 μm. Biết khoảng cách từ mặt phẳng S1S2 tới màn ℓà D = 2m, khoảng cách giữa hai khe hẹp S1S2 ℓà 3mm. Hãy xác định khoảng vân giao thoa thu được trên màn


A. 0,6 mm 
B. 0,9 mm 
C. 1mm 
D. 1,2 mm

Hướng dẫn:
 
Ta có i = (D))eq \s\don1(\f(,a))
 Thay số, ( i = 0,6 mm 

Ví dụ 2: Thực hiện thí nghiệm Yâng với ánh sáng có bước sóng ( = 0,6 μm, Biết khoảng cách từ mặt phẳng S1S2 tới màn ℓà D = 2m, khoảng cách giữa hai khe hẹp S1S2 ℓà 3mm. Ví trí vân sáng thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm.


A. ± 2,7 mm 
B. ± 0,9 mm 
C. 1,8 mm 
D. ± 3,6 mm

Hướng dẫn:
[Đáp án A]
 
Sử dụng kết quả trên. Vân sáng thứ 3 thì k = ( 3 ( x = ( 1,8 mm 

Ví dụ 3: Thực hiện giao thoa Yâng với ánh sáng có bước sóng ℓà ( thì trên màn thu được khoảng vân có độ ℓớn ℓà i, Hãy xác định khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 5 cùng phía:

A. 4i 
B. 3i 
C. 2i 
D. 3,5i

Hướng dẫn: [Đáp án B] Cách 1:
Vị trí vân sáng thứ 2: x2 = 2i Vị trí vân sáng thứ 5: x5 = 5i

 ( Khoảng cách từ vân sáng 2 tới vân sáng 5 ℓà (x = x5 - x2 = 5i - 2i = 3i

[image: image1.wmf]4

5

k

k

1

2

2

1

=

l

l

=


Cách 2:
Quan sát trên hình ta thấy: từ vân sáng 2 đến vân sáng 5 cùng phía ℓà 3i

Ví dụ 4: Thực hiện giao thoa Yâng với ánh sáng có bước sóng ℓà ( thì trên màn thu được khoảng vân có độ ℓớn ℓà i, Hãy xác định khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 5 khác phía:

A. 4i 
B. 3i 
C. 5i 
D. 7i

Hướng dẫn:
[Đáp án D]
Giả sử vân sáng thứ hai ℓà vân sáng bên dương (x2 = 2.i

Như vậy vân sáng 5 ℓà vân sáng bên âm; x5 = - 5i

 ( Khoảng cách giữa chúng ℓà: (x = 2i - (-5i) = 7i

Ví dụ 5: Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 μm; (2 = 0,5 μm; (3 = 0,6 μm. Tại vị trí M có hiệu khoảng cách d2 - d1 = 1,2 μm có mấy bức xạ cho vân sáng?


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 0

Hướng dẫn:
[Đáp án B]
Vị trí cho vân sáng ℓà (d = k. (

- Với ánh sáng 1: (d = 3.(1 ( Cho vân sáng


- Với ánh sáng 2: (d = 2,4 (2 ( Không cho vân sáng


- Với ánh sáng 3: (d = 2.(3 ( Cho vân sáng

Như vậy tại M có 2 bức xạ cho vân sáng

Ví dụ 6: Thực hiện giao thoa Yâng với ánh sáng đơn sắc có ( = 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng ℓà a = 2mm, D = 2m. Tại vị trí M có xM = 1,25 mm ℓà:


A. Vân sáng thứ 2 
B. Vân tối thứ 2 
C. Vân sáng thứ 3 
D. Vân tối thứ 3.

Hướng dẫn:
[Đáp án C]

 
Ta có i = (D))eq \s\don1(\f(,a))
 = eq \s\don1(\f(,2))
 = 0,5 mm

 
 ( xM = 2,5i ( Vị trí vân tối thứ 3 
Dạng 1: Bài tốn xác định bề rộng quang phổ bậc K.
Ví dụ 7: Thực hiện giao thoa Yâng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm, Với hai khe có khoảng cách ℓà 2mm và D = 2m. Hãy xác định bề rộng quang phổ bậc 3:


A. 1,14 mm 
B. 2,28 mm 
C. 0,38 mm 
D. Đáp án khác
Hướng dẫn:
[Đáp án A]
 
Vị trí vân sáng bậc 3 của tia tím ℓà: xt = 3.(tD))eq \s\don1(\f(,a))
 =3.eq \s\don1(\f(,2))
 = 1,14 mm

 
Vị trí vân sáng bậc 3 của tia đỏ ℓà: xd = 3.(dD))eq \s\don1(\f(,a))
 =3. eq \s\don1(\f(,2))
 = 2,28 mm

 
 ( Bề rộng quang phổ bậc 3: (x3 = xđ - xt = 2,28 - 1,14 = 1,14 mm.

Dạng 2: Bài tốn xác định vị trí vân sáng trùng nhau:
Ví dụ 8: Thực hiện giao thoa Yâng với hai bức xạ (1 = 0,4 (m và (2 = 0,5 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng ℓà 2mm, Khoảng cách từ hai khe tới màn M ℓà D = 2m. Hãy xác định vị trí vân sáng trùng nhau đầu tiên của hai bức xạ:

Hướng dẫn:
 
Vị trí vân sáng của bức xạ thứ nhất: xs1 = k1 (1D))eq \s\don1(\f(,a))
 

 
Vị trí vân sáng của bức xạ thứ hai: x2 = K2.(2D))eq \s\don1(\f(,a))
 

 
Vì hai vân sáng trùng nhau ( xs1 = xs2 ( eq \s\don1(\f(k1,k2)) = (2))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((1))))
 = eq \s\don1(\f(5,4)) 
 
Vị trí trùng nhau đầu tiên ( k1 = 5; k2 = 4.(1D))eq \s\don1(\f(,a))

 
 ( xtrùng = 5.(1D))eq \s\don1(\f(,a))
 = 5. eq \s\don1(\f(,2))
 = 
Ví dụ 9: Thực hiện giao thoa Yâng với ba bức xạ đơn sắc (1 = 0,4 μm và (2 = 0,5 μm, (3 = 0,6 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng ℓà 2mm. Khoảng cách từ hai khe tới màn M ℓà D = 2m. Vị trí trùng nhau đầu tiên của ba bức xạ ứng với vân sáng thứ bao nhiêu của bức xạ 1, 2 và 3.


A. k1 = 10; k2 = 12; k3 = 15
B. k1 = 12; k2 = 10; k3 = 15


C. k1 = 12; k2 = 15; k3 = 10
D. k1 = 15; k2 = 12; k3 = 10

Hướng dẫn


+ Nếu 1 và 2 trùng nhau: 
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Như vậy bức xạ 1 và 2 cho vân sáng trùng nhau tại các cặp eq \s\don1(\f(0,0)); eq \s\don1(\f(5,4)); eq \s\don1(\f(10,8))...(với bức xạ 1 vị trí trùng nhau ℓà bội của 5)


+ Nếu 1 và 3 trùng nhau: 
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Như vậy bức xạ 1 và 3 cho vân sáng trùng nhau tại các cặp eq \s\don1(\f(0,0)); eq \s\don1(\f(3,2)); eq \s\don1(\f(6,4)) 


Như vậy ba bức xạ trùng nhau tại k1 = 5.3 = 15; K2 = 4.3 = 12; K3 = 2.5 = 10.

Dạng 3: Bài tốn xác định số bức xạ cho vân sáng tại trí x0 cho trước.
Ví dụ 10: Thực hiện giao thoa Yâng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp S1S2 ℓà 2mm, mặt phẳng S1S2 cách màn M một đoạn ℓà 3m. Hỏi tại vị trí x = 4mm có bao nhiêu bức xạ cùng cho vân sáng tại đây?

Hướng dẫn:
 
Vị trí vân sáng x = k(D))eq \s\don1(\f(,a))
 ( ( = eq \s\don1(\f(a.x,k.D)) 

 
Theo đề bài: (t ( ( ( (đ ( (t ( eq \s\don1(\f(a.x,k.D)) ( (đ ( (đD))eq \s\don1(\f(x.a,))
 ( k ( (tD))eq \s\don1(\f(x.a,))
 → Thay số vào tìm k, với k ( Z 
Dạng 4: Bài tốn xác định số vân sáng vân tối trên đoạn MN

Ví dụ 11: Thực hiện giao thoa Yâng với ánh sáng đơn sắc (, ta thấy khoảng cách ℓiên tiếp giữa 5 vân sáng ℓà 2mm. Hỏi trên miền giao thoa trường có L = 1 cm có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?


A. 20 vân sáng, 20 vân tối 

B. 20 vân sáng, 21 vân tối 



C. 21 vân sáng, 21 vân tối 

D. 21 vân sáng, 20 vân tối.

Hướng dẫn:
[Đáp án D]
 
Áp dụng công thức xác định số vân sáng trên giao thoa trường ta có: ns =2.[ eq \s\don1(\f(L,2i)) ] +1 = 21 
 
Công thức xác định số vân tối: nt = 2[ eq \s\don1(\f(L,2i)) + eq \s\don1(\f(1,2)) ] = 20

Ví dụ 12: Thực hiện thí nghiệm Yâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (, thì thu được khoảng vân trên màn ℓà i = 0,6mm. Hỏi trong đoạn M và N ℓần ℓượt có xM = 2,5mm và xN = 6 mm có bao nhiêu vân sáng?


A. 5 vân 
B. 6 vân 
C. 7 vân 
D. 8 vân

Hướng dẫn:
[Đáp án B]

 
Vì xM < xN ( eq \s\don1(\f(xM,i)) ( k ( eq \s\don1(\f(xN,i)) 
 
Thay số vào ta được 4,17 ( k ( 10 và k ( Z ( chọn K = 5, 6, 7, 8, 9, 10 ( có 6 giá trị của k 
II - BÀI TẬP THỰC HÀNH

Câu 1. Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai nguồn ℓà a, khoảng cách từ hai nguồn đến màn ℓà D, x ℓà khoảng cách từ O đến vân sáng ở M. Hiệu đường đi được xác định bằng công thức nào trong các công thức sau:

 
A. d2 - d1 = eq \s\don1(\f(ax,D)) 
B. d2 - d1 = eq \s\don1(\f(ax,2D)) 
C. d2 - d1 = eq \s\don1(\f(2ax,D)) 
D. d2 - d1 = eq \s\don1(\f(aD,x)) 

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại cách vị trí cách vân trung tâm ℓà:
A. i/4 
B. i/2 
C. i 
D. 2i

Câu 3. Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

 
A. x = 2k (D))eq \s\don1(\f(,a))
 
B. x = (k +1)(D))eq \s\don1(\f(,a))
 
C. x = k (D))eq \s\don1(\f(,2a))
 
D. x = k (D))eq \s\don1(\f(,a))
 

Câu 4. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

 
A. i = (D))eq \s\don1(\f(,a))
 
B. i = ())eq \s\don1(\f(aD,))
 
C. i = (a))eq \s\don1(\f(,D))
 
D. i = (D))eq \s\don1(\f(a,))
 
Câu 5. Trong thí nghiệm Young, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng:


A. 2λ. 
B. λ. 
C. 1,5λ. 
D. λ/2.

Câu 6. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  0,48 µm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,5mm, khoảng cách giữa một vân tối và một vân sáng liên tiếp đo được là 0,8mm.Khoảng cách từ hai khe đến màn là: 

A. 5mm 
B. 3mm    
C. 2m     
D. 5m

Câu 7. Hai khe Y- âng cách nhau a = 1mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà D = 3m. Khoảng cách giữa ba vân sáng ℓiên tiếp ℓà 3mm. Bước sóng của ánh sáng ℓà: 
A. 0,4μm
B. 0,5μm
C. 0,55μm
D. 0,45μm
Câu 8.  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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= 560nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 80cm. Khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp đo được là: 

 A. 0,448mm 
    B. 0,224mm   
C. 2,24mm     
D. 4,48mm

Câu 9. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 vân sáng bậc 7 cùng bên ℓà:


A. 3i 
B. 4i 
C. 5i 
D. 6i

Câu 10. Trong thí nghiệm Young, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân trung tâm một khoảng ℓà: A. i.     B. 2i. 
C. 1,5i. 
D. 0,5i.
Câu 11. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image4.wmf]l

 = 0,6
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m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp là 2mm.Khoảng cách giữa hai khe sáng là: 

A. 0,5mm 
B. 0,3mm   
C. 2mm     
D. 1mm
Câu 12. Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm Yâng ℓà 0,5 μm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn 1m. khoảng cách giữa hai nguồn ℓà 2 mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên ℓà:


A. 0,375mm 
B. 1,875mm 
C. 18,75mm 
D. 3,75mm

Câu 13. Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (hai rìa ℓà hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm ℓà vân:


A. tối thứ 18 
B. tối thứ 16 
C. sáng thứ 18      D. Sáng thứ 16
Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe lúc này là:  

A. a' = 2,4mm.      
B. a' = 1,8mm.         
C. a' = 1,5mm.       D. a' = 2,2mm. 

Câu 15. Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75μm. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ' thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần. Tìm λ'.   A. 0,4μm. 
B. 0,6μm. 
C. 0,5μm.  
D. 0,65μm.

Câu 16. Câu 41. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc. Nếu dịch chuyển màn quan sát đi một đoạn 0,2 m thì khoảng vân tăng  một lượng bằng 500 lần bước sóng. Khoảng cách giữa hai khe là:


A.  0,40cm
B. 0,20cm
C. 0,20mm
D. 0,40mm

Câu 17. Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng 
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= 0,5
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m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân sáng thứ tư trên màn cách trung tâm


A. 2mm 
 B. 3mm    
C. 4mm     
D. 5mm

Câu 18. : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe Y-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m.Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (, khoảng vân đo được là 0,2mm. Vị trí vân sáng bậc 3 kể từ vân sáng trung tâm là: 

 
A. 0,4 mm.            
B. 0,5 mm.               
C. 0,6 mm.               
D. 0,7 mm.

Câu 19. : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe Y-âng cách nhau 1mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1,5m.Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (, khoảng vân đo được là 0,5mm. Vị trí vân tối thứ 4 kể từ vân sáng trung tâm là: 


A. 1,75 mm.            
B. 0,75 mm.               
C. 1,57 mm.           
D. 0,7 mm.

Câu 20. : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe Y-âng cách nhau 1mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1,5m.Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 650nm. Vị trí vân tối thứ 5 kể từ vân sáng trung tâm là:  


A. 1,75 mm.         
B. 4,3875 mm.          
C. 1,57 mm.            
D. 4,7585 mm.

Câu 21. : Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hẹp S1, S2 song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba.   


A. 1,75mm.            
B. 0,9mm.              
C. 1,25mm.                
D. 1,5mm.

Câu 22. Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh đơn sắc bằng phương pháp Iâng.  Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng ( ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân :


A. tối thứ 18 
B.  tối thứ 16
C. sáng thứ 18
D. sáng thứ 16

Câu 23. : Hai khe Y-âng cách nhau 3mm đuợc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
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m. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có:  

A. vân sáng bậc 3.           
B. vân tối.        
C. vân sáng bậc 5.              D. vân sáng bậc 4.             

Câu 24. : Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe Y-âng cách nhau 3mm đuợc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
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m. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2m. Tại điểm N cách vân trung tâm 1,8 mm có: 


A. vân sáng bậc 2.            
B. vân sáng bậc 4.            C. vân tối               
D. vân sáng bậc 5.               

Câu 25. : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng 
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= 0,5
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m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Tạị M trên màn (E) cách vân sáng trung tâm 3,5mm là vân sáng hay vân tối  thứ mấy:

    
A. Vân sáng thứ 3     
B. Vân sáng thứ 4              C. Vân tối thứ 4 
 D. Vân tối thứ 3

Câu 26. : Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, quan sát trong phạm vi giữa hai điểm P và Q đối xứng nhau qua vân trung tâm có 13 vân sáng, tại P và Q là hai vân sáng. Biết PQ = 3 mm. Tại M cách vân trung tâm 0,875 mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy?


A. vân sáng bậc 4

B. vân sáng bậc 3
C. vân tối thứ 3

D. vân tối thứ 4.

Câu 27. : Trong  thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc ( = 0,55µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 90cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm là:    


A. vân sáng bậc 4.         
B. vân sáng bậc 5.           C. vân tối thứ 5.          
D. vân tối thứ 4.   

Câu 28.  Trong  thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc ( = 0,5 µm, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc:     A. vân sáng bậc 4.         B. vân sáng bậc 3.     C. vân tối thứ 3.          
D. vân tối thứ 4.

Câu 29. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng (= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Tại M trên màn E các vân trung tâm một khoảng x = 3,5mm ℓà vân sáng hay vân tối, bậc mấy?


A. Vân sáng bậc 3 
B. Tối thứ 3    
C. Vân sáng thứ 4      
D. Vân tối thứ 4
Xác định số vân sáng, tối trên một khoảng (x, trong giao thoa trường có bề rộng L

Câu 30.  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng 
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=0,5
[image: image13.wmf]m

m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 13mm. Số vân sáng vân tối trên miền giao thoa là:


A. 13 vân sáng , 14vân tối 

B. 12 vân sáng , 13vân tối

C. 11 vân sáng , 12vân tối    
D. 10 vân sáng , 11vân tối

Câu 31. : Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ. Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6mm ; 7mm có bao nhiêu vân sáng ? 

A. 6.          
B. 7.              
C. 9.              
D. 5. 

Câu 32. : Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Bề rộng vùng giao thoa là 26mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là : 

A. 11.       
 B. 15.       
C. 13.       
D. 9.

Câu 33. : Trong giao thoa vớí khe Young, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 cùng một phía với vân trung tâm là 3mm. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 13mm là : A. 13 vân.             
B. 9 vân.        
C. 15 vân.         
D. 11 vân.   

Câu 34.  Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng có λ = 0,5μm. Bề rộng giao thoa trường là 48mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là : 
A. 21 vân.             
B. 23 vân.              
C. 31 vân.          
D. 25 vân. 

Câu 35. Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có λ = 0,5μm. Xét hai điểm M và N trên 
màn ở cùng một phía với vân trung tâm cách vân này lần lượt là 7mm và 24mm. Số vân sáng trong khoảng MN là : A. 10 vân.         
B. 8 vân.         
C. 9 vân.          
D. 7 vân. 

Câu 36. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng (= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?


A. 13 sáng, 14 tối 
B. 11 sáng, 12 tối 
C. 12 sáng, 13 tối   
D. 10 sáng, 11 tối

Câu 37. Thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (= 0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp a = 2mm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn ℓà D = 2m. Tìm số vân sáng và số vân tối thấy được trên màn biết giao thoa trường có bề rộng L = 7,8mm.


A. 7 sáng, 8 tối 
B. 7 sáng, 6 tối 
C. 15 sáng, 16 tối 
D. 15 sáng, 14 tối

DẠNG: TÌM SỐ VÂN SÁNG HOẶC TỐI CÓ TRÊN ĐOẠN

Câu 38. 18. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,5µm, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 3m. Hai điểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,4cm và 1,8cm. Số vân sáng giữa MN là   


A. 11
    B. 15
C. 10
D. 9
Câu 39. . Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng: khoảng cách hai khe S1S2 là 1 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1 m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5
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m . Xét 2 điểm M và N ( ở cùng phía đối với O) có tọa độ lần lược xM =1 mm và xN = 5,25 mm. Giữa M và N có


A. 8 vân sáng
B. 9  vân sáng

C. 10  vân sáng
D. 7 vân sáng

Câu 40.  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc của Iâng đo được khoảng cách giữa 2 vân sáng  bậc 2 nhau là 8 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M,N ở hai bên so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 6mm và 11mm ta có bao nhiêu vân sáng?


A. 9vân
B. 8vân
C. 7vân
D. 10vân
Câu 41.   Thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Y-âng: Trên màn quan sát ta thấy 6 vân sáng liên tiếp cách nhau 5,6 mm. Xét hai điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm và có khoảng cách đến vân sáng trung tâm lần lượt là 3,3 mm và 4,8 mm. Giữa M và N có bao nhiêu vân tối ?


A. 8 vân tối.
B. 6 vân tối.
C. 9 vân tối.

D. 7 vân tối.
Câu 42.    Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm và cách vân này 2mm và 4,5mm thì có 


A. 2 vân sáng 1 vân tối.

B. 2 vân sáng hai vân tối.C. 3 vân sáng 2 vân tối.

D. 2 vân sáng 3 vân tối.
Câu 43.  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng: khoảng cách hai khe S1S2 là 1 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1 m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5
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m . Xét 2 điểm M và N ( ở cùng phía đối với O) có tọa độ lần lược xM =1 mm và xN = 5,25 mm. Giữa M và N có


A. 8 vân sáng
B. 9  vân sáng

C. 10  vân sáng
D. 7 vân sáng
Câu 44.  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc của Iâng đo được khoảng cách giữa 2 vân sáng  bậc 2 nhau là 8 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M,N ở hai bên so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 6mm và 11mm ta có bao nhiêu vân sáng?


A. 9vân
B. 8vân
C. 7vân
D. 10vân
Câu 45.   Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm và cách vân này 2mm và 4,5mm thì có 


A. 2 vân sáng 1 vân tối.

B. 2 vân sáng hai vân tối.C. 3 vân sáng 2 vân tối.

D. 2 vân sáng 3 vân tối.
Câu 46. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với a = 3mm; D = 2,5m, ( = 0,5μm. M, N ℓà hai điểm trên màn nằm hai bên của vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm ℓần ℓượt ℓà 2,1mm và 5,9mm. Số vân sáng quan sát được từ M đến N ℓà:


A. 19 
B. 18 
C. 17 
D. 20
Câu 47. Trên màn quan sát các vân giao thoa, ta thấy cứ 4 vân sáng ℓiên tiếp thì cách nhau 4mm. M và N ℓà hai điểm trên màn nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm ℓần ℓượt ℓà 3mm và 9mm. Số vân tối quan sát được từ M đến N ℓà:


A. n = 6 
B. n = 5 
C. n = 7 
D. n = 4

DẠNG: TÌM SỐ BỨC XẠ CHO VÂN SÁNG HOẶC TỐI TAI MỘT VỊ TRÍ

Câu 48.  Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết  a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4
[image: image16.wmf]m

m

đến 0,76
[image: image17.wmf]m

m

. Số bức xạ bị tắt ( cho vân tối) tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm là



A.
5.
B.
4.
C.
2.
D.
3.

Câu 49. . Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai nguồn kết hợp là 1 mm, khoảng cách từ hai nguồn kết hợp đến màn quan sát là 1m. Người ta  chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng biến thiên liên tục từ 0,38(m đến 0,75(m. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 4mm người ta khoét một khe hẹp song song với vân trung tâm và đặt tại đó khe F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ. Số “vằn” đen thu được ở buồng ảnh là.


A. 6.       
B. 5.     
C. 7.    
D.4.

Câu 50. . Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng biến thiên liên tục trong miền từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe sóng a = 2 mm; khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 2 m. Số thành phần đơn sắc cho vân sáng tại vị trí cách vân sáng trắng trung tâm một đoạn 5 mm là:



A. 4
B. 7
C. 3
D. 5

Câu 51. Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng (0,4μm ≤ λ ≤ 0,75μm) bằng thí nghiệm Iâng. Tại vị trí của vân sáng bậc 4 của ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm còn có thêm bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó?
A. 5 bức xạ.        
B. 4 bức xạ.    
C. 3 bức xạ.    
D. 2 bức xạ.

Câu 52.   Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,40μm đến 0,75μm. Tại đúng vị trí của vân sáng bậc 4 của ánh sáng vàng có λ1 = 0,5μm còn có bao nhiêu bức xạ khác có vân sáng tại vị trí đó?


A.  5 bức xạ. 
B.  4 bức xạ. 
C.  2 bức xạ. 
D.  3 bức xạ.   

Câu 53.  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38μm đến 0,76μm. Tại đúng vị trí của vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc  có λ = 0,76μm còn có bao nhiêu bức xạ khác có vân sáng tại vị trí đó?


A.  8. 
B.  7. 
C. 4. 
D.  3   .      

Câu 54.  ( Đề thi  đại học- năm 2010 )  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 760nm. Khỏng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn  là 2m. Trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng


A.  0,48 μm và 0,56 μm
B.  0,4 μm và 0,6 μm
C.  0,4 μm và 0,6 4μm
D. 0,45 μm và 0,6μm.      

DẠNG :SỰ TRÙNG NHAU CỦA 2 BỨC XẠ.

Câu 55. .Trong thí nghiệm giao thoa khe Y- âng. Chiếu đồng thời ánh sáng bước sóng 
[image: image18.wmf]1
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 = 0,54
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m và ánh sáng có bước sóng 
[image: image20.wmf]2

l

 thì vân sáng bậc 3 ứng với 
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 trùng với vân tối bậc 3 của bước sóng 
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l

  . Bước sóng


A.
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= 0,45
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m
B.
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 =0,6
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m

C.
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= 0,42
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m
D.
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= 0,48
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m

Câu 56.  Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng, tại vị trí vân sáng bậc 6 của ánh sáng có bước sóng 0,497
[image: image31.wmf]m

m có vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng bằng


A. 0,597
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m
B. 0,579
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m
C. 0,462
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m

D. 0,426
[image: image35.wmf]m

m

Câu 57.  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ'>λ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ'.Bức xạ λ'có giá trị nào dưới đây


              A. λ' = 0,52µm
   B. λ' = 0,58µm
C. λ' = 0,48µm
    D. λ' = 0,60µm
DẠNG : XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRÙNG NHAU CỦA CÁC BỨC XẠ

Câu 58.  Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng,  Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Vân sáng bậc 12 của bức xạ   λ2 sẽ trùng với vân sáng bậc mấy của bức xạ λ1


A.
Bậc 15.
B.
Bậc 20 .
C.
Bậc 10.
D.
Bậc 5.

Câu 59.  Nguồn sáng trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng cùng ℓúc ba bức xạ đơn sắc có bươc sóng (1 = 0,64 μm; (2 = 0,54 μm và (3 = 0,48 μm. Vị trí trên màn tại đó ba vân sáng trùng nhau đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm ℓà vân sáng bậc bao nhiêu của vân sáng màu đỏ?


A. 27 
B. 15 
C. 36 
D. 9

Câu 60. Trong thí nghiệm Young, khỏang cách giữa hai khe là 5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,5(m và (2 = 0,7(m. Khoảng cách ngắn nhất từ vân trung tâm đến vị trí của vân cùng màu với vân trung tâm là

A. 3,6mm.
B. 4,8mm.
C. 2,2mm.
D. 1,4mm.

Câu 61.   Trong TN GTAS, khi chiếu vào các khe sáng đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image36.wmf]l

1  và
[image: image37.wmf]l

2 , ta quan sát trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là i1 = 0,4 mm và i2 = 0,5 mm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là
       
A. 2,0 mm              
B. 2,4 mm              
C. 4,8 mm               
D. 4,0 mm

Câu 62.   Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ (d =640nm và màu lục (l=560nm. Trên màn quan sát trong khoảng giữa 2 vân sáng cùng màu vâng sáng chính giữa có

               A. 7 vân đỏ, 7 vân màu lục.
B. 5 vân đỏ, 6 vân màu lục.

               C. 6 vân đỏ 7 vân màu lục.      
D. 4 vân đỏ 5 vân màu lục.

Câu 63.  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ (d =720nm và màu lục (l ( có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm)Trên màn quan sát trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất cùng màu vâng sáng chính giữa có 8 vân sáng màu lục. Gía trị của (l là 


A.500 nm
B.520 nm.
C 540 nm.      
D. 560 nm.

Câu 64. Trong giao thoa ánh sáng bởi khe Y-âng biết hai khe S1, S2 cách nhau đoạn 0,7 mm và có cùng khoảng cách đến màn quan sát là 2,1 m. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng
[image: image38.wmf]1
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 = 0,42 μm và
[image: image39.wmf]2

l

. Ta thấy, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất bằng 5,04 mm. Bước sóng
[image: image40.wmf]2

l

có giá trị bằng


A. 0,42 μm
B. 0,73 μm
C. 0,64 μm
D. 0,56 μm

Câu 65.   Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Y-âng biết hai khe S1, S2 cách nhau đoạn 0,8 mm; màn quan sát đặt cách mặt phẳng hai khe một đoạn bằng 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng hỗn tạp gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng 
[image: image41.wmf]1
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 = 0,72μm và 
[image: image42.wmf]2
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. Trên màn quan sát ta thấy, khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó bằng 3,24 mm và giữa hai vân sáng cùng màu nói trên có 5 vân sáng. Ánh sáng làm thí nghiệm có bước sóng bằng


A. 0,58 μm.
B. 0,54 μm
C. 0,64 μm
D. 0,65 μm.

Câu 66.   Trong giao thoa ánh sáng với khe Iâng người ta chiếu sáng hai khe đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước song lần lượt là λ1=0,4
[image: image43.wmf]m

m, λ2=0,54
[image: image44.wmf]m

m, λ3=0,6
[image: image45.wmf]m

m.vị trí đầu tiên kể từ vân sáng chính giữa , để vân sáng của 3 bức xạ này trùng nhau thì ứng với vân sáng bậc mấy của λ2.

       A. 10            
B. 20           
C. 27           
D.9

Câu 67.   Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4 μm; λ2 = 0,52 μm và λ3 = 0,6 μm vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Khoảng cách gần nhất giửa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là


A. 7,8 mm
B. 15,6 mm.
C. 31,2 mm.
D. 25,5 mm.

Câu 68.    Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vơi hai khe Yâng, nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,6μm; (2 = 0,55μm. Biết a = 4,5mm; D = 2,5m. Vị trí đầu tiên tại đó hai vân sáng trùng nhau cách vân sáng trung tâm ℓà:


A. 2mm 
B. 11/3mm 
C. 22/3mm 
D. 5mm

Câu 69. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng đơn sắc


A. 7 
B. 20 
C. 22 
D. 27

Câu 70. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng không phải ℓà đơn sắc?


A. 7 
B. 20 
C. 22 
D. 27

Câu 71. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng?


A. 7 
B. 20 
C. 22 
D. 27
Câu 72. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng cùng màu (1?


A. 12 
B. 10 
C. 8 
D. 9

Câu 73. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng cùng màu (2?


A. 7 
B. 6 
C. 8 
D. 9

Câu 74. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu vân sáng cùng màu (2?


A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5
Câu 75. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ta có thể quan sát được bao nhiêu ℓoại vân sáng?


A. 8 
B. 5 
C. 6 
D. 7
Câu 76. Thực hiện giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc (1 = 0,4 µm; (2 = 0,5 µm; (3 = 0,6 µm. D = 2m; a = 2mm. Hãy xác định trên giao thoa trường có bao nhiêu ℓoại vân sáng?


A. 8 
B. 5 
C. 6 
D. 7

DẠNG : TÌM SỐ VÂN TRÙNG NHAU CÓ TRÊN MÀN

Câu 77.   Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ1 và λ2 trùng nhau là:


A.9 vân.
B.
3 vân.   
C.7 vân.
D.
5 vân.

Câu 78.  Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image46.wmf]l

1=0,4µm và 
[image: image47.wmf]l

2=0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe a=1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D=3m, bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn L=1,3cm. Số vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau trong vùng giao thoa là 

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

Câu 79.   Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Y-âng biết hai khe S1, S2 cách nhau đoạn 0,5 mm; màn quan sát đặt cách mặt phẳng hai khe một đoạn bằng 2 m. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng  gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng 
[image: image48.wmf]1
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 = 450nm và 
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l

=600nm. Trên màn quan sát gọi M và N là hai điểm ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn M,N số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là.


A. 4.
B. 5       
C. 2

D. 6
Câu 80. Chiếu sáng hai khe Yâng bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,6 μm và (2 = 0,5μm. Biết a = 2mm, D = 2m. M và N ℓà hai điểm trên màn đối xứng qua vân sáng trung tâm với MN = 15mm. Số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có được từ M đến N ℓà:


A. n = 5 
B. n = 25 
C. n = 4 
D. n = 20.

DẠNG : CHIỀU RỘNG QUANG PHỔ LIÊN TỤC.

Câu 81.  Trong thí nghiệm Young, a = 1 mm; D = 2 m chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm vào hai khe. Bề rộng của quang phổ liên tục bậc 1 trên màn bằng


A. 0,56 mm
B. 0,86 mm
C. 0,76 mm

D. 0,66 mm

Câu 82. 9. trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng trng khoảng 
[image: image50.wmf]l

t  = 0.4 (m đến 
[image: image51.wmf]l

đ = 0.75(m ,người ta đo được bề rộng của quang phổ liên tục bậc 3 là 1.05 mm .vị trí vân sáng bậc 4 mầu đỏ (bước sóng 0.75 (m ) là :     

A. x=5mm           
B. x= 10 mm             
C.x= 3 mm             
D. 7mm

Câu 83. Trong thí nghiệm Yâng, các khe được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng với a = 0,3mm; D = 2m. Biết rằng bước sóng ánh sáng đỏ và tím ℓần ℓượt ℓà: (đ = 0,76μm; (t = 0,4 μm. Bề rộng quang phổ bậc hai trên màn ℓà:


A. L = 4,8mm 
B. L = 3,6mm 
C. 4,2mm 
D. L = 5,4mm

Câu 84. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng thí nghiệm ℓà ánh sáng trắng (0,4 μm < (< 0,75 μm). a = 1mm, D = 2mm. Tìm bề rộng quang phổ bậc 3:


A. 2,1 mm 
B. 1,8mm 
C. 1,4mm 
D. 1,2mm

Câu 85. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Yâng. Cho S1S2 = 1mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn ℓà 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ℓà ( = 0,5 μm. x ℓà khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân trung tâm. Muốn M nằm trên vân tối bậc 2 thì:


A. xM = 1,5mm 
B. xM = 4mm 
C. xM = 2,5mm 
D. xM = 5mm

Câu 86. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng vàng bằng Yâng, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1m. khoảng vân đo được i = 2mm. Bước sóng ánh sáng trên ℓà:


A. 6 μm 
B. 1,5 μm 
C. 0,6μm 
D. 15μm

Câu 87. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 2mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ( = 0,5 μm. Khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân tối thứ năm cùng bên ℓà bao nhiêu?


A. 12mm 
B. 0,75mm 
C. 0,625mm 
D. 625mm

DẠNG :THỰC HIỆN GIAO THOA TRONG CÁC CHẤT LỎNG CÓ CHIẾT SUẤT KHÁC NHAU
Câu 88. 10. trong giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Iâng. Giữ nguyên a và D,khi thực hiện giao thoa trong môi trường trong suốt có chiết suất n1 thì khoảng vân là i1 , khi thực hiện giao thoa trong môi trường trong suốt có chiết suất n2 thì khoảng vân là i2 .Điều nào sau đây là đúng.

        A.     i1 ( i2.   
B.     i1 ( i2        
C.n2.i1= n1.i2.    
D. n1.i1  =  n2.i2.

Câu 89. 11. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bởi khe Y-âng trong không khí thì khoảng vân đo được là 0,36 mm. Nếu nhúng tồn bộ thiết bị thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng vân đo được


A. là 0,54 mm.
B. là 0,27 mm.
C. là 0,48 mm.

D. là 0,32 mm.

Câu 90. 12.thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Y-âng .khi thực hiện trong không khí thì tại điểm A trên màn ảnh (E) ta quan sát được vân sáng bậc 3 .nếu thực hiện trong một môi trường trong suốt (n > 1) thì tại A bây giờ là vân tối thư 5 kể từ vân sáng chình giữa .chiết suất của môi trường đó là:

      A. n = 
[image: image52.wmf]3
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B. n = 1.5              
C . n = 1.7           
D. n = 1.6

Câu 91. . Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau a = 1 mm và được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,545 μm. Màn Ε đặt cách mặt phẳng chứa hai khe 1 khoảng D = 2 m. Khi thực hiện thí nghiệm trong chất lỏng có chiết suất n thì thấy vân sáng thứ 3 di chuyển 0,75 mm, so với khi thực hiện thí nghiệm trong không khí. Chiết suất của chất lỏng


A. n = 1,2
B. n = 1,1
C. n = 1,3

D. n = 1,4

Câu 92. 13.(Đề thi thử đại học-Nguyễn Khuyến) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y-âng trong không khí người ta thấy tại M có vân sáng bậc 6. Nếu nhúng tồn bộ hệ thống vào trong một chất lỏng có chiết suất n = 1,5 thì tại M ta thu được


A. vân sáng bậc 4

B. vân tối thứ 6 so với vân trung tâm


C. vân sáng bậc 9

D. vân tối thứ 9 so với vân trung tâm.

Câu 93. Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2 hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Nếu đổ đầy vào khoảng giữa khe và màn một chất ℓỏng có chiết suất n', người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng ℓiên tiếp bằng 0,45mm. Tính chiết suất n' của chất ℓỏng?


A. 1,5 
B. 1,33 
C. 1,4 
D. 1,6

Câu 94. 14. Khi thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Khi đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất n = 
[image: image53.wmf]4

3

 thì tại M


A. ta có vân sáng bậc 4.

B. ta có vân tối bậc 4.


C. ta có vân tối bậc 3.

D. sẽ không có vân sáng hoặc tối.

DẠNG : HIỆU ĐƯỜNG ĐI
Câu 95. Trong thí nghiệm Iâng, nếu dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76μm thì tại vị trí trên màn ảnh ứng với hiệu đường đi của sóng ánh sáng bằng 2 μm có mấy vân tối trùng nhau?


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Câu 96.Trong giao thoa ánh sáng đối với khe I- Âng , tại một điểm M trên màn giao thoa có toạ độ x, gọi d1 và d2 là đường đi của tia sáng từ hai khe đến điểm M . Công thức nào sau đây là đúng khi nói về hiệu đường đi.

   A. d2 – d1 = a.
[image: image54.wmf]D

x

.       B. d2 – d1 = a.
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D

.      C.  d2 – d1 =   x.
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.           D.    d2 – d1 =   x.a.D.      

Câu 97.. Trong giao thoa ánh sáng đối với khe I- Âng , tại một điểm M trên màn giao thoa có toạ độ x, gọi d1 và d2 là đường đi của tia sáng từ hai khe đến điểm M . Nếu tại M cường độ sáng cực đại ( Vân sáng ) .Công thức nào sau đây là đúng khi nói về hiệu đường đi. (Với K= 
[image: image57.wmf]±

0, 
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1, 
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 2. . .)
   A.   d2 – d1​ = K.
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  .     B. d2 – d1​ = ( K +0,5)
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 .     C.  d2 – d1​ = K.
[image: image62.wmf]l

/2.   D.   d2 – d1​ = ( K +0,5)
[image: image63.wmf]l

/2.                 
Câu 98. Trong giao thoa ánh sáng đối với khe I- Âng , tại một điểm M trên màn giao thoa có toạ độ x, gọi d1 và d2 là đường đi của tia sáng từ hai khe đến điểm M . Nếu tại M cường độ sáng cực tiểu ( Triệt tiêu,Vân tối ) .Công thức nào sau đây là đúng khi nói về hiệu đường đi. (Với K= 
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 2. . .)
    A.   d2 – d1​ = K.
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  .
 B. d2 – d1​ = ( K +0,5)
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 .   C.  d2 – d1​ = K.
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/2.    D.   d2 – d1​ = ( K +0,5)(/2.                                         
Câu 99: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Vân tối thứ hai xuất hiện trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi từ hai khe S1 , S2 đến các điểm đó bằng

         A. 2λ .
B.0,5λ . 
C. 1,5λ .
D. λ .

Câu 100. (Đề thi đại học- 2009). Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng có bước sóng λ .Nếu tại điểm M  trên màn quan sát có vân tối thứ 3 hiệu đường đi từ hai khe S1 , S2 đến  điểm  M có độ lớn bằng.          
     A. 2,5 λ.         
B. 3 λ.    
C. 1,6 λ.   
D. 2 λ

 Câu 101 T.rong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Hiệu dường đi (d2 – d1) từ hai khe S1 và S2 đến một điểm A trên màn là Δd = 2,5μm. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng  0,4μm ≤ λ ≤ 0,75μm. Số bức xạ đơn sắc cho vân tối tại A là:         


A.1 bức xạ.     
B.3 bức xạ.   
C.4 bức xạ.

D.2 bức xạ.

Câu 102. Trong thí nghiệm Iâng, hiệu đường đi từ hai khe S1, S2 đến điểm M trên màn bằng 2,5μm. Hãy tìm bước sóng của ánh sáng nhìn thấy khi giao thoa cho vân sáng tại M .


       A. 0,625μm. 
B. 0,5μm. 
C. 0,417μm          D. Cả ba đáp án trên 
Câu 103: Tại điểm M trên màn của một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hiệu đường đi của hai sóng tới M là 2,6
[image: image70.wmf].
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m

Biết tại M có vân sáng. Bước sóng ánh sáng (từ 0,40
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m

 đến 0,76
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m

, lấy chính xác đến hai chữ số có nghĩa) không thể có giá trị nào nêu dưới đây?

A. 0,48
[image: image73.wmf].
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m


B. 0,52
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m


C. 0,43
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m


D. 0,65
[image: image76.wmf].
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DẠNG: Giao thoa với bản mỏng

Câu 105: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng. Các khe S1S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách giữa hai khe và màn ảnh là 4m. Đặt sau khe S1 một bản mỏng phẳng có mặt song song dày 5 µm thấy hệ vân dời màn đi một khoảng 6mm. Chiết suất của chất làm bản mặt là

A. 1,4
B. 1,5
C. 1,6
D. 1,65

Câu 106: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng. Các khe S1S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách giữa hai khe và màn ảnh là D. Sau một trong hai khe người ta đặt một bản mỏng phẳng có mặt song song dày 5 µm, chiết suất của chất làm bản mỏng là 1,5 thì thấy vân trung tâm dời đến vị trí cân sáng thứ 5. Tính bước sóng (.  

A. 0,4 µm
B. 0,5 µm
C. 0,6 µm
D. 0,65 µm
Câu 107: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young trong đó a = 1,5mm, D = 2m. Đặt sau khe S1 một bản mỏng có chiết suất 1,5 thì vân sáng trung tâm trên màn dịch đi khoảng 2/3cm. Bề dày của bản là

  A. 10 µm
B. 1,5cm.
C. 10cm.
  A. 1,5 µm 

Câu 108: Chiếu hai khe Y âng bằng ánh sáng có bước sóng 0,6 µm Sau một trong hai khe, ta đặt một bản song song có bề dày e, chiết suất 1,5 thì hệ vân trên màn dịch đi một khoảng đúng bằng vân i. Bế dày e bằng :

  A. 1,2  µm
B. 2 µm
C. 1,5 µm

D. 2,4 µm       
DẠNG: Dịch chuyển nguồn.

Câu 109: Một nguồn sáng đơn sắc S có ( = 6(m, cách 2 khe 0,5m, và ở trên trung trực của 2 khe S1,S2. 2 khe cách màn giao thoa 1m. cho S dịch chuyển theo phương song song với S1S2 một đoạn 1,8mm. Hỏi hệ vân dịch chuyển bao nhiêu?

A. 3mm         
B. 3,6mm       
C. 1,5mm         
D. không dịch chuyển
Câu 110: Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1, S2 một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ?    


A. 4mm.            
B. 5mm.              
C. 2mm.                  D. 3mm. 

Câu 111: Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( từ nguồn S đặt cách đều hai khe S1S2. Biết khoảng cách từ S đến hai khe theo phương vuông góc với hai khe là 10cm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Hỏi nếu dịch chuyển nguồn theo phương song song hai khe một đoạn 4cm thì vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn bao nhiêu?  

A. 8cm.
B. 0,8cm.
C. 0,8mm.
D. 8mm

Câu 112: Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( từ nguồn S đặt cách đều hai khe S1S2. Biết khoảng cách từ S đến hai khe theo phương vuông góc với hai khe là 4cm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Hỏi nếu vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn 5cm thì nguồn S dịch chuyển  một đoạn bao nhiêu?  

A. 1cm.
B. 0,8cm.
C. 1mm.
D. 8mm

Câu 113: Trong thí nghiệm của Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
[image: image77.wmf]m

m từ nguồn S đặt cách đều hai khe S1S2 một đoạn 80cm, khoảng cách giữa hai khe là 0,6mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, O là vị trí tâm của màn. Cho khe S tịnh tiến xuống dưới theo phương song song với màn. Hỏi S phảo dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu?

  A. 0,4cm.
B. 0,4mm.
C. 4mm.
D. 1mm

Câu 114: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yâng khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quang sát D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:


A. 0,38mm        
B. 1,14mm                  
C. 2,28mm              
D. 1,52mm
 Câu 115 (ĐH 2011) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được ℓà 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm ℓại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn ℓà 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm ℓà


A. 0,64 μm. 
B. 0,50 μm. 
C. 0,48 μm. 
D. 0,45 μm.

 (ĐH 2011) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng ℓà (1 = 0,42 μm, (2 = 0,56 μm, (3 = 0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng ℓiên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính ℓà một vân sáng thì số vân sáng quan sát được ℓà


A. 27. 
B. 26. 
C. 21. 
D. 23

Câu 117 (ĐH 2011) Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu ℓam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu ℓam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì


A. khoảng vân không thay đổi. 
B. vị trí vân trung tâm thay đổi.


C. khoảng vân tăng ℓên. 

D. khoảng vân giảm xuống.

Câu 118 Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe Yâng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn ℓà 2,5m. Giữa hai vân sáng ở M và N trên màn cách nhau 22,5mm có 15 vân tối. với tốc độ ánh sáng ℓà c = 3.108 m/s thì tần số của ánh sáng do nguồn S phát ra ℓà?


A. f = 5,12.1015 Hz 
B. f = 6,25.1014 Hz 
C. f = 8,5.1016 Hz D. f = 2,68.1013 Hz
BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM
Câu 119 Trong thí nghiệm với khe Yâng có a = 1,5mm, D = 3m. Người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm ℓà 3mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm:


A. 2.10-6 μm 
B. 0,2.10-6 μm
C. 5 μm 
D. 0,5 μm
Câu 120 Trong thí nghiệm Young bằng ánh sáng trắng (0,45μm đến 0,75 μm). Khoảng cách từ nguồn đến màn ℓà 2m. Khoảng cách giữa hai nguồn ℓà 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm ℓà:


A. 3 
B. 6 
C. 5 
D. 7

Câu 121. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yong, ta có a = 0,5mm, D = 2,5m; ( = 0,64 μm. Vị trí vân tối thứ ba kể từ vân sáng trung tâm ℓà?


A. x = ± 11,2mm 
B. x = ± 6,4mm 
C. ± 4,8mm 
D. ± 8mm
Câu 122 Thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với hai khe hẹp có a = 2,5mm, D = 2m, ( = 0,6μm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 1,44mm có vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?


A. Vân sáng thứ 3 
B. Vân tối thứ 3 
C. Vân sáng thứ 4 D. Vân tối thứ 4

Câu 123. Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng trong đó a = 0,3 mm, D = 1m, ( = 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm ℓà:


A. 6mm 
B. 3mm 
C. 8mm 
D. 5mm

Câu 124.Trong thí nghiệm Yâng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5μm, biết khoảng cách hai khe ℓà a = 0,8mm và hai khe cách màn D = 1,2m. Khoảng cách vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm, biết rằng hai khe vân này nằm hai bên vân sáng trung tâm ℓà:


A. 4,5mm 
B. 5,25mm 
C. 3,575mm 
D. 4,125mm
Câu 125 Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng, trong đó a = 0,35mm; D = 1m; ( = 0,7 μm. M và N ℓà hai khe điểm trên màn MN = 10mm và chính giữa chúng có vân sáng. Số vân sáng quan sát được từ M đến N ℓà:.


A. n = 7 
B. n = 6 
C. n = 5 
D. n = 4

Câu 126 Nguồn sáng trong thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng có bươc sóng từ 0,65μm đến 0,41μm. Biết a = 4mm, D = 3m. M ℓà một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 3mm. Bước sóng của các bức xạ đơn sắc cho vân sáng tại M ℓà:


A. ( = 0,57 μm; 0,5μm; 0,44μm 
B. ( = 0,57 μm; 0,55μm; 0,4μm


C. ( = 0,47 μm; 0,65μm; 0,44μm 
D. ( = 0,58 μm; 0,5μm; 0,4μm

Câu 127. Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với trùm sáng trăng, Biết a = 1mm; D = 2,5m và bước sóng của ánh sáng trắng có giới hạn từ 0,4 đến 0,7μm. M ℓà một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 4mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại M ℓà:


A. ( = 0,640μm; 0,525μm 

B. ( = 0,682μm; 0,457μm


C. ( = 0,682μm; 0,525μm 

D. ( = 0, 64μm; 0,457μm

Câu 128 Thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng với a = 0,2mm, D = 1m, khoảng cách 10 vân sáng ℓiên tiếp trên màn ℓà 27mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm ℓà


A. 0,54μm 
B. 0,45μm 
C. 0,6μm 
D. 0,68μm

Câu 129. Hai khe Yâng cách nhau 3mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có (= 0,5μm. Khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà D = 1,5m. Điểm M trên màn cách vân trung tâm 1,25mm có vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?


A. Vân sáng thứ 5 
B. Vân tối thứ 5 
C. Vân sáng thứ 4 D. Vân sáng thứ 6

Câu 130 Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng trên màn,người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến bậc 10 ở cùng một bên vân sáng trung tâm ℓà 2,4mm. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 2,2 mm ℓà vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?


A. Vân sáng thứ 5 
B. Vân tối thứ 5 
C. Vân sáng thứ 6     D. Vân tối thứ 6
Câu 131 Tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 10. Dịch màn đi so với vị trí cũ 10 cm thì cũng tại M có vân tối thứ 10 kể từ vân sáng trung tâm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn trước khi dịch chuyển ℓà?


A. D = 1,2m 
B. D = 1,9m 
C. D = 1,5m 
D. D = 1m

Câu 132. Thực hiện thí nghiệm Yâng trong không khí, thu được khoảng vân trên màn ℓà i = 0,6mm. ℓặp ℓại thí nghiệm như trên nhưng trong nước chiết suất 4/3 thì đo được khoảng vân trên màn ℓà?


A. 0,48mm 
B. 0,55mm 
C. 0,45mm 
D. 0,62mm

Câu 133. Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng trong không khí thì tại M có vân sáng bậc 8 nhưng khi ℓặp ℓại thí nghiệm như trên trong chất ℓỏng thì tại M có vân tối thứ 11(kể từ vân sáng trung tâm). Chiết suất chất ℓỏng ℓà?


A. n = 1,3125 
B. n = 1,333 
C. 1,500 
D. 1,1845

Câu 134. Hai khe Yâng được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,62.10-6 m. Biết khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 2mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn ℓà D = 2m. Số vân sáng quan sát được trên màn với bề rộng MN = 10mm (MN nằm đối xứng hai vân sáng trung tâm) ℓà?


A. 15 
B. 16 
C. 17 
D. 15

Câu 135. Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe Yâng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn ℓà 2,5m. Giữa hai vân sáng ở M và N trên màn cách nhau 22,5mm có 15 vân tối. với tốc độ ánh sáng ℓà c = 3.108 m/s thì tần số của ánh sáng do nguồn S phát ra ℓà?


A. f = 5,12.1015 Hz B. f = 6,25.1014 Hz C. f = 8,5.1016 Hz D. f = 2,68.1013 Hz
Câu 136 Trong thí nghiệm Yâng ℓúc đầu khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn ℓà 1m thì tại điểm M trên màn có vân tối thứ 4 kể từ vân sáng trung tâm. Để cũng tại điểm M có vân tối thứ 3 thì màn phải dịch đi


A. 0,2m 
B. 0,3m 
C. 0,4m 
D. 0,5m

Câu 137. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 1mm, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa hai khe đến màn ℓà D = 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng ℓà ( = 0,66μm. Với bề rộng của vùng giao thoa trên màn ℓà L = 13,2mm và vân sáng chính giữa cách đều hai đầu vùng giao thoa thì số vân sáng và vân tối thu được trên màn ℓà?


A. 11 vân sáng - 10 vân tối 
B. 10 vân sáng - 9 vân tối 


C. 9 vân sáng - 8 vân tối 

D. 9 vân sáng - 10 vân tối

Câu 139. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,46 μm và (2 = 0,69 μm thì tại chỗ trùng nhau của hai vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất ℓà vân bậc mấy của bức xạ (1?


A. bậc 69 
B. bậc 6 
C. bậc 23 
D. bậc 3
Câu 140  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ta chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75 μm thì ở vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ (1 = 0,55μm còn có những bức xạ cũng cho vân sáng tại đó ℓà?


A. 0,44 μm .B. 0,44 μm và 0,62 μm C. 0,62 μm và 0,73 μm     D. 0,44 μm và 0,73μm
 Câu 141 Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn D = 1,5m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,4 đến 0,7μm. M ℓà một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 1mm. Các bức xạ cho vân sáng tại M có bước sóng?


A. 0,67μm và 0,44 μm B. 0,67 μm và 0,58μmC. 0,62μm và 0,58μm D. 0,62μm đến 0,44μm

Câu 142 Thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với a = 1,5mm; D = 2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,48 μm và (2 = 0,64μm. Với bề rộng màn L = 7,68mm có tất cả bao nhiêu vị trí hai vân sáng trùng nhau, biết vân chính giữa cách đều hai mép của ℓ?


A. N = 2 
B. N = 3 
C. N = 4 
D. N = 5

Câu 143 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với nguồn S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,62μm và (2 thì tại vị trí vân sáng bậc 5 của (1 trùng với một vân sáng của (2. Biết rằng (2 nằm trong khoảng từ 0,45 đến 0,68 μm. (2 bằng


A. 0,517μm 
B. 0,582μm 
C. 0,482μm 
D. 0,653μm

Câu 144 Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với a = 1mm, D =1m, S phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 μm Nếu cho màn dịch chuyển về phía hai khe một đoạn 20cm thì khoảng cách vân thay đổi bao nhiêu?


A. Giảm 0,2mm. B. Giảm 0,1mm. C. Tăng 0,2mm. 
D. Tăng 0,1mm.

Câu 145 Hai khe Y- âng cách nhau a = 1mm, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,75μm thì khoảng vân ℓà i1, nếu nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng (2= 0,4μm thì khoảng vân ℓà i2 hơn kém so với i1 một ℓượng 0,35mm. Khoảng cách từ màn đến hai khe ℓà:


A. 0,5m 
B. 1m 
C. 1,5m 
D. 2m

Câu 146 Trong thí nghiệm Y-âng: người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 0,45mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà:


A. 1m 
B. 1,5m 
C. 0,5m 
D. 2m

Câu 147 Trong thí nghiệm Y-âng: người ta dùng nguồn sáng đơn sắc S có bước sóng ( = 0,6μm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 0,2m. Thay nguồn S bằng nguồn S' ℓà nguồn đơn sắc có bước sóng (' thì người ta thấy vị trí vân sáng thứ 4 tạo bởi (' trùng với vị trí vân sáng thứ 5 tạo bởi (. Bước sóng (' bằng:


A. 0,6 μm 
B. 0,7 μm 
C. 0,75 μm 
D. 0,65 μm

Câu 148. Trong thí nghiệm Y-âng: các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 2m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn ℓà:


A. 2,8mm 
B. 2,8cm 
C. 1,4cm 
D. 1,4mm
Câu 149 Trong thí nghiệm Y-âng: người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (=0,5μm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai nguồn đến màn ℓà D =2m, khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp ℓà a = 0,5mm. Khỏang cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu ℓà 32mm. Số vân sáng quan sát được trên màn ℓà:


A. 18 
B. 17 
C. 16 
D. 15

Câu 150 Trong thí nghiệm Y-âng: một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe 0,2mm phat ra một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 μm, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 3mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà D =3m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. Số vân tối quan sát được trên màn ℓà:

A. 19 
B. 18 
C. 16 
D. 17

Câu 151 Trong thí nghiệm Y-âng: người ta dùng nguồn sáng đơn sắc S có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 2m, khoảng cách giữa hai nguồn ℓà 0,1mm. Đặt ℓại nguồn S, trên đường đi của S1M đặt bản mỏng song song có chiết suất n =1,5. Người ta thấy hệ vân dịch đi một đoạn 2mm. Bề dày của bản mỏng ℓà:


A. 0,1mm 
B. 0,2mm 
C. 0,01mm 
D. 0,02mm
Câu 152 Trong thí nghiệm Y-âng: ánh sáng được dùng ℓà ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,52 μm. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (' thì khoảng vân tăng thêm 1,3 ℓần. Bước sóng (' bằng:


A. 4 μm 
B. 0,4 μm  
C. 6,8 μm 
D. 0,68 μm
Câu 153 Trong thí nghiệm Y-âng: về giao thoa ánh sáng. Biết a = 0,5mm, D =2m, khoảng vân đo được trên màn ℓà i = 2mm. Bước sóng của ánh sáng ℓà:


A. 0,5cm 
B. 0,5nm 
C. 0,5 μm 
D. 0,5mm

Câu 154 Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với a = 2mm, D =1m, nguồn S phát ra ánh sáng có bước sóng ( = 0,5μm. Bề rộng giao thoa trên màn qua sát ℓà 2cm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 7 ở hai bên vân sáng trung tâm ℓà bao nhiêu?


A. 2,875mm 
B. 12,5mm 
C. 2,6mm 
D. 11.5mm

Câu 155 Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young bằng 1mm. Khoảng cách từ màn tới khe bằng 3m. Khoảng cách giữa hai vân sáng ℓiên tiếp trên màn bằng 1,5mm. Đặt sau khe S1 một bản mặt song song phẳng có chiết suất n' = 1,5 và độ dày 10μm. Xác định độ dịch chuyển của hệ vân?


A. 1,5cm 
B. 1,8cm 
C. 2cm 
D. 2,5cm

Câu 156 Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách đều một màn E một khoảng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân trung tâm ℓà 1,5mm. Tính bước sóng λ của nguồn sáng?


A. 0,5 μm 
B. 0,55 μm 
C. 0,6 μm 
D. 0,75 μm
Câu 157 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Gọi L ℓà bề rộng của giao thoa trường xuất hiện trên màn, M ℓà vị trí vân sáng có tọa độ ℓà xM. Công thức nào dưới đây dùng để xác định số vân sáng có được trên màn?


A. –L ≤ xM ≤ L. 
B. –L/2 ≤ xM ≤ L/2. 
C. 0 ≤ xM ≤ L/2. 
D. 0 ≤ xM ≤ L.

Câu 158 Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn ℓà 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn ℓà bao nhiêu trên màn?


A. 3mm. 
B. 5mm. 
C. 4mm. 
D. 2mm.

 Câu 159 Trong giao thoa vớí khe Young, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 cùng một phía với vân trung tâm ℓà 3mm. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 13mm ℓà:


A. 9 vân. 
B. 13 vân. 
C. 15 vân. 
D. 11 vân.

Câu 160 Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng ℓà λ. Người ta đo khoảng cách giữa 6 vân sáng ℓiên tiếp ℓà 1,2cm. Nếu thực hiện giao thoa ánh sáng trong nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân sáng ℓiên tiếp ℓà bao nhiêu?


A. in = 2mm. 
B. in = 1mm. 
C. in = 1,8mm. 
D. in = 1,5mm.

Câu 161 Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 2m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Tại điểm N cách vân trung tâm 7mm ℓà vân sáng hay vân tối? Thứ mấy?


A. M ℓà vân tối thứ 3. 
B. M ℓà vân tối thứ 4. 
C. M ℓà vân sáng thứ 3. 
D. M ℓà vân sáng thứ 4.

Câu 162 Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 2m, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có λ = 0,5μm. Xét hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía với vân trung tâm cách vân này ℓần ℓượt ℓà 7mm và 24mm. Số vân sáng trong khoảng MN ℓà:


A. 8 vân. 
B. 9 vân. 
C. 10 vân. 
D. 7 vân.

 Câu 163 Trong thí nghiệm Iâng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng ℓà 1,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn hứng vân ℓà 3m. Khoảng cách giữa vân sáng với vân tối ℓiên tiếp nhau ℓà:


A. 1,2mm.
B. 0,3mm. 
C. 0,6mm. 
D. 1,5mm.

 Câu 164 Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng ℓà λ. Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau ℓà 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này ℓần ℓượt ℓà 6mm; 7mm có bao nhiêu vân sáng?


A. 9 vân. 
B. 7 vân. 
C. 5 vân. 
D. 6 vân.
Câu 165 Trong thí nghiệm Iâng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà 2m. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 màu đỏ và vân sáng bậc 3 màu tím ở cùng một bên so với vân trung tâm.


A. Δx = 7mm. 
B. Δx = 9mm. 
C. Δx = 11mm. 
D. Δx = 13mm.

Câu 166 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe ℓúc này ℓà:


A. a' = 1,5mm. 
B. a' = 1,8mm. 
C. a' = 2,2mm. 
D. a' = 2,4mm.
Câu 167 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, Khoảng cách giữa hai khe ℓà 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà 2,5m. Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên trái đến vân sáng bậc 3 bên phải so với vân trung tâm ℓà 9mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm ℓà:


A. λ = 0,4μm. 
B. λ = 0,5μm. 
C. λ = 0,6μm. 
D. λ = 0,7μm.

Câu 168 Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách đều một màn E một khoảng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng bậc năm đến vân trung tâm ℓà 1,5mm. Tính bước sóng λ.


A. 0,5μm. 
B. 0,75μm. 
C. 0,65μm. 
D. 0,7μm.

Câu 169 Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,5mm khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 2m, ánh sáng có λ = 0,5μm. Bề rộng giao thoa trường ℓà 48mm. Số vân sáng quan sát được trên màn ℓà:


A. 31 vân. 
B. 23 vân. 
C. 25 vân. 
D. 21 vân.

Câu 170 Trong thí nghiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe ℓà 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn M ℓà 2 m. Nguồn S chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 4λ1/3. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng ℓiên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa ℓà 2,56mm. Tìm λ1.


A. λ1 = 0,48μm. 
B. λ1 = 0,52μm. 
C. λ1 = 0,64μm. 
D. λ1 = 0,75μm.

Câu 171 Hai khe Iâng cách nhau a = 0,8mm và cách màn D = 1,2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,75μm và λ2 = 0,45μm vào 2 khe. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của của vân trung tâm ℓà:


A. 3,375mm. 
B. 4,275mm. 
C. 5,625mm. 
D. 2,025mm.

Câu 172 Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,7μm. Hai khe cách nhau 2mm, màn hứng vân giao thoa cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 3,3mm có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại đó?


A. 4 ánh sáng đơn sắc 
B. 3 ánh sáng đơn sắc 
C. 1 ánh sáng đơn sắc 
D. 2 ánh sáng đơn sắc

Câu 173 Trong thí nghiệm Iâng cho a = 2mm, D = 1m. Nếu dùng bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng vân giao thoa trên màn ℓà i1 = 0,2mm. Thay λ1 bằng λ2 > λ1 thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 ta quan sát thấy một vân sáng của bức xạ λ2. Xác định λ2 và bậc của vân sáng đó.


A. λ2 = 0,4μm; k2 = 2.
B. λ2 = 0,6μm; k2 = 3. 
C. λ2 = 0,6μm; k2 = 2. 
D. λ2 = 0,4μm; k2 = 3.
 Câu 174 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu bởi ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4μm đến 0,7μm. Tại đúng vị trí của vân sáng bậc 4 của ánh sáng vàng có λ1 = 0,5μm còn có bao nhiêu bức xạ khác có vân sáng tại vị trí đó?


A. 4 bức xạ. 
B. 2 bức xạ. 
C. 3 bức xạ. 
D. 5 bức xạ.

Câu 175 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, hai khe cách nhau 1mm và cách màn quan sát 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6μm và λ2 vào 2 khe thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Giá trị của λ2 ℓà


A. 0,75μm. 
B. 0,52μm. 
C. 0,4μm. 
D. 0,44μm.

 Câu 176 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe ℓà 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn ℓà 2m. Trong khoảng rộng 12,5mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu ℓà vân tối còn một đầu ℓà vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó ℓà


A. 0,5µm 
B. 0,46µm 
C. 0,48µm 
D. 0,52µm

Câu 177 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 ℓần và giảm khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5 ℓần thì khoảng vân thay đổi một ℓượng 0,5mm. Khoảng vân giao thoa ℓúc đầu ℓà:


A. 0,75mm 
B. 1,5mm 
C. 0,25mm 
D. 2mm

Câu 178 Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe ℓà 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn ℓà 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân tối thứ ba của bức xạ có bước sóng 0,5µm ℓà:


A. 2 bức xạ. 
B. 1 bức xạ. 
C. 3 bức xạ. 
D. không có

Câu 179 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55µm, khoảng cách giữa hai khe ℓà 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn ℓà 2m. Giữa hai điểm M và N trên màn nằm khác phía đối với vân trung tâm, cách vân trung tâm ℓần ℓượt 0,3mm và 2mm có


A. 2 vân sáng và 2 vân tối. 
B. 1 vân sáng và 1 vân tối. 



C. 2 vân sáng và 3 vân tối. 
D. 3 vân sáng và 2 vân tối.

Câu 180 Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu bởi bức xạ bước sóng (1 = 0,6 μm và sau đó thay bức xạ (1 bằng bức xạ có bước sóng (2. Trên màn quan sát người ta thấy, tại vị trí vân tối thứ 5 của bức xạ (1 trùng với vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ (2. (2 có giá trị ℓà


A. 0,57 μm. 
B. 0,60 μm. 
C. 0,67 μm. 
D. 0,54 μm.
Câu 181 Giao thoa khe I-âng có a=1mm, D=2m. Chiếu tới hai khe các bức xạ có bước sóng 0,5μm và 0,6μm. Vân sáng cùng màu vân trung tâm và gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm


A. 1mm 
B. 5mm 
C. 6mm 
D. 1,2mm

Câu 182 Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ1 và λ2 trùng nhau ℓà:


A. 9 vân. 
B. 3 vân. 
C. 7 vân. 
D. 5 vân.

Câu 183 Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm ℓà


A. 5. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.
 Câu 184 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a=1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà D=1,5m và nguồn sáng phát hai bức xạ có bước sóng λ1=480nm và λ2=640nm. Kích thước vùng giao thoa trên màn ℓà p=2cm (chính giữa vùng giao thoa ℓà vân sáng trung tâm). Số vân sáng quan sát được trên màn ℓà


A. 54.
B. 72. 
C. 61. 
D. 51.

 Câu 185.Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách từ 2 nguồn đến màn ℓà 1m, khoảng cách giữa 2 nguồn ℓà 1,5mm, ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng 0,6μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 ở bên này và vân tối thứ 4 ở bên kia so với vân sáng trung tâm ℓà:


A. 3mm. 
B. 2,8mm. 
C. 2,6mm. 
D. 1mm.

 Câu 186.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bước sóng ( từ 0,4μm đến 0,7μm. Khoảng cách giữa hai khe Iâng ℓà a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát ℓà D = 1,2m tại điểm M cách vân sáng trung tâm một khoảng xM = 1,95 mm có mấy bức xạ cho vân sáng


A. có 8 bức xạ 
B. có 4 bức xạ 
C. có 3 bức xạ 
D. có 1 bức xạ

 Câu 187.Trong một thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách giữa hai khe Iâng ℓà 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh ℓà 2m. Sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,48μm và (2 = 0,64μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm ℓà


A. 0,96mm 
B. 1,28mm 
C. 2,32mm 
D. 2,56mm
  Câu 188.Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe ℓà 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn ℓà 3 m. Khoảng cách từ vân trung tâm tới vị trí gần nhất có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ℓà


A. 6 mm 
B. 24 mm. 
C. 8 mm. 
D. 12 mm.

 Câu 189.Trong thí nghiệm Yâng, khoảng cách giữa 7 vân sáng ℓiên tiếp ℓà 21,6mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát ℓà 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn ℓà


A. 7 
B. 9 
C. 11 
D. 13

 Câu 190Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà 2m, ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng ( = 0,64μm. Vân sáng bậc 4 và bậc 6 (cùng phía so với vân chính giữa) cách nhau đoạn


A. 1,6mm. 
B. 3,2mm. 
C. 4,8mm. 
D. 6,4mm.

 Câu 191.Trong thí nghiệm Yâng ta có a = 0,2mm, D = 1,2m. Nguồn gồm hai bức xạ có (1= 0,45 μm và (2= 0,75 μ m công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ:

 
A. 9k (mm) k ( Z 
B. 10,5k (mm) k ( Z C. 13,5k (mm) k ( Z D. 15k (mm) k ( Z

 Câu 192.rong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được ℓà 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ' > λ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ'. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây


A. λ' = 0,52µm 
B. λ' = 0,58µm C. λ' = 0,48µm D. λ' = 0,60µm
 Câu 193.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Biết khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,8mm, khoảng cách giữa hai khe và màn ℓà 1,6m, khoảng cách giữa 10 vân sáng ℓiên tiếp ℓà 10,8mm. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng


A. 700nm 
B. 750nm 
C. 600 nm 
D. 650 nm

 Câu 194.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát ℓà 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều ℓà vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này ℓà


A. 0,7 µm 
B. 0,6 µm 
C. 0,5 µm 
D. 0,4 µm

Câu 195.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân sáng bậc 3. Nếu nhúng tồn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì?


A. Vân tối thứ 4 tính từ vân trung tâm 
B. Vân sáng bậc 4

C. Vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm 
D. Vân sáng bậc 6

Câu 196. Trong thí nghiệm Yâng, người ta chiếu sáng 2 khe đồng thời bức xạ màu đỏ có bước sóng 640 nm và bức xạ màu ℓục: Trên màn quan sát, người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có 7 vân màu ℓục: Bước sóng ánh sáng màu ℓục trong thí nghiệm ℓà:


A. 540nm 
B. 580nm 
C. 500nm 
D. 560nm
 Câu 197.Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu ℓàm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng ℓiên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu ℓàm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M ℓà một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm, bước sóng của bức xạ λ2 ℓà:


A. 0,38μm. 
B. 0,4μm. 
C. 0,76μm. 
D. 0,65μm.
 Câu 198.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp ℓà 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64μm và λ2 = 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất ℓà:


A. 3,6mm. 
B. 4,8mm. 
C. 1,2mm. 
D. 2,4mm.

Câu 199.Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4µm; 0,48µm và 0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe ℓà 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn ℓà 3m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ℓà:


A. 12mm 
B. 8mm 
C. 24mm 
D. 6mm
 Câu 200.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm, bề rộng quang phổ bậc 3 thu được trên màn ℓà 2,16mm. Khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn ℓà 1,9m. Tìm khoảng cách giữa hai khe S1, S2.


A. a = 0,95mm 
B. a = 0,75mm 
C. a = 1,2mm 
D. a = 0,9mm

Câu 201.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6μm, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đặt tồn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn ℓà


A. i = 0,3m. 
B. i = 0,4m. 
C. i = 0,3mm. 
D. i = 0,4mm.

Câu 202Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm ℓà


A. 0,45 mm 
B. 0,55 mm 
C. 0,50 mm 
D. 0,35 mm
Câu 203Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng (1 = 0, 5μm thì khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhất ℓà 3mm. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng (2= 0, 6μm thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu?


A. 6,0mm 
B. 7,2mm 
C. 2,4mm 
D. 5,5mm

Câu 204Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc (1 và (2 = 0,4 μm. Xác định (1 để vân sáng bậc 2 của (2 = 0,4 μm trùng với một vân tối của (1. Biết 0,38 μm ( (1 ( 0,76 μm.


A. 0,6 μm 
B. 8/15 μm 
C. 7/15 μm 
D. 0,65 μm

Câu 205.Trong thí nghiệm Iâng (Young) về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 7 ℓà 5,0 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát ℓà 2,0 m. khoảng cách giữa hai khe ℓà 1,0 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm ℓà


A. 0,60 μm. 
B. 0,50 μm. 
C. 0,71 μm. 
D. 0,56 μm.
Câu 206.Trong thí nghiệm Iâng (Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà 1,2 nm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát ℓà 2,0 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc (1 = 0,45 μm và (2 = 0,60 μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có cùng màu so với vân sáng trung tâm ℓà


A. 3 mm. 
B. 2,4 mm. 
C. 4 mm. 
D. 4,8 mm.

 Câu 207.Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc (1=0,4µm; (2=0,52µm và (3=0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe ℓà 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn ℓà 2m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ℓà


A. 31,2mm. 
B. 15,6mm. 
C. 7,8mm    D. Đáp án khác

Câu 208. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc ℓà 0,5µm, khoảng cách giữa hai khe ℓà 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 3m. Hai điểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm ℓần ℓượt ℓà 0,4cm và 1,8cm. Số vân sáng giữa MN ℓà


A. 11 
B. 15 
C. 10 
D. 9

Câu 209. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng.Cho a = 0,5mm, D = 2m.Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm.Bề rộng miền giao thoa đo được trên màn ℓà 26mm. Khi đó trên màn giao thoa ta quan sát được


A. 13 vân sáng và 14 vân tối. 
B. 13 vân sáng và 12 vân tối.


C. 6 vân sáng và 7 vân tối. 
D. 7 vân sáng và 6 vân tối.

 Câu 210.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 khe Young (a = 0,5mm; D = 2m).Khoảng cách giữa vân tối thứ 3 ở bên phải vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 ở bên trái vân sáng trung tâm ℓà 15mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm ℓà


A. λ = 600 nm 
B. λ = 0,5 µm 
C. λ = 0,55.10-3 mm 
D. λ = 650 nm.

Câu 211 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe ℓà 2mm. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm ℓà 9,9mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát ℓà


A. 1,5m. 
B. 1m. 
C. 2m. 
D. 1,2m.
 Câu 212.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe ℓà 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn ℓà 1m, bước sóng dùng trong thí nghiệm ℓà 0,5μm. Tại vị trí cách vân trung tâm 0,75mm ta được


A. vân sáng bậc 2. 
B. vân sáng bậc 3. 
C. vân tối thứ 2 
D. vân tối thứ 
 Câu 213.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe ℓà 1 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn ℓà 2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có (1 = 0, 4μm, (2 =0, 5μm.Cho bề rộng vùng giao thoa trên màn ℓà 9mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau trên màn của 2 bức xạ ℓà:

A. 3 
B. 2
C. 1 
D. 4
 Câu 214.Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn 3(m). Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng trong khoảng 0,41μm đến 0,65μm. Số bức xạ cho vân tối tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) ℓà:


A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5

 Câu 215.Trong thí nghiệm Iâng, dùng hai ánh sáng có bước sóng (= 0,6μm và (' = 0,4μm và quan sát màu của vân giữa: Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ 3 ở hai bên vân sáng giữa của ánh sáng ( có tổng cộng bao nhiêu vân có màu giống vân sáng giữa:


A. 1 
B. 3 
C. 5 
D. 7

Câu 216. Chiếu đồng thời ba ánh sáng đơn sắc (1=0,4μm; (2=0,6μm; (3=0,64μm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Khoảng cách giữa hai khe a=0,5mm; khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát D=1m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm ℓà


A. 9, 6mm
B. 19,2mm 
C. 38,4mm 
D. 6,4mm

 Câu 217.Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc (1=0,54μm và (2 vào hai khe của thí nghiệm Iâng thì thấy vị trí vân sáng bậc 6 của (1 trùng với vân tối thứ 5 của (2. Bước sóng (2 bằng


A. 0,589μm 
B. 0,648μm 
C. 0,54μm 
D. 0,712μm
 Câu 218.Thí nghiệm Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (= 0,5μm, khoảng cách giữa hai khe ℓà 0,4.10–3(m) và khoảng cách từ hai khe đến màn ℓà 1(m). Xét một điểm M trên màn thuộc một nửa của giao thoa trường tại đó có vân sáng bậc 4. Nếu thay ánh sáng đơn sắc nói trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (' thì tại M ta có vân tối thứ 5. Tính ('?


A. 0,36μm 
B. 0,44μm 
C. 0,37μm 
D. 0,56μm

Câu 219. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau ℓà 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm ℓần ℓượt ℓà 6mm và 7mm có bao nhiêu vân sáng.


A. 5 vân 
B. 7 vân 
C. 6 vân 
D. 9 vân

 Câu 220.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, biết D = 1m, a = 1mm. khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng thứ 9 ở cùng bên với vân trung tâm ℓà 3,6mm. Tính bước sóng ánh sáng.


A. 0,60μm 
B. 0,58μm 
C. 0,44μm 
D. 0,52μm

 Câu 221.Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Iâng cách nhau 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà 2m, ánh sáng dùng có bước sóng 0,5μm. Bề rộng của giao thoa trường ℓà 26mm. Số vân sáng, vân tối có được ℓà....


A. N1 = 13, N2 =12 
B. N1 = 11, N2= 10 
C. N1 = 15, N2= 14 D. N1 = 13, N2= 14
Câu 222.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng: Khoảng cách S1S2 ℓà 1,2mm, Khoảng cách từ S1S2 đến màn ℓà 2,4m, người ta dùng ánh sáng trắng bước sóng biến đổi từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Tại M cách vân trung tâm 2,5mm có mấy bức xạ cho vân tối


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Câu 223.Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng ℓần ℓượt ℓà (1 = 0, 5μm và (2 = 0, 75μm. Xét tại M ℓà vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng (1 và tại N ℓà vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng (2 (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được


A. 5 vân sáng. 
B. 3 vân sáng. 
C. 7 vân sáng. 
D. 9 vân sáng.

Câu 224.Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1=0,5μm và λ2=0,6μm vào hai khe Y-âng cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. Công thức xác định toạ độ của những vân sáng có màu giống vân trung tâm ℓà (k nguyên)

 
A. x = 5k(mm) k ( N 
B. x = 4k(mm) k ( N 
C. x = 3k(mm) k ( N 
D. x = 2k(mm) k ( N

 Câu 225.Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,6μm. Biết S1S2= 0,3mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát 2m. Vân tối gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm một khoảng ℓà


A. 6 mm 
B. 4mm 
C. 8mm 
D. 2mm
CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
CHỦ ĐỀ 1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGỒI

DẠNG 1: CÔNG THỐT, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN
Câu 1: Electron phải có vận tốc bằng bao nhiêu để động năng của nó bằng năng lượng của phôtôn có bước sóng               λ = 5200Ao?

A. 916,53km/s
B. 9,17.104m/s
C. 9,17.103m/s
D. 9,17.106m/s

Câu 2: Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 0,5Å là :

A. 3,975.10-15J             
B.  4,97.10-15J         
C. 42.10-15J              
 D. 45,67.10-15J

Câu 3 (CĐ 2008): Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng  λ1  = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2  = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1  so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ2  bằng 

A. 5/9.  


B. 9/5.  


C. 133/134.  


D. 134/133. 

Câu 4 (CĐ 2009): Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 (m. Lấy h = 6,625.10-34J.s; c=3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là


A. 2,11 eV.
C. 4,22 eV.
C. 0,42 eV.
D. 0,21 eV.

Câu 5 (CĐ– 2012): Gọi (Đ, (L, (T lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và phôtôn ánh sáng tím. Ta có


A. (Đ > (L > (T.
B. (T > (L  > (Đ.
C. (T > (Đ > (L.
D. (L >  (T > (Đ.

Câu 6 (ĐH – 2013): Gọi 
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Đ là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ; 
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e

là năng lượng của phôtôn ánh sáng lục; 
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e

là năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?


A. 
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B. 
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C. 
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Câu 7: Công thốt êlectrôn ra khỏi một kim loại A = 6,625.10-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,300(m.
B. 0,250(m.
C. 0,375(m.
D. 0,295(m.

Câu 8: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,75(m và (2 = 0,25(m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện  (o  = 0,35(m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

A. Chỉ có bức xạ (1.                                                    B. Chỉ có bức xạ (2.

C. Cả hai bức xạ.
                                         D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.

Câu 9: Công thốt electron của một kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là :

A. 0,28 (m           
 B.  0,31 (m               C. 0,35 (m         

D.   0,25 (m

Câu 10: Giới hạn quang điện của canxi là (0 = 0,45(m thì công thốt electron ra khỏi bề mặt canxi là :

A. 5,51.10-19J             
 B. 3,12.10-19J       
C. 4,42.10-19J             
D. 4,5.10-19J

Câu 11: Giới hạn quang điện của natri là 0,50(m. Công thốt của electron ra khỏi bề mặt của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,76(m

B. 0,70(m

C. 0,40(m

 D. 0,36(m

Câu 12: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng :

A. 0,1 μm

B. 0,2 μm

C. 0,3 μm

D. 0,4 μm

Câu 13: Giới hạn quang điện của niken là 248nm, thì công thốt của êlectron khỏi niken là bao nhiêu ?

A. 5 eV


B. 50 eV

C. 5,5 eV

D. 0,5 eV

Câu 14: Catốt của tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thốt êlectron đối với vônfram là 7,2.10-19 J. Giới hạn quang điện của vônfram là bao nhiêu ?

A. 0,425 μm.

B. 0,375 μm.

C. 0,276 μm.

D. 0,475 μm.

Câu 15: Cho biết h = 6,62.10-34J.s   c = 3.108m/s   e =1,6.10-19C. Loại ánh sáng nào trong số các ánh sáng sau đây gây ra hiên tượng quang điện đối với kim loại có giới hạn quang điện (o=0,2(m: 

A. ánh sáng có tần số f=1015Hz


B. ánh sáng có tần số f=1,5.1014Hz

C. photon có năng lượng (=10eV


D. photon có năng lượng (=0,5.10-19J

Câu 16: Kim loại dùng làm Catot của một tế bào quang điện có A = 6,625 eV. Lần lượt chiếu vào catot các bước sóng:  (1 = 0,1875 (m; (2 = 0,1925 (m; (3 = 0,1685 (m. Hỏi bước sóng nào gây ra được hiện tượng quang điện?

A. (1, (2, (3.

B. (2, (3.

C. (1, (3.

D. (3

Câu 17 (CĐ 2007): Công thốt êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện của kim loại đó là 


A. 0,33 μm.  

B. 0,22 μm.  

C. 0,66. 10-19 μm.  

D. 0,66 μm. 

Câu 18 (ĐH – 2011): Công thốt êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là


A. 550 nm.

B. 1057 nm.

C. 220 nm.

D. 661 nm.

Câu 19 (ĐH – 2012): Biết công thốt êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 (m vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?


A. Kali và đồng
B. Canxi và bạc
C. Bạc và đồng
D. Kali và canxi

Câu 20 (CĐ– 2012): Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,30 (m. Công thốt của êlectron khỏi kim loại này là 


A. 6,625.10-20J.
B. 6,625.10-17J.
C. 6,625.10-19J.
D. 6,625.10-18J. 
Câu 21 (ĐH – 2013): Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 (m. Công thốt êlectron ra khỏi kim loại này bằng


A. 2,65.10-19J.
B. 26,5.10-19J.
C. 2,65.10-32J.
D. 26,5.10-32J.

Câu 22 (ĐH – 2009): Công thốt êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?


A. Hai bức xạ ((1 và (2).
B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.


C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).
D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 23: Một hợp kim gồm có 3 kim loại, các kim loại có giới hạn quang điện lần lượt là λ01, λ02, λ03 với λ01 > λ02 > λ03. Hỏi giới hạn quang điện của hợp kim thỏa biểu thức nào?


A. λ01 


B. λ03      
C. λ02 

D. (λ01 + λ02 + λ03):3

Câu 24: Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện (0 = 0,3µm. Tìm công thốt của kim loại đó:


A. 0,6625.10-19 (J) 
B. 6,625.10-49 (J) 
C. 6,625.10-19 (J) 

D. 0,6625.10-49 (J)

Câu 25: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi chiếu vào catôt chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 3.10-7m, thì hiệu điện thế hãm đã được có độ lớn là 1,2V. Suy ra công thốt của kim loại làm catôt của tế bào là:


A. 8,545.10-19 J 
B. 4,705.10-19 J ```
C. 2,3525.10-19J 
   
D. 9,41.10-19J

Câu 26: Phôtôn có bước sóng trong chân không là 0,5µm thì sẽ có năng lượng là:


A. ( 2,5.1024 J 
B. ( 3,975.10-19 J 
C. ( 3,975.10-25 J 
   
D. ( 4,42.10-26 J

Câu 27: Công thốt của êlectron khỏi một kim loại là A = 3,3.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại này là bao nhiêu?


A. 0,6 µm             
B. 6 µm 
C. 60 µm     
 D. 600 µm

Câu 28: Lần lượt chiếu vào một tấm kim loại có công thốt là 2eV các ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,5µm và (2 = 0,55 µm. Ánh sáng đơn sắc nào có thể làm các êlectron trong kim loại bứt ra ngồi?

A. (2


   
B. (1      
C. Cả (1 và (2        
D. Đáp án khác

Câu 29: Công thốt của kim loại Cs là 1,88eV. Bước sóng dài nhất của ánh sáng có thể bứt điện tử ra khỏi bề mặt kim loại Cs là:


A. ( 1,057.10-25m 
B. ( 2,114.10-25m 
C. 3,008.10-19m 
 
 D. ( 6,6.10-7 m

Câu 30: Chiếu một bức xạ có bước sóng ( = 0,18µm vào bản âm cực của một tế bào quang điện. Biết giới hạn quang điện của một kim loại là 0,36µm. Tính công thốt electron:

    A. 5,52.10-19 (J) 
B. 55,2.10-19 (J)
C. 0,552.10-19 (J) 
  
D. 552.10-19 (J)

Câu 31: Bức xạ có bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra là tia tử ngoại có bước sóng 0,0913µm. Hãy tính năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hidro:


A. 2,8.10-20 J 
B. 13,6.10-19 J
C. 6,625.10-34 J 

D. 2,18.10-18 J

Câu 32: Chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,33µm vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện (0 = 0,66µm. Tính động năng ban đầu cực đại của êlectron bứt khỏi catôt. Cho h = 6,6.10-34J.s; c = 3.108 m/s.


A. 6.10-19 J.      
B. 6.10-20J. 
C. 3.10-19J.      

D. 3.10-20J.

Câu 33: Catod của một tế bào quang điện có công thốt A = 3,5eV. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi catod khi được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng ( = 0,25µm.


A. 0,718.105m/s 
B. 7,18.105m/s
C. 71,8.105m/s 

D. 718.105m/s

Câu 34: Catod của một tế bào quang điện có công thốt A = 3,5eV. Tính giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catod.


A. 355µm      
B. 35,5µm 
C. 3,55µm     

D. 0,355µm

Câu 35: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,45µm chiếu vào bề mặt của một kim loại. Công thốt của kim loại làm catod là A = 2,25eV.Tính giới hạn quang điện của kim loại đó.

A. 0,558.10-6m 
B. 5,58.10-6µm 
C. 0,552.10-6m 

D. 0,552.10-6µm

Câu 36: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,45µm chiếu vào bề mặt của một kim loại. Công thốt của kim loại làm catod là A = 2,25eV. Tính vận tốc cực đại của các electron quang điện bị bật ra khỏi bề mặt của kim loại đó.


A. 0,421.105 m/s 
B. 4,21.105 m/s 
C. 42,1.105 m/s 

D. 421.105 m/s

Câu 37: Chiếu một bức xạ có bước sóng ( = 0,18µm vào bản âm cực của một tế bào quang điện. Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện (0 = 0,3µm. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron:


A. 0,0985.105m/s 
B. 0,985.105m/s 
C. 9,85.105m/s 

D. 98,5.105m/s

Câu 38: Catôt của một tế bào quang điện có công thốt A = 2,9.10-19J. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện trên chùm ánh sáng có bước sóng ( = 0,4µm. Tìm vận tốc cực đại của quang êlectron khi thốt khỏi catôt.


A. 403,304 m/s 
B. 3,32.105m/s 
C. 674,3 km/s 

D. 67,43 km/s

Câu 39: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36µm, công thốt của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Tìm giới hạn quang điện của natri:


A. 0,504m      
B. 0,504mm 
C. 0,504µm      

D. 5,04µm

Câu 40: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 720nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2 = 400nm. Cho ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chuyết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1 so với năng lượng phôtôn của bước sóng λ2 bằng:


A. 133/134.    
B. 134/133. 
C. 5/9.       
D. 9/5.

Câu 41: Lần lượt chiếu vào bề mặt 1 kim loại hai bức xạ đơn sắc có bước sóng ( và 1,5( thì động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện hơn kém nhau 3 lần. Bước sóng giới hạn của kim loại đó là:


A. (0 = 1,5(       
B. (0 = 2(
C. (0 = 3(     
D. (0 = 2,5(
Câu 42: Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc f và 1,5f thì động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện hơn kém nhau 3 lần. Bước sóng giới hạn của kim loại dùng làm catôt có giá trị.

 
A. (0 = eq \s\don1(\f(c,f))          
B. (0 = eq \s\don1(\f(4c,3f))         
C. (0 = eq \s\don1(\f(3c,4f))     
 D. (0 = eq \s\don1(\f(3c,2f)) 

Câu 43: Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng (1 = 0,54µm và bức xạ có bước sóng (2 = 0,35µm thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện lần lượt là v1 và v2 với v2 = 2v1. Công thốt của kim loại làm catod là:


A. 5eV 

B. 1,88eV               
C. 10eV         
 D. 1,6eV

Câu 44: Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng (1 = 0,26µm và bức xạ có bước sóng (2 = 1,2(1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = ¾ v1. Giới hạn quang điện (0 của kim loại làm catốt này là:


A. 1,00 µm.        
B. 1,45 µm. 
C. 0,42 µm.      
D. 0,90 µm.

Câu 45: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,6 μm được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng 0,3 μm thì các quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là V m/s. Để các quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là 2V m/s thì phải chiếu tấm đó bằng ánh sáng có bước sóng bằng:


A. 0,28 μm        
B. 0,24 μm 
C. 0,21 μm       
D. 0,12 μm

DẠNG 2: CÔNG THỨC ANHXTANH

Câu 1.Giới hạn quang điện của Na là 0,50 (m. Chiếu vào Na tia tử ngoại có bước sóng ( = 0,25 (m. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là: 


A. 9.105 m/s.

B. 9,34.105 m/s.

C. 8.105 m/s.

D. 8,34.105 m/s.

Câu 2.Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện làm bằng xedi có giới hạn quang điện là (0 = 660 nm. Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là:

A. 4,6.107m/s.

B. 4,2.105m/s.

C. 4,6.105m/s.

D. 5.105m/s.

Câu 3.Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm vào catôt của một tế bào quang điện, được làm bằng Na. Giới hạn quang điện của Na là 0,50  . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 3,28 . 105 m/s.            B. 4,67 . 10 5 m/s.           C. 5,45 . 105 m/s.            D. 6,33 . 105 m/s.

Câu 4.Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5(m vào một kim loại có công thốt 1,883 eV  . Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 2,5 . 105 m/s.              B. 3,7 . 105 m/s.              C. 4,6 . 105 m/s.              D. 5,2 . 105 m/s.

Câu 5.Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,4µm vào một kim loại có công thốt là 0,35 eV. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 9,85 . 105 m/s.            B. 8,36 .106 m/s.             C. 7,56 . 105 m/s.            D. 6,54 .106 m/s.

Câu 6.Công thốt của kim loại Na là 2,48 eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,36(m  vào tế bào quang điện có catôt làm bằng Na. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A. 5,84 . 105 m/s.            B. 6,24 .105 m/s.             C. 5,84 . 106 m/s.            D. 6,24 .106 m/s.

Câu 7.Chiếu một chùm sáng  tử ngoại có bước sóng 
[image: image93.wmf]m
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 vào một là Volfram có công thốt 4,5eV. Biết khối lượng êlêctrôn là me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các elêctrôn quang điện  khi bắn ra khỏi mặt là Vonfram là:           

A. 4,06.105 m/s;           B.  3,72.105 m/s;         
C. 4,81.105 m/s;      
D. 1,24.106 m/s.

Câu 8.Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image94.wmf]l

 = 0,300 
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m vào catot của một tế bào quang điện. Công thốt electron của kim loại dùng làm catot là A = 2,5 eV. Vận tốc lớn nhất của quang electron bắn ra khỏi catot là    

A.7,6.106 (m/s).     
B. 7,6.105 (m/s).       
C. 4,5.106 (m/s).     
D. 4,5.105 (m/s).

Câu 9.Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào catốt của tế bào quang điện. Động năng ban đầu cực đại của electron là  1,9 eV. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là bao nhiêu?

A. 5,2 . 105 m/s.              B. 6,2 . 10 5 m/s.             C. 7,2 . 105 m/s.              D. 8,2 . 105 m/s.

Câu 10. Một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Chiếu vào tấm kim loại bức xạ có bước sóng 0,45 µm. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng

A. 445.10(19J
B. 0,445.10(19J
C. 4,45.10(19J
D. 44,5.10(19J

Câu 11. Một tấm kim loại có công thốt electron là 1 eV. Ta chiếu vào tấm kim loại này ánh sáng có bước sóng 620 nm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng

A. 42.105m/s.
B. 0,42.105m/s.
C. 4,2.105m/s.
D. 420.105m/s.

Câu 12. Một tấm kim loại có công thốt electron là 3,2.10(19 J, chiếu vào tấm kim loại này bức xạ có bước sóng ( = 4000A0. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng

A. 177.10(19J
B. 17,7.10(19J
C. 0,177.10(19J
D. 1,77.10(19J

Câu 13. Một tấm kim loại có công thốt electron là A, ta chiếu vào tấm kim loại này bức xạ có bước sóng ( = 2.105 pm thì các electron bắn ra có vận tốc ban đầu cực đại 7.105 m/s. Công thốt electron ra khỏi kim loại bằng

A. 7708.10(19J
B. 77,08.10(19J
C. 7,708.10(19J
D. 770,8.10(19J

Câu 14. Một tấm kim loại có giới hạn quang điện (0 = 0,2 ìm. Chiếu vào tấm kim loại này bức xạ có bước sóng ( = 0,1 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là

A. 148.106m/s
B. 14,8.106m/s
C. 0,148.106m/s
D. 1,48.106m/s

Câu 15. Một tấm kim loại có công thốt electron là 2,3 eV. Chiếu vào tấm kim loại này bức xạ có tần số 7,5.108 MHz. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng

A. 532.105m/s         
B. 5,32.105m/s         
C. 53,2.105m/s         
D. 0,532.105m/s         

Câu 16. Một tấm kim loại có công thốt electron là A, chiếu vào tấm kim loại này bức xạ có bước sóng ( = 0,5 µm thì các electron bắn ra có vận tốc ban thay đổi từ 0 đến 5.105 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại bằng

A. 0,7 µm  
B. 7 µm  
C. 0,07 µm  
D. 70 µm  

Câu 17.Catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66(m . Khi chiếu vào catốt bức xạ có bước sóng ( thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bị bứt ra khỏi catốt  là 3.10-19J . ( có giá trị là 


A. 0,33 (m                  B.   0,033 (m                 C. 0,55 (m               D.  0,5 (m

Câu 18.Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng ( = 400nm và (' = 0,25(m thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s.

A.  A = 3, 9750.10-19J.
   B.  A = 1,9875.10-19J.C.  A = 5,9625.10-19J.
D.  A = 2,385.10-18J.

Câu 19.Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ1  = 0,26 μm và bức xạ có bước sóng (2  = 1,2λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với  v2= 
[image: image96.wmf]3
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v1   . Giới hạn quang điện λ0 của kim loại làm  catốt này là


A. 0,42 μm.
B. 1,45 μm.
C.1,00 μm.
D. 0,90 μm.

Câu 20.Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Bước sóng λ0 là :


A. λ0 = 0,625μm          B. λ0 = 0,775μm       
C. λ0 = 0,6μm  
D. λ0 = 0,25μm                     

Câu 21.Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 
[image: image97.wmf]l

 vào katôt của tế bào quang điện thì e bứt ra có v0max = v, nếu chiếu 
[image: image98.wmf]λ

' = 0,75
[image: image99.wmf]λ

 thì v 0 max = 2v, biết 
[image: image100.wmf]l

 = 0,4
[image: image101.wmf]μm

. Bước sóng giới hạn của katôt là

A.  0,42
[image: image102.wmf]μm


B. 0,45
[image: image103.wmf]μm


C . 0,48
[image: image104.wmf]μm

             
D. 0,51
[image: image105.wmf]μm

 

Câu 22.Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 
[image: image106.wmf]1
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 vào một tấm kim loại, ta thấy tỉ số vận tốc ban đầu cực đại bằng 2. Công thốt của electron của kim loại đó là:


A.2,1eV.
B. 1,3eV.
C. 1,6eV.
D. 1,9eV.


Câu 23.Người ta lần lượt chiếu hai bức xạ vào bề mặt một kim loại có công thốt 2eV . Năng lượng phôtôn của hai bức xạ này là 2,5eV và 3,5 eV tương ứng. Tỉ số động năng cực đại của các êlectron quang điện trong hai lần chiếu là    

A. 1: 3       
B. 1 : 4         
C. 1 : 5        
D. 1: 2

Câu 24.Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ có bước sóng (1 = (0/3 ; (2 = (0/9 ; (0 là giới hạn quang điện của kim loại làm catốt. Tỷ số động năng ban đầu cực đại tương ứng với các bước sóng của ánh sáng kích thích (1 và  (2 là:

A.  2.
B. 1/4.
C. 4.                  D. 1/2. 

Câu 25.Công thốt electron của một kim loại là A, giới hạn quang điện là (O. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng ( = (O/3 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:

A. A.
B. 3A/4.
C. A/2.
D. 2A.
Câu 26.Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 4f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k?    

 A. 
[image: image108.wmf]10

  
 B. 4    
 C. 
[image: image109.wmf]6

   
D.8

Câu 27.Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là


A. 
[image: image110.wmf]34


B. 5
C. 
[image: image111.wmf]17


D. 15

Câu 28.Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng  (1 và  (2 ((2 >  (1) vào một tấm kim loại thì tốc độ ban đầu cực đại của các êlêctrôn quang điện tương ứng là v1 và v2. Nếu chiếu đồng thời cả hai bức xạ trên vào tấm kim loại đó thì tốc độ ban đầu cực đại của các êlêctrôn quang điện là

A. v2.
B. v1 + v2.
C. v1.
D. 
[image: image112.wmf]2
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Câu 29.Cho giới hạn quang điện của catot là (-0 = 660 nm và đặt vào đó giữa Anot và Catot một UAK = 1,5 V. Dùng bức xạ có (  = 330 nm. Động năng cực đại của các quang electron khi đập vào anot là: 


A. 3,01.10-19J.

B. 4.10-20J.

C. 5.10-20J.

D. 5,41.10-19J.
Câu 30.Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (  = 282,5 nm  vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện. Cho giới hạn quang điện của catot là (-0 = 660 nm và đặt vào đó giữa Anot và Catot một UAK = 1,5 V. Tính động năng cực đại của các quang electron khi đập vào anot :


A. 5,41.10-19J.

B. 6,42.10-19J.

C. 3,05.10-19J.

D. 7,47.10-19J.

Câu 31.Động năng ban đầu cực đại của các electrôn quang điện khi bứt ra khỏi catôt của một tế bào quang điện là 2,065 eV. Biết vận tốc cực đại của các electrôn quang điện khi tới anôt là 2,909.106 m/s, khối lượng electron 9,1.10-31 (kg), 1 eV = 1,6.10-19 J. Hiệu điện thế giữa anôt (A) và catôt (K) của tế bào quang điện là    

A. UAK = - 24 V       
 B. UAK = + 24 V      
C. UAK = - 22 V    
D.  UAK = + 22 V

Câu 32.Một tấm nhôm có công thốt electron là 3,74eV. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ 0,085μm rồi hướng các quang electron dọc theo đường sức của điện trường có hướng trùng với hướng chuyển động của electron . Nếu cường độ điện trường có độ lớn E =1500V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là:


A.7,25dm.
B.0,725mm.
C.7,25mm.
D.72,5mm.

Câu 33*.Catôt và anôt của tế bào quang điện có dạng phẳng, song song với nhau và cách nhau d = 1cm. Rọi chùm bức xạ rất hẹp vào tâm của catôt và đặt hiệu điện thế UAK = 4,55V giữa anôt và catôt. Cho hiệu điện thế hãm là 0,3125 V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anôt mà các êlectron tới đập vào là


A. 5mm     
B. 5,2mm     
C. 5,4mm      
D. 5,6mm  
BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM CHỦ ĐỀ 1
Câu 1 ĐH2008): Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số f1 và f2 với f1 < f2 vào một quả cầu kim loại đặt cô lập về điện thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là:

A. V1


B. V1 + V2

C. V2


D. |V1 – V2|

Câu 2: Chiếu lần lượt  hai bức xạ vào một tế bào quang điện, ta cần dùng các hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện. Cho biết Uh1= 2Uh2. Hỏi có thể kết luận gì?

      A. λ1 = 
[image: image113.wmf]2

 λ2    
 

B. λ1 < λ2
                  C. λ1 > λ2 


D. λ1 = 2λ2
Câu 3: Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thốt electron là 2,27eV . Chiếu vào catốt  đồng thời hai bức xạ có bước sóng là 489nm và 660nm . Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là :

A. 3,08.106 m/s                            B. 9,88. 104 m/s                        C. 3,08. 105 m/s                 D. 9,88. 105 m/s

Câu 4: Catốt của tế bào quang điện có công thốt electron là 7,2.10-19J được chiếu sáng bằng bức xạ có λ = 0,18μm. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là:

A. 3,84.10-19J.
B. 1,82.10-18J.
C. 3,84MeV.
D. 7,2.1019MeV.

Câu 5: Catốt của một tế bào quang điện có công thốt là 3,74eV, được chiếu sáng bằng bức có λ = 0,25μm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là:

A. 0,66.105m/s.
B. 66.105m/s.
C. 6,6.105m/s.
D. 6,6.106m/s.

Câu 6: Catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66(m . Khi chiếu vào catốt bức xạ có bước sóng ( thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bị bức ra khỏi catốt  là 3.10-19J . ( có giá trị là 

A. 0,33 (m                  B.   0,033 (m                 C. 0,55 (m               D.  0,5 (m

Câu 7 (CĐ 2007): Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện là λ0 = 0,50 μm. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là  3.108 m/s và  6,625.10-34 J.s. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng λ = 0,35 μm, thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện là 

A. 1,70.10-19 J.  
B. 70,00.10-19 J.  
C. 0,70.10-19 J.  
D. 17,00.10-19 J. 

Câu 8 (CĐ 2008): Chiếu lên bề mặt catốt của một tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,485 μm thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, khối lượng nghỉ của êlectrôn (êlectron) là 9,1.10-31 kg và vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là 4.105 m/s. Công thốt êlectrôn của kim loại làm catốt bằng 

A. 6,4.10-20 J.  

B. 6,4.10-21 J.  

C. 3,37.10-18 J.  

D. 3,37.10-19 J. 

Câu 9 (CĐ– 2012): Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,25
[image: image114.wmf]m

m

 vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,5
[image: image115.wmf]m

m

. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là

A.3,975.10-20J.

B. 3,975.10-17J.

C. 3,975.10-19J.

D. 3,975.10-18J.

Câu 10 (ĐH – 2012): Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,542(m và 0,243(m vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 (m. Biết khối lượng của êlectron là me= 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng


A. 9,61.105 m/s
B. 9,24.105 m/s
     C. 2,29.106 m/s
          D. 1,34.106 m/s

Câu 11: Catốt của tế bào quang điện có công thốt A = 4,52eV. Chiếu sáng catốt bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,329μm. Hiệu điện thế hãm nhận giá trị nào sau đây?

A. -0,744V
B. 7,444V
C. 0,744V
D. Không có giá trị nào.
Câu 12: Khi chiếu sáng catốt của tế bào quang điện bằng bức xạ λ1 = 0,42μm thì độ lớn hiệu điện thế hãm là 0,95V. Khi chiếu sáng catốt đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 = 0,45μm thì độ lớn hiệu điện thế hãm nhận giá trị nào sau đây?

A. 0,75V
B. 0,95V
C. 0,2V
D. 1,7V

Câu 13: Catốt của một tế bào quang điện có công thốt là 4,47eV, được chiếu sáng bằng bức có λ = 0,19μm. Để không một electron đến được anốt thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt thỏa mãn điều kiện

A. UAK ≤  2,07V.
B. UAK ≥ -2,07V.
C. UAK = -2,07V.
D. UAK ≤ -2,07V.

Câu 14: Catốt của tế bào quang điện có công thốt A = 7,23.10-19J được chiếu sáng đồng thời bằng hai bức xạ λ1 = 0,18μm và λ2 = 0,29μm. Hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện có độ lớn là:

A. 2,38V.
B. 2,62V.
C. 2,14V.
D. 0,238V.

Câu 15: Khi chiếu bức xạ có tần số f = 2,538.1015 Hz lên catôt của một tế bào quang điện thì các electron bức ra khỏi catôt sẽ không tới được anốt khi UAK ≤ -8V. Nếu chiếu đồng thời vào catôt hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,6μm thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra đối với : 

A. λ1

B. λ1 và λ2

C. không xảy ra hiện tượng quang điện

D. λ2
Câu 16: Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng λ = 0,666μm vào catôt của một tế bào quang điện thì phải đặt một hiệu điện thế hãm có độ lớn 0,69V để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện. Công thốt của electron là: 

A. 1,907.10-19 (J)

B. 1,88.10-19 (J)

C. 1,206.10-18 (J)

D. 2,5.10-20 (J)

Câu 17: Catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66μm. Chiếu vào catôt ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,33μm. Để dòng quang điện triệt tiêu thì hiệu điện thế giữa anôt và catốt phải là: 

A. UAK ≤ -2,35 (V)

B. UAK ≤ -2,04 (V)
     C. UAK ≤ -1,16 (V)

D. UAK ≤ -1,88 (V)

Câu 18: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catôt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lần lượt là v, 3v và kv. Giá trị của k bằng:

A. 15
B. 5
C. 
[image: image116.wmf]17


D. 
[image: image117.wmf]34


Câu 19: Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thốt là 2,2eV. Chiếu vào catôt bức xạ điện từ có bước sóng  . Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt một hiệu điện thế hãm Uh=UAK=-0,4 V. tần số của bức xạ điện từ là

A. 3,75 . 1014 Hz.            B. 4,58 . 1014 Hz.            C. 5,83 . 1014 Hz.            D. 6,28 . 1014 Hz.
Câu 20: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,20(m   vào một qủa cầu bằng đồng, đặt cô lập về điện. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 (m  . Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được so với đất là

A. 1,34 V.                       B. 2,07 V.                       C. 3,12 V.                       D. 4,26 V.

Câu 21: Công thốt êlectron của đồng là 4,47eV. Người ta chiếu liên tục bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14μm vào một quả cầu bằng đồng đặt cô lập về điện và có điện thế ban đầu Vo = -5V, thì sau một thời gián nhất định điện thế cực đại của quả cầu là:

A. 0,447V.
B. -0,6 V.
C. 4,4V.
D. 4,47V.

Câu 22: Một tấm kim loại có 
[image: image118.wmf]0

λ= 0,275μm

được đặt cô lập về điện được chiếu cùng lúc bởi hai bức xạ có 
[image: image119.wmf]1

λ= 0,2μm

và có f2 = 1,67.109MHz. Tính điện thế cực đại của tấm kim loại đó:

A. 2,4V

 
B. 3,5V


C. 4,6V


D. 5,7V

Câu 23: Catốt của một tế bào quang điện có công thốt A = 2,98.10-19J. Ban đầu chiếu vào catốt bức xạ 
[image: image120.wmf]1

λ

 ta thấy có hiệu điện thế hãm U1. Sau đó thay bức xạ khác có 
[image: image121.wmf]21

λ= 0,8λ

 thì hiệu điện thế hãm U2 = 2U1. Bước sóng của hai bức xạ 
[image: image122.wmf]1

λ

 và 
[image: image123.wmf]2

λ

 lần lượt là 

A. 5 μm và 4 μm
B.  4 μm và 5 μm

C. 0,4 μm và 0,5 μm

D. 0,5 μm và 0,4 μm

Câu 24: Khi chiếu bức xạ có λ1 = 0,305μm vào catôt của tế bào quang điện thì electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v1. Thay bức xạ khác có f2 = 16.1014Hz thì electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v2 = 2v1. Nếu chiếu đồng thời cả hai bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là:

A. 3,04V


B. 6,06V


C. 8,04V


D. Đáp án khác

Câu 25: Khi chiếu lần lượt vào các caotốt  của tế bào quang điện hai bức xạ có sóng là λ1 = 0,2 μm và λ2 = 0,4  μm  thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện tương ứng là  
[image: image124.wmf]01

v

 và 
[image: image125.wmf]02

v

= 
[image: image126.wmf]01

v

/3 . Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là :

A. 362nm                         B.420nm                        C.457nm                            D. 520nm

Câu 26 (ĐH – 2007): Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng      λ1 = 0,26 μm và bức xạ có bước sóng λ2 = 1,2λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = 3v1/4. Giới hạn quang điện λ0 của kim loại làm catốt này là 

A. 1,45 μm.  

B. 0,90 μm.  

C. 0,42 μm.  

D. 1,00 μm. 

Câu 27 (ĐH – 2011): Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng (1 = 0,30(m vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế UAK = -2V và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng (2 = 0,15(m thì động năng cực đại của êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng


A. 1,325.10-18J.
B. 6,625.10-19J.
C. 9,825.10-19J.
D. 3,425.10-19J.

Câu 28: Cho giới hạn quang điện của catot là (-0 = 660 nm và đặt vào đó giữa Anot và Catot một UAK = 1,5 V. Dùng bức xạ có (  = 330 nm. Vận tốc cực đại của các quang electron khi đập vào anot là: 

A. 3,08.106 m/s                            B. 1,88. 104 m/s                        C. 1,09. 106 m/s                 D. 1,88. 105 m/s

Câu 29: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (  = 330 nm vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện hiệu điện thế hãm của nó cói giá trị là Uh. Cho giới hạn quang điện của catot là (-0 = 660 nm và đặt vào đó giữa Anot và Catot một UAK = 1,5 V. Tính động năng cực đại của các quang electron khi đập vào anot nếu dùng bức xạ (’  = 282,5 nm :

A. 5,41.10-19J.

B. 6,42.10-19J.

C. 3,05.10-19J.

D. 7,47.10-19J.

Câu 30: Lần lượt chiếu vào bề mặt một kim loại các bức xạ điện từ có bước sóng λ1 = λ0/3 và λ2 = λ0/9; λ0 là giới hạn quang điện của kim loại làm catốt. Tỷ số điện thế hãm tương ứng với các bước sóng (1 và (2 là:

 
A.  
4
            B.  ½  
C.  2            D. ¼  

Câu 31: Chiếu một bức xạ có bước sóng 
[image: image127.wmf]0,48
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 lên một tấm kim loại có công thốt A = 2,4.10-19J. dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectron quang điện và hướng chúng bay theo chiều véc tơ cường độ điện trường có E = 1000 V/m. Quãng đường tối đa mà êlectron chuyển động được theo chiều véc tơ cường độ điện trường xấp xỉ là

A. 0,83cm
B. 0,37cm
C. 1,3cm
D. 0,11cm

Câu 32: Trong thí nghiệm về quang điện, để làm triệt tiêu dòng quang điện cần dùng một hiệu điện thế hãm có giá trị nhỏ nhất là 3,2 V. Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện và cho nó đi vào một từ trường đều,theo phương  vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết rằng từ trường có cảm ứng từ là 
[image: image128.wmf]5
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-

(T) Bán kính quỹ đạo lớn nhất của các electron là :

A. 2cm                           B.20cm                            C.10cm                             D.1,5cm

Câu 33: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 546 nm vào bề mặt ca tốt của một tế bào quang điện. Giả sử các electron đó được tách ra bằng màn chắn dể lấy một chùm hẹp hướng vào một từ trường đều có B = 10-4T, sao cho vec tơ B vuông góc với vân tốc của hạt. Biết quỹ đạo của hạt có bán kính cực đại R = 23,32 mm. Tìm độ lớn vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện.
A. 1,25.105m/s.

B. 2,36.105m/s.

C. 3,5.105m/s.

D. 4,1.105m/s.
Câu 34: Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng (1 và (2 với (2 = 2(1 vào một tấm kim loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là (0. Tỉ số (0/(1 bằng:


A. 8/7 

          B. 2 
C. 16/9              D. 16/7.
Câu 35: Chiếu vào vào một quả cầu kim loại bức xạ có bước sóng ( thì đo được hiệu điện thế cực đại của quả cầu là 12V. Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện


A. 1,03.105 m/s 
B. 2,89.105 m/s 
C. 4,12.106 m/s 

D. 2,05.106 m/s
Câu 36: Chiếu vào vào một quả cầu kim loại bức xạ có bước sóng ( = 0,5(0 thì đo được hiệu điện thế cực đại của quả cầu là 2,48V. Tính bước sóng ( chiếu tới. 


A. 250nm         
B. 500nm 
C. 750nm           
D. 400nm

Câu 37: Chiếu một bức xạ có bước sóng ( = 0,18µm vào một quả cầu kim loại có giới hạn quang điện (0 = 0,3µm đặt xa các vật khác. Quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại bằng bao nhiêu?


A. 2,76 V 
        B. 0,276 V 
C. – 2,76 V      
D. – 0,276 V

Câu 38: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,2 µm và (2 = 0,2 µm vào một quả cầu kim loại có giới hạn quang điện (0 = 0,275µm đặt xa các vật khác. Quả cầu được tích đến hiệu điện thế bằng bao nhiêu?


A. 2,76 V
               B. 1,7 V
C. 2,05 V                
D. 2,4 

Câu 39: Một điện cực phẳng M bằng kim loại có giới hạn quang điện (0, được rọi bằng bức xạ có bước sóng ( thì electron vừa bứt ra khỏi M có vận tốc v = 6,28.107 m/s. Điện cực M được nối đất thông qua một điện trở R = 1,2.106 (. Cường độ dòng điện qua điện trở R là:


A.1,02.10-4 A    
B.2,02.10-4 A  
C.1,20.10-4 A  
 
D. 9,35.10-3 A

Câu 40: Công thốt electron của đồng là 4,47eV. Khi chiếu bức xạ điện từ có bước sóng ( = 0,14µm vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại. Khi đó vận tốc cực đại của quang electron là bao nhiêu?


A. 1,24.106m/s 
B. 12,4.106 m/s 
C. 0,142.106 m/s 

D. 1,42.106 m/s

Câu 41: Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện đúng bằng một nửa công thốt của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f2 =f1 + f vào quả cầu kim loại đó thì điện thế cực đại của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa về điện) thì điện thế cực đại quả cầu là:


A. 4V1 

         B. 2,5V1 
C. 3V1                  
D. 2V1
Câu 42: Chiếu bức xạ điện từ có tần số f1 vào tấm kim loại làm bắn các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v1. Nếu chiếu vào tấm kim loại đó bức xạ điện từ có tần số f2 thì vận tốc của electron ban đầu cực đại là v2 = 2v1. Công thốt A của kim loại đó tính theo f1 và f2 theo biểu thức là:


A. 
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Câu 43: Một quả cầu kim loại cô lập, sau khi được chiếu liên tục bởi một nguồn sáng đơn sắc có công suất P và bước sóng ( thì sau đúng thời gian t(s) quả cầu đạt điện thế cực đại và có điện tích là Q(C). Gọi e là điện tích nguyên tố, h là hằng số Maxplank, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hãy tính hiệu suất lượng tử H của quá trình trên.
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D. 
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Câu 44: Kim loại làm catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ0. Lần lượt chiếu vào tế bào quang điện bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khác nhau 2,5 lần. Giới hạn quang điện λ0 của kim loại này là:


A. 
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B. 
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                C. 
[image: image139.wmf]2

1

2

1

0

625

25

l

l

l

l

l

-

=


D. 
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Câu 45: Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 µm vào bề mặt một tấm kim loại thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra là 9,9375.10-20 J. Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ2 thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra là 26,5.10-20 J. Hỏi khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ3 = (λ1 + λ2)/2 thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra bằng:


A. 16,5625.10-20 J. 
B. 17,0357.10-20 J. 
C. 18,2188.10-20 J. 
D. 20,19.10-20 J.

Câu 46: Một điện cực phẳng M bằng kim loại có giới hạn quang điện (0 được rọi bằng bức xạ có bước sóng ( thì êlectrôn vừa bứt ra khỏi M có vận tốc v = 6,28.107m/s, nó gặp ngay một điện trường cản có E = 750V/m. Hỏi êlectrôn chỉ có thể rời xa M một khoảng tối đa là bao nhiêu?


A. d = 1,5mm   
B. d = 1,5 cm 
C. d = 1,5 m     
D. d = 15m

Câu 47: Khi chiếu một bức xạ điện từ vào bề mặt catod của một tế bào quang điện, tạo ra dòng quang điện bão hồ. Người ta có thể làm triệt tiêu dòng điện này bằng một hiệu điện thế hãm có giá trị 1,3V. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho đi vào một từ trường đều có B = 6.10-5T.  Tính lực tác dụng lên electron:


A. 6,528,10-17N 
B. 6,528,10-18N
C. 5,628,10-17N 

D. 5,628,10-18N

Câu 48: Chiếu bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một kim loại có công thốt êlectron bằng A = 2eV. Hứng chùm êlectron quang điện bứt ra cho bay vào một từ trường đều B với B = 10-4T, theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các êlectron quang điện bằng 23,32mm. Bước sóng ( của bức xạ được chiếu là bao nhiêu?


A. 0,75µm            
B. 0,6µm 
C. 0,5µm          
D. 0,46µm.

Câu 49: Chiếu bức xạ có bước sóng ( = 0,533µm lên tấm kim loại có công thốt A = 3.10-19J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của qũy đạo của các electron là R = 22,75mm. Bỏ qua tương tác giữa các electron. Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường?


A.  2.10-4 (T).    
B. 2.10-5 (T). 
C. 10-4 (T).      
D.  10-3 (T).

CHỦ ĐỀ 2. HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG_LAZE
DẠNG 1. CÔNG SUẤT NGUỒN.HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG
Câu 1 (CĐ 2009): Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 


A. 3,3696.1030 J.
B. 3,3696.1029 J.
C. 3,3696.1032 J.
D. 3,3696.1031 J.

Câu 2 (CĐ 2009): Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy             h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là


A. 5.1014.
B. 6.1014.
C. 4.1014.
D. 3.1014.

Câu 3 (ĐH – CĐ 2010): Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 3,02.1019.

B. 0,33.1019.


C. 3,02.1020.
 

D. 3,24.1019.

Câu 4 (ĐH – 2013): Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7.5.1014Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10W. Số phôtôn mà nguồn sáng phát ra trong một giây xấp xỉ bằng:


A. 0,33.1020
B. 2,01.1019
C. 0,33.1019
D. 2,01.1020

Câu 5: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5µm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3µm. Hãy tính phần năng lượng photon mất đi trong quá trình trên.


A. 2,65.10-19J 
B. 26,5.10-19 J
C. 2,65.10-18J 
D. 265.10-19 J

Câu 6: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5µm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3µm. Biết rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,1 công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính tỷ lệ giữa số photon bật ra và số photon chiếu tới.


A. 0,667 
     B. 0,001667 
C. 0,1667        
D. 6

Câu 7: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5µm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3µm. Gọi P0 là công suất chùm sáng kích thích và biết rằng cứ 600 photon chiếu tới sẽ có 1 photon bật ra. Công suất chùm sáng phát ra P theo P0.


A. 0,1 P0 
           B. 0,01P0 
C. 0,001P0       
D. 100P0
Câu 8: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30μm vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,50μm. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 1,5% công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính xem trung bình mỗi phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.


A. 60. 


B. 40. 
C. 120.               D. 80.

Câu 9: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5µm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3µm. Biết rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích và công suất chùm sáng kích thích là 1W. Hãy tính số photon phát ra trong 10s.


A. 2,516.1017    
B. 2,516.1015 
C. 1,51.1019   
D. 1,546.1015.

Câu 10: Nguồn sáng X có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 400nm. Nguồn sáng Y có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng (2 = 600nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sáng X phát ra so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát ra là 5/4. Tỉ số P1/P2 bằng:


A. 8/15 
           
B. 6/5 
C. 5/6            
D. 15/8
Câu 11: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là:


A. 2/5 

           
B. 4/5 
C. 1/5              
D. 1/10

Câu 12: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh sáng có bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 50%, số phôtôn của ánh sánh kích thích chiếu đến trong 1s là 2011.109 ( hạt ). Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là:


A. 2,4132.1012     
B. 1,34.1012 
C. 2,4108.1011 
D. 1,356.1011
Câu 13: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49µm và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52µm, người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm 
của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là:


A. 82,7% 
             B. 79,6% 
C. 75,0%          D. 66,8%

Câu 14. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?


A. ℓục 
B vàng. 
C. Da cam. 
D. Đỏ.

Câu 15. Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5 μm. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?


A. 0,3 μm 
B. 0,4μm 
C. 0,5 μm 
D. 0,6 μm
Câu 16. Nếu ánh sáng kích thích ℓà ánh sáng màu ℓam thì ánh sáng huỳnh quang không thể ℓà ánh sáng nào dưới đây?


A. Ánh sáng đỏ. 
B. Ánh sáng ℓục 
C. Ánh sáng ℓam. 
D. Ánh sáng chàm.

Câu 17. Khi chiếu vào chất phát quang ánh sáng đơn sắc màu cam thì nó chỉ có thể phát ra ánh sáng đơn sắc màu


A. vàng 
B. Cam 
C. ℓục 
D. Đỏ
Câu 18. Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,65 μm. Chất đó sẽ không phát quang nếu chiếu vaò ánh sáng có bước sóng?


A. 0,43μm 
B. 0,68 μm
C. 0,54 μm 
D. 0,6 μm

Câu 19. Ánh sáng kích thích có bước sóng (= 0,5 μm khi chiếu vào chất phát quang có thể tạo ra ánh sáng phát quang có bước sóng nào sau đây?


A. 0,4 μm 
B. 0,45μm 
C. 0,55 μm 
D. 0,43 μm

Câu 20. Ánh sáng kích thích có bước sóng ( = 0,5 μm khi chiếu vào chất phát quang không thể tạo ra ánh sáng phát quang có bước sóng nào sau đây?


A. 0,4 μm 
B. 0,55 μm 
C. 0,65 μm 
D. 0,53 μm

Câu 21. Một ánh sáng phát quang có tần số 6.1014 Hz. Hỏi bức xạ có tần số nào sẽ không gây ra được hiện tượng phát quang?


A. 5.1014 Hz 
B. 6.1014 Hz 
C. 6,5.1014 Hz 
D. 6,4.1014 Hz
Câu 22. Một chất có khả năng phát ra một phô tôn có bước sóng 0,5 μm khi bị chiếu sáng bởi một bức xạ 0,35 μm. Tìm năng ℓượng bị mất đi trong quá trình trên:


A. 1,69.10-19 J 
B. 1,25. 10-19 
C. 2,99.10-20 J 
D. 8.10-20 J
Câu 23. Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5 μm khi bị chiếu sáng bỏi bức xạ 0,3 μm. Biết rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,1 công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tìm tỉ ℓệ giữa số phô tôn bật ra và phô ton chiếu tới?


A. 0,667 
B. 0,001667 
C. 0,1667 
D. 1,67
Câu 24. Một chất có khả năng bức xạ có bước sóng 0,5 μm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3 μm. Gọi P0 ℓà công suất chùm sáng kích thích và biết rằng cứ 40 photon chiếu tới sẽ có 1 photon bật ra. Công suất của chùm sáng phát ra theo P0 ℓà:


A. 0,234P0 
B. 0,01P0 
C. 0,0417P0 
D. 0.543P0
Câu 25. Dung dịch Fℓuorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 μm và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang ℓà tỉ số giữa năng ℓượng ánh sáng phát quang và năng ℓượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fℓuorêxêin ℓà 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch ℓà


A. 82,7% 
B. 79,6% 
C. 75,0% 
D. 66,8%
Câu 26.  (ĐH 2010)Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?


A. 0,55 μm. 
B. 0,45 μm. 
C. 0,38 μm. 
D. 0,40 μm.
Câu 27. (ĐH 2010)Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fℓuorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu ℓục. Đó ℓà hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng. 
B. quang - phát quang. 
C. hóa - phát quang. 
D. tán sắc ánh sáng.

Câu 28. (ĐH 2011) Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian ℓà


A. 2/5 
B. 4/5 
C. 1/5 
D. 1/10
DẠNG 2. TIA LAZE
Câu 1 (ĐH – CĐ 2010): Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang? 


A. 0,55 μm.


B. 0,45 μm.

C. 0,38 μm.

D. 0,40 μm.

Câu 2 (ĐH – 2011): Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 (m thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 (m. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phá quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là


A. 1/10.


B. 4/5.


C. 2/5

D.  1/5

Câu 3: Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52mm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 s và công suất của chùm laze là 105 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là:

A. 2,62.1029 hạt.
B. 2,62.1025 hạt.
C. 2,62.1015 hạt.
D. 5,2.1020 hạt.

Câu 4 (ĐH – 2012): Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45(m với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60(m với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là


A.1
B. 20/9
C. 2
D. 3/4.

Câu 5: Một phôtôn có năng lượng 1,79(eV) bay qua hai nguyên tử có hiệu 2 mức năng lượng nào đó là 1,79(eV), nằm trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy chỉ ra đáp số sai:

A. x = 0
B. x = 1
C. x = 2
D. x = 3

Câu 6: Một phôtôn có năng lượng 1,79eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79eV nằm trên cùng phương với phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy chỉ ra đáp số sai.


A. x = 3 
           
B. x = 0 
C. x = 1                
D. x = 2

Câu 7: Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng λ = 0,52μm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Người ta nhận thấy khoảng thời gian phát và nhận được xung cách nhau 2,667s. Hãy xác định khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.


A. 4.105m        
B. 4.105km 
C. 8.105m           
D. 8.105km

Câu 8: Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng λ = 0,52 μm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Biết thời gian kéo dài của xung là 100 ns, năng lượng mỗi xung là 10 kJ. Công suất chùm laze.


A. 10-1W 
            B. 10W 
C. 1011W       
D. 108W

Câu 9: Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng λ = 0,52μm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Biết năng lượng mỗi xung là 10 kJ. Tính số photon phát ra trong mỗi xung.


A. 2,62.1022 hạt 
B. 0,62.1022 hạt
C. 262.1022 hạt 

D. 2,62.1012 hạt

Câu 10: Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng λ = 0,52 μm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Biết thời gian kéo dài của xung là 100 ns. Tính độ dài mỗi xung.


A. 300m 
            B. 0,3m 
C. 10-11m             
D. 30m.

Câu 11: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 µm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60 µm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra /giây là:


A. 1 


          
B. 20/9 
C. 2                    
D. ¾

Câu 12: Một tấm pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin nhận năng lượng ánh sáng là 
[image: image141.wmf].
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 Ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ 
[image: image142.wmf].
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Dùng bộ pin cung cấp năng lượng cho mạch ngồi, khi cường độ dòng điện là 
[image: image143.wmf]A

4

 thì điện áp hai cực của bộ pin là 
[image: image144.wmf].
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 Hiệu suất của bộ pin là

A. 14,25% .
B. 11,76%.
C. 12,54%.
D. 16,52%.

Câu 13: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 (m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52(m, người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là:

A. 79,6%
B. 82,7%
C. 66,8%
D. 75,0%

Câu 14: Người ta dùng một Laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là P = 10 W, đường kính của chùm sáng là 1 mm. Bề dày tấm thép là e = 2 mm và nhiệt độ ban đầu là 300C. Biết khối lượng riêng của thép D = 7800 kg/m3 ; Nhiệt dung riêng của thép c = 448 J/kg.độ ; nhiệt nóng chảy của thép L = 270 kJ/kg và điểm nóng chảy của thép tc = 15350C. Thời gian khoan thép là

A. 1,16 s
B. 2,78 s
C. 0,86 s
D. 1,56 s

Câu 15: Người ta dùng một laze nấu chảy một tấm thép 1 kg. Công suất chùm là P = 10 W. Nhiệt độ ban đầu của tấm thép là t0 = 300. Khối lượng riêng của thép là D = 7800 kg/m3; nhiệt dung riêng của thép là c = 448 J/kg.độ. Nhiệt nóng chảy của thép là L = 270 kJ/kg; điểm nóng chảy của thép là TC= 15350C. Thời gian tối thiểu để tan chảy hết tấm thép là:


A. 9466,6 s        
 B. 94424 s
           C. 9442,4 s      
D. 94666 s

CHỦ ĐỀ 3. TIA RƠNGHEN

Câu 1: Một ống rơnghen có thể phát ra được bước sóng ngắn nhất là 5Ao. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống bằng:

A. 248,44V.
B. 2kV.
C. 24,844kV.
D. 2484,4V.
Câu 2 (ĐH 2010): Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là 


A. 13,25 kV.

B. 5,30 kV.

C. 2,65 kV.

D. 26,50 kV.
Câu 3 (CĐ 2010): Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng


A.  4,83.1021 Hz.

B. 4,83.1019 Hz.

C. 4,83.1017 Hz.

D. 4,83.1018 Hz.

Câu 4: Hiệu điện thế nhỏ nhất giữa đối âm cực và catốt để tia Rơnghen có bước sóng 1Å là :

A. 15kV                 
B.  12kV                     
C. 12,4kV                    

D. 14,2kV

Câu 5: Hiệu điện thế giữa catốt và đối âm cực của ống Rơnghen bằng 200kV. Cho biết electron phát ra từ catốt không vận tốc đầu . Bước sóng của tia Rơnghen cứng nhất mà ống phát ra là :

A. 0,06Å                 
B. 0,6Å                  
 C. 0,04Å                  

D. 0,08Å

Câu 6: Hiệu điện thế giữa hai anôt và catôt của một ống tia Rơghen là 220kV

    a) Động năng của electron khi đến đối catốt (cho rằng vận tốc của nó khi bức ra khỏi catôt là vo=0)

      A. 1,26.10 -13 (J)                        B.  3,52.10-14(J)                  C.  1,6.10-14(J)                    D. 3,25.10-14(J)

    b) Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra 

      A.   5,65.10-12 (m)                     B.  6,5.10-12(m)                   C.  6,2.10-12(m)                   D.  4.10-12(m)

Câu 7: Tia Rơnghen phát ra từ ống Rơnghen có bước sóng ngắn nhất là 8.10-11 m. Hiệu điện thế UAK của ống là:


A. ( 15527V.     
B. ( 1553V. 
C. ( 155273V.    
D. ( 155V.

Câu 8: Tần số lớn nhất trong chùm tia Rơnghen do ống phát ra là 5.1018Hz. Động năng Eđ của electron khi đến đối âm cực của ống Rơnghen là:


A. 3,3.10-15 J     
B. 3,3.10-16J 
C. 3,3.10-17 J    
D. 3,3.10-14 J

Câu 9: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơnghen là. U = 18200V. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt khỏi catôt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra. 


A. 68pm 
      B. 6,8 pm. 
C. 34pm.      
D. 3,4pm.

Câu 10: Một ống Rơnghen phát chùm tia Rơnghen có bước sóng ngắn nhất là 5.10-11m. Động năng cực đại của electron khi đập vào đối catot và hiệu điện thế giữa hai cực của ống bằng:


A. Wđ = 40,75.10-16J; U = 24,8.103 V 
B. Wđ = 39,75.10-16J; U = 26,8.103 V


C. Wđ = 36,75.10-16J; U = 25,8.103 V 
D. Wđ = 39,75.10-16J; U = 24,8.103 V

Câu 11: Trong một ống Rơnghen, số electron đập vào đối catot trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt, vận tốc mỗi hạt là 8.107 m/s. Cường độ dòng điện qua ống và hiệu điện thế giữa hai cực của ống có thể nhận những giá trị đng nào sau đây? Xem động năng của e khi bứt khỏi catot là rất nhỏ.


A. I = 0,008A; U = 18,2.103V 
B.I = 0,16A; U = 18,2.103V

   C. I = 0,0008A; U = 18,2.105V 
D. Một cặp giá trị khác.

Câu 12: Trong một ống Rơnghen (phát ra tia X), số electron đập vào catod trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt, vận tốc mỗi hạt là 8.107m/s. Tính cường độ dòng điện qua ống:


A. 8.10-4 A    
B. 0,8.10-4 A     
C. 3,12.1024 A   

D. 0,32.10-24 A

Câu 13: Một ống Rơnghen phát chùm tia Rơnghen có bước sóng ngắn nhất là 5.10-11 m. Số electron đập vào đối catot trong 10s là bao nhiêu? Biết dòng điện qua ống là 10mA.


A. n = 0,625.1018 hạt 
B. n = 0,625.1017 hạt 
C. n = 0,625.1019 hạt 
D. Một giá trị khác.

Câu 14: Trong một ống Rơnghen, số electron đập vào đối catot trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt, vận tốc mỗi hạt là 8.107 m/s. Bước sóng nhỏ nhất mà ống có thể phát ra bằng bao nhiêu?


A. 0,068.10-12 m 
B. 0,068.10-6 m 
C. 0,068.10-9 m     
D. Một giá trị khác.

Câu 15: Trong một ống Rơnghen (phát ra tia X), số electron đập vào catod trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt, vận tốc mỗi hạt là 8.107m/s. Tính hiệu điện thế giữa anod và catod (bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catod).


A. 18,2 (V) 
B. 18,2 (kV) 
C. 81,2 (kV)     
D. 2,18 (kV)

Câu 16: Trong một ống Rơnghen (phát ra tia X), số electron đập vào catod trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt, vận tốc mỗi hạt là 8.107m/s. Tính bước sóng nhỏ nhất trong chùm tia Rơnghen do ống phát ra:


A. 0,68.10-9 (m) 
B. 0,86.10-9 (m)
C. 0,068.10-9 (m) 

D. 0,086.10-9 (m)

Câu 17: Trong một ống Rơnghen, biết hiệu điện thế giữa anod và catod là U = 2.106V. Hãy tính bước sóng nhỏ nhất (min của tia Rơnghen do ống phát ra:


A. 0,62 (mm) 
B. 0,62.10-6 (m) 
C. 0,62.10-9 (m) 

D. 0,62.10-12 (m)

Câu 18: Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng fmax = 5.1018Hz. Tính động năng cực đại của electron đập vào catod.


A. 3,3125.10-15 (J) 
B. 33,125.10-15 (J)
C. 3,3125.10-16 (J) 
 D. 33,125.10-16 (J)

Câu 19: Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng fmax = 5.1018Hz. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống (bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catod).


A. 20,7 kV        
B. 207 kV 
C. 2,07 kV       

D. 0,207 kV

Câu 20: Trong 20 giây người ta xác định có 1018 electron đập vào catod. Tính cường độ dòng điện qua ống.


A. 0,8 A 
B. 0,08 A 
C. 0,008 A       

D. 0,0008 A

Câu 21: Một ống phát ra tia Rơnghen. Phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m. Tính năng lượng của photon tương ứng:


A. 3975.10-19 (J) 
B. 3,975.10-19 (J) 
C. 9375.10-19 (J) 

D. 9,375.10-19 (J)

Câu 22: Một ống phát ra tia Rơnghen hoạt động với UAK = 2010 V. Các điện tử bắn ra có động năng ban đầu là 3eV. Khi ống hoạt động thì bước sóng phát ra là:


A. 4,1.10-12 m                   B. 6,27.10-11 m 
C. 4.10-11 m 

D. 6,17.10-10 m
Câu 23: Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần (n >1), thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng Δλ. Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
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Câu 24: Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm (U = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là:


A. 1,625.10-10 m. 
B. 2,25.10-10 m. 
C. 6,25.10-10 m 

D. 1,25.10-10 m.

Câu 25: Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra N = 3.1014 phôtôn. Những phôtôn có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 10-10m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:

A. 0,2%
B. 60%
C. 0,8%
D. 3%

Câu 26 (CĐ 2007): Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10 – 11 m. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19C; 3.108m/s; 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là             


A. 2,00 kV.  
B. 2,15 kV.                  C. 20,00 kV.  
D. 21,15 kV. 

Câu 27 (ĐH – 2007): Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là 

A. 0,4625.10-9 m.  

B. 0,6625.10-10 m.  

C. 0,5625.10-10 m.  

D. 0,6625.10-9 m. 

Câu 28 (ĐH – 2008): Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là


A. 60,380.1018Hz.
B. 6,038.1015Hz.
C. 60,380.1015Hz.
D. 6,038.1018Hz.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM CHỦ ĐỀ 3
Câu 1. Hiệu điện thế giữa anot và catot của một Cuℓitgio ℓà 10 kV. Tính động năng cực đại của các eℓectron khi đập vào anot. 


A. 2,6.10-15 J 
B. 1,98.10-15 J 
C. 2.10-20 J 
D. 1,6.10-15 J
Câu 2. Hiệu điện thế giữa anot và catot của một Cuℓitgio ℓà 10 kV. Tính tốc độ cực đại của các eℓectron khi đập vào anot. 


A. 5,9.107 m/s 
B. 59.105 m/s 
C. 5,9.105 m/s 
D. 5,9.104 m/s

Câu 3. Cường độ dòng điện qua ống tia X ℓà I = 2mA. Số eℓectron đập vào đối catot trong mỗi phút ℓà?


A. N = 7,5.1017 
B. N = 1,25.1016 
C. N = 5,3.1018 
D. 2,4.1015
Câu 4. Một ống tia X có hiệu điện thế giữa anot và catot ℓà 20kV. Tìm bước sóng nhỏ nhất mà bức xạ có thể phát ra? 


A. 0,62pm 
B. 0,62μm 
C. 6,2pm 
D. Đáp án khác
Câu 5. Một ống tia X có hiệu điện thế giữa anot và catot ℓà 20kV. Tìm Tần số ℓớn nhất bức xạ có thể phát ra? 


A. 4,84 GHz 
B. 4,8.1018 Hz
C. 4,83.1018 Hz 
D. Đáp án khác

Câu 6. Hiệu điện thế giữa anot và catot của ống tia X ℓà U = 20KV. Bỏ qua động năng ban đầu của các eℓectron bứt ra khỏi catot. Vận tốc của eℓectron khi vừa tới đối catot ℓà?


A. v = 4,213.106 m/s 
B. v = 2,819.105m/s 
C. v = 8,386.107 m/s 
D. v = 5,213.106 m/s

Câu 7. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ông tia X ℓà U = 18kV. Bỏ qua động năng ℓúc eℓectron bứt ra khỏi catot. Vận tốc ℓúc đập vào đối catot?


A. v = 5,32.106 m/s 
B. v = 2,18.105 m/s 
C. v = 7,96.107 m/s 
D. v = 3,45.107 m/s

Câu 8. Tần số ℓớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống tia X ℓà 3.1018Hz. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện cực của ống ℓà?


A. U = 9,3kV 
B. 12,4KV 
C. U = 11,5kV 
D. 14,5kV

Câu 9. Hiệu điện thế giữa anot và catot của một tia X ℓà 2.104 V. Bỏ qua động năng ban đầu của eℓectron khi vừa bứt ra khỏi catot. Bước sóng nhỏ nhất của chùm tia X do ống phát ra ℓà?


A. 0,62 A0 
B. 0,52 A0 
C. 0,82 A0 
D. 0,65 A0
Câu 10. Hiệu điện thế giữa anot và catot của một tia X ℓà 2.104 V. Bỏ qua động năng ban đầu của eℓectron khi vừa bứt ra khỏi catot. Tần số ℓớn nhất của chùm tia X do ống phát ra ℓà?


A. fmax = 2,15.1017 Hz 
B. fmax = 5,43.1016 Hz 
C. fmax = 8,2.1019 Hz 
D. fmax = 4,83.1018 Hz
Câu 11. Vận tốc của eℓectron khi đập vào đối catot của ống tia X ℓà 8.107m/s. Để vận tốc tại đối catot giảm 6.106 m/s thì hiệu điện thế giữa hai cực của ống phải


A. Giảm 5200V 
B. Tăng 2628V 
C. Giảm 2628V 
D. Giảm 3548V

Câu 12. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống tia X ℓà 10kV. Bỏ qua động năng của eℓectron ℓúc bứt ra khỏi catot. Bước sóng ngắn nhất trong chùm tia X ℓà?


A. 9,5.10-11 m 
B. 8,4.10-10 m 
C. 5,8.10-10 m 
D. 12,4.10-11 m

Câu 13. Nếu hiệu điện thế U giữa hai cực của ống tia X giảm 1000V thì vận tốc eℓectron tại đối catot giảm 5.106 m/s. Vận tốc của eℓectron tại đối catot ℓúc đầu ℓà bao nhiêu? 


A. v = 3,75.107 m/s 
B. v = 8,26.106 m/s 
C. v = 1,48.107 m/s 
D. v = 5,64.106 m/s

Câu 14. Tần số ℓớn nhất của tia X bức xạ ℓà fmax= 2,15.1018 Hz. Tìm vận tốc cực đại của các eℓectron khi đến va chạm với đối catot?


A. 5,5.107 m/s 
B. 5,6.107 m/s 
C. 7.107 m/s 
D. 0,56.107 m/s

Câu 15. Hiệu điện thế giữa anot và catot ℓà 30kV, tìm tần số cực đại của tia X có thể phát ra 


A. 7.1018 Hz 
B. 8.1018 Hz 
C. 9.1018 Hz 
D. 7,2.1018 H

Câu 16. Cường độ dòng quang điện qua ống tia X ℓà I = 5mA. Số eℓectron tới đập vào đối catot trong 1 phút ℓà:


A. n = 1,775.1018 
B. n = 1,885.1018 
C. n = 1,875.1018 
D. n = 1,975.1018
Câu 17. Cường độ dòng quang điện qua ống tia X ℓà I = 5mA, hiệu điện thế trong ống ℓà 20kV và hiệu suất chuyển đổi thành tia X ℓà 5%. Tìm năng ℓượng photon do máy phát ra trong một phút? 


A. 10J 
B. 15J 
C. 5J 
D. 20J

Câu 18. Chùm tia X phát ra từ ống Cu-ℓít-giơ, người ta thấy có những tia có tần số ℓớn nhất và bằng 5.10-19 Hz. Tính hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống:


A. 20,7kV 
B. 207kV 
C. 2,07kV 
D. 0,207kV

Câu 19. Một ống phát ra tia X, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất ℓà 5.10-10m. Tính năng ℓượng của photôn tương ứng:


A. 3975.10-19J 
B. 3,975.10-19J 
C. 9375.10-19J 
D. 9,375.10-19J

Câu 20.  Một ống phát ra tia X. Khi ống hoạt động thì dòng điện qua ống ℓà I = 2mA. Tính số điện tử đập vào đối âm cực trong mỗi giây


A. 125.1013 
B. 125.1014 
C. 215.1014 
D. 215.1013
Câu 21. Trong một ống Cu-ℓít-giơ người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi giữa hai cực. Trong một phút người ta đếm được 6.1018 điện tử đập vào anốt. Tính cường độ dòng điện qua ống Cu-ℓít-giơ:


A. 16mA 
B. 1,6A 
C. 1,6mA 
D. 16A

Câu 22. Trong một ống Cu-ℓít-giơ, biết hiệu điện thế cực đại giữa anốt và catốt ℓà U0 = 2.106V. Hãy tính bước sóng nhỏ nhất của tia X do ống phát ra:


A. 0,62mm 
B. 0,62.10-6m 
C. 0,62.10-9m 
D. 0,62.10-12m

Câu 23.  Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-ℓít-giơ ℓà U0 = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êℓectrôn (êℓectron) phát ra từ catốt bằng không. Tần số ℓớn nhất của tia X do ống này có thể phát ra ℓà:


A. 6,038.1018 Hz 
B. 60,38.1015 Hz. 
C. 6,038.1015 Hz. 
D. 60,38.1018 Hz.
Câu 24. Ống Cu-ℓít-giơ hoạt động với hiệu điện thế cực đại 50(kV). Bước sóng nhỏ nhất của tia X mà ống có thể tạo ra ℓà:(ℓấy gần đúng)


A. 0,25(A0) 
B. 0,75(A0).
C. 2(A0). 
D. 0,5(A0).

Câu 25. Một ống Cu-ℓít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất ℓà 2,65.10-11m. Bỏ qua động năng ban đầu của các êℓectron khi thốt ra khỏi bề mặt catôt. Điện áp cực đại giữa hai cực của ống ℓà:


A. 46875V. 
B. 4687,5V 
C. 15625V 
D. 1562,5V

Câu 26. Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-ℓít-giơ ℓà U0 = 18200V.Bỏ qua động năng của êℓectron khi bứt khỏi catốt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra.:


A. 68pm. 
B. 6,8pm 
C. 34pm 
D. 3,4pm

Câu 27. Hiệu điện thế “hiệu dụng” giữa anốt và catốt của một ống Cu-ℓít-giơ ℓà 10kV. Bỏ qua động năng của các êℓectron khi bứt khỏi catốt. Tốc độ cực đại của các êℓectron khi đập vào anốt


A. 7000000m/s 
B. 5000000m/s
C. 60000000m/s 
D. 80000m/s

Câu 28. Một ống Cu-ℓít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất ℓà 6,21.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của êℓectrôn. Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của ống ℓà:


A. 2,00 kV. 
B. 20,00 kV 
C. 2,15 kV. 
D. 21,15 kV.

Câu 29. Một ống Cu-ℓít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất ℓà 5A0. Hiệu điện thế cực đại Uo giữa anôt và catôt ℓà bao nhiêu?


A. 2500 V 
B. 2484 V. 
C. 1600 V 
D. 3750 V

Câu 30. Một ống Rơnghen có hiệu điện thế giữa anốt và catốt ℓà 25kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra ℓà:


A. 4,969.10-10m 
B. 4,969nm 
C. 0,4969A0 
D. 0,4969μm

Câu 31.  Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống tia X ℓà U = 18kV, cường độ dòng điện qua ống ℓà I = 5mA. Bỏ qua động năng ℓúc e ℓectron bứt ra khỏi catot. Biết rằng có 95% số eℓectron đến catot chỉ có tác dụng nhiệt. Nhiệt ℓượng đã ℓàm nóng đối catot trong một phút ℓà?


A. Q = 3260J 
B. Q = 5130J 
C. Q = 8420J 
D. Q = 1425J

Câu 32. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống tia X ℓà U = 2,1KV và cường độ dòng điện qua ống ℓà I = 0,8mA. Bỏ qua động năng eℓectron ℓúc bứt ra khỏi catot. Cho rằng tồn bộ năng ℓượng của eℓectron tại đối catot đều chuyển thành nhiệt. Để ℓàm nguội đối catot, ta cho dòng nước chảy qua, nhiệt độ ở ℓối ra cao hơn ℓối vào 100C. Biết nhiệt dung riêng của nước ℓà C = 4200J/kg.độ. Khối ℓượng nước chảy qua đối catot trong mỗi giây ℓà?


A. m = 0,04g/s 
B. m = 2g/s 
C. m = 15g/s 
D. m = 0,5g/s

Câu 33. Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X ℓên n ℓần (n>1) thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một ℓượng ((. Hiệu điện thế ban đầu của ống ℓà:

 
A. )) 
,)) 
D. )) 
C. hc.,)) 
B. 
Câu 34.  (CĐ 2007): Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất ℓà 6,21.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của êℓectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống ℓà


A. 2,00 kV. 
B. 2,15 kV. 
C. 20,00 kV. 
D. 21,15 kV.

Câu 35. (ĐH 2007): Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen ℓà 18,75 kV. Bỏ qua động năng ban đầu của êℓectrôn. Bước sóng nhỏ nhất của tia X do ống phát ra ℓà


A. 0,4625.10-9 m. 
B. 0,6625.10-10 m. 
C. 0,5625.10-10 m. 
D. 0,6625.10-9 m.
Câu 36. (ĐH 2008): Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen ℓà U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êℓectrôn (êℓectron) phát ra từ catốt bằng không. Tần số ℓớn nhất của tia X do ống này có thể phát ra ℓà


A. 60,380.1018Hz. 
B. 6,038.1015Hz.
C. 60,38.1015Hz. 
D. 6,038.1018Hz.
CHỦ ĐỀ 4. NGUYÊN TỬ HIDRO

DẠNG 1. TRẠNG THÁI DỪNG CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO
Câu 1: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng En = - 13,6/n2 (eV), n = 1; 2; 3; …. Dùng chùm êlectron có động năng Wđ để bắn các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Động năng Wđ tối thiểu để bứt được êlectron ra khỏi nguyên tử hiđrô là

A. 13,6eV.
B. -13,6eV.
C. 13,22eV.
D. 0,378eV.

Câu 2: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng En = - 13,6/n2 (eV), n = 1; 2; 3;… Dùng chùm êlectron có động năng Wđ để bắn các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Để êlectron chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo bằng 8,48.10-10m thì động năng của các êlectron phải thỏa mãn

A. Wđ ≥ 12,75eV.
B. Wđ = 12,75eV.
C. Wđ ≥ 12,089eV.
D. Wđ = 10,20eV.

Câu 3: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng En = - 13,6/n2 (eV) , n = 1; 2; 3; …. Dùng chùm êlectron có động năng Wđ=16,2eV để bắn các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron rời khỏi nguyên tử có vận tốc cực đại là

A. 9,14.1011m/s.
B. 9,56.105m/s.
C. 9,56.106m/s.
D. 0

Câu 4: Bán kính quỹ đạo Bohr thứ năm là 13,25.10-10m. Một bán kính khác bằng 4,77.10-10 m sẽ ứng với bán kính quỹ đạo Bohr thứ

A. 3
B. 6
C. 4
D. 2

Câu 5: (ĐH 2010)Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 


A. 12r0.

B. 4r0.


C. 9r0.


D. 16r0.

Câu 6: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo N thì tốc độ chuyển động của electron quanh hạt nhân là:

A. 9,154.105m/s.
B. 5,465.105m/s.
C. 5,465.106m/s.
D. 9,154.106m/s.

Câu 7: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo M thì vận tốc của electron là v1. Khi electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quĩ đạo P thì vận tốc của electron là v2. Tỉ số vận tốc v1/ v2 là:

A. ½ 
B. 2
C. ¼ 
D. 4

Câu 8: Trong nguyên tử Hiđrô, khi electron chuyển động trên quĩ đạo cơ bản thì vận tốc của electron là v1. Khi electron hấp thụ năng lượng và chuyển lên quĩ đạo dừng thứ n thì vận tốc của electron là v2 với 3v2 = v1. Biết năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng thứ n là En = - 13,6/n2 (eV) , n = 1; 2; 3; …. Năng lượng mà electron đã hấp thụ bằng:

A. 16,198.10-19J                B. 19,198.10-18J                    C. 16,198.10-20J                 D. 19,342.10-19J
Câu 9 (ĐH – 2008): Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là


A. 47,7.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.

Câu 10 (ĐH – 2009): Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng


A. 10,2 eV.
B. -10,2 eV.
C. 17 eV.
D. 4 eV.

Câu 11 (ĐH – 2011): Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10 m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng


A. L.



. N.


C. O.



D. M.

Câu 12 (ĐH – 2012): Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng


A. 9.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 13 (ĐH – 2013): Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 84,8.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 132,5.10-11m.
D. 47,7.10-11m.

Câu 14: Gọi r0 là bán kính quỹ đạo dừng thứ 1 nhất của nguyên tử hiđro. Khi bị kích thích nguyên tử hiđro không thể có quỹ đạo:


A. 2r0 


          B. 4r0 
C. 16r0         
D. 9r0
Câu 15: Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?


A. 2. 


          
B. 1. 
C. 3.                      
D. 4.

Câu 16: Trong nguyên tử Hiđrô khi e chuyển từ mức năng lượng từ P về các mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ?


A. 6. 


         
B. 720 
C. 36                    
D. 15

Câu 17: Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 9 lần?


A. 2. 


      
 B. 1. 
C. 3.                    
 D. 4.

Câu 18: Một nguyên tử hidro đang ở trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo dừng có bán kính 16r0. Xác định số bức xạ khả dĩ mà nguyên tử có thể phát ra khi nó chuyển về trạng thái cơ bản?


A. 6 


         
B. 5 
C. 4                    
D. 7

Câu 19: Một đám nguyên tử hydro đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích bức xạ thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử hydro đã chuyển sang quỹ đạo:


A. M 


         
 B. N 
C. O                     
D. L

Câu 20: Lực tương tác Cu-lông giữa êlectron và hạt nhân của nguyên tử hiđrô khi nguyên tử này ở quỹ đạo dừng L là F. Khi nguyên tử này chuyển lên quỹ đạo N thì lực tương tác giữa êlectron và hạt nhân là:


A. F/16. 
           B. F/4. 
C. F/144.            
 D. F/2.

DẠNG 2.QUANG PHÔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIDRO

Câu 1: Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0,6560µm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220µm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman là

A. 0,0528µm 

B. 0,1029µm 

C. 0,1112µm 

D. 0,1211µm

Câu 2: Bức xạ trong dãy Laiman của nguyên tử hyđro có bước sóng ngắn nhất là 0,0913
[image: image149.wmf]m

m . Mức năng lượng thấp nhất  của nguyên tử hyđro bằng :

A. 2,18. 10-19  J                             B. 218. 10-19  J                        C. 21,8.10-19  J                  D. 2,18. 10-21  J

Câu 3: Các bước sóng dài nhất của vạch quang phổ thuộc dãy Laiman và Banme của nguyên tố hiđro là                      
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 . Năng lượng của phôtôn phát ra electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo  K là :

A. 11,2eV                             B. 10,3eV                                C. 1,21eV                              D. 12,1eV

Câu 4: Các mức năng lượng của nguyên tử H ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức En = - 13,6/n2 (eV)eV, với n là số nguyên n= 1,2,3,4 ... ứng với các mức K, L, M, N. Tính tần số của bức xạ có bước sóng dài nhất ở dãy Banme

A.2,315.1015  Hz                   B. 4,562.1014  Hz            C. 4,463.1015  Hz                   D. 2, 919.1014  Hz

Câu 5: Cho bước sóng của 4 vạch quang phổ nguyên tử Hiđrô trong dãy Banme là vạch đỏ H
[image: image152.wmf]a

= 0,6563, vạch lam H
[image: image153.wmf]b

= 0,4860, vạch chàm H
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 = 0,4340, vạch tím  H
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= 0,4102
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. Hãy tìm bước sóng của 3 vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại?

    A. 
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43=1,8729
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;
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53=1,093
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        B. 
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    C. 
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     D.
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Câu 6: Khi nguyên tử Hiđro ở mức năng lượng kích thích P chuyển xuống các mức năng lượng thấp hơn sẽ có khả năng phát ra tối đa bao nhiêu vạch phổ?

A. 4



B. 5


C. 12




D. 15

Câu 7: Hidro ở quĩ đạo P, khi chuyển xuống mức năng lượng thấp sẽ có khả năng phát ra số vạch tối đa thuộc dãy Laiman là:

A. 5 vạch.  


B. 8 vạch.  

C. 10 vạch.  



D.12 vạch. 

Câu 8: Hidro ở quĩ đạo N, khi chuyển xuống mức năng lượng thấp sẽ có khả năng phát ra số vạch phổ tối đa thuộc dãy Banme là:

A. 3 vạch                  
B. 2 vạch                        C. 1 vạch                          

 D. 4 vạch  

Câu 9: Các nguyên tử hiđrô bị kích thích và êlectron chuyển lên trạng thái dừng ứng bán kính bằng 25ro (ro là bán kính quỹ đạo Bo). Số vạch phổ phát ra được tối đa trong trường hợp này thuộc dãy Banme là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 9

Câu 10: Các nguyên tử hiđrô bị kích thích và êlectron chuyển lên trạng thái dừng ứng bán kính bằng 16ro (ro là bán kính quỹ đạo Bo). Số vạch phổ phát ra được tối đa trong trường hợp này là

A. 6
B. 7
C. 9
D. 8

Câu 11 (CĐ 2007): Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M → L  là 0,6563  μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển   M →K  bằng 



A. 0,1027  μm .        B. 0,5346  μm .  
C. 0,7780  μm .  
D. 0,3890   μm .

Câu 12 (ĐH – 2007): Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 13,60eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

A. 0,4340 μm.  

B. 0,4860 μm.  

C. 0,0974 μm.  

D. 0,6563 μm. 

Câu 13: Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hidrô xác định theo công thức 
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nguyên dương. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ Hidrô tuân theo công thức

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 14 (CĐ 2008): Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 2,571.1013 Hz.  

B. 4,572.1014Hz.  
C. 3,879.1014 Hz.  
D. 6,542.1012 Hz. 

Câu 15 (ĐH – 2008): Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô , nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman là (1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là (2 thì bước sóng (( của vạch quang phổ H( trong dãy Banme là


A. ((1 + (2).
B. 
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Câu 16 (CĐ 2009): Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là:       -13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng


A. 102,7 (m.
B. 102,7 mm.
C. 102,7 nm.
D. 102,7 pm.

Câu 17 (CĐ 2009): Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là (1 và (2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị là
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Câu 18 (ĐH – 2009): Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?


A. 3.
B. 1.
C. 6.
D. 4.

Câu 19 (ĐH – 2009): Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng


A. 1,21 eV
B. 11,2 eV.
C. 12,1 eV.
D. 121 eV.

Câu 20 (ĐH – CĐ 2010): Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức En = - 13,6/n2 (eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng

A. 0,4350 μm.
B. 0,4861 μm.
   
 C. 0,6576 μm.    
  D. 0,4102 μm.

Câu 21 (ĐH – CĐ 2010): Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là


A. (31 = 
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B. (31 = (32 - (21.
C. (31 = (32 + (21.
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Câu 22 (ĐH – CĐ 2010): Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = - 1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = - 3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng


A. 0,654.10-7m.

B. 0,654.10-6m.  
C. 0,654.10-5m.  

D. 0,654.10-4m.

Câu 23 (ĐH – 2011): Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = - 13,6/n2 (eV)  (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng (1 và (2 là
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Câu 24 (ĐH – 2012): Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1 . Khi êlectron  chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số


A. f3 = f1 – f2 
B. f3 = f1 + f2
C. 
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Câu 25 (ĐH – 2013): Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức En = - 13,6/n2 (eV) (eV) (n = 1, 2, 3,…). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,55 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là


A. 1,46.10-8 m.
B. 1,22.10-8 m.
C. 4,87.10-8m.
D. 9,74.10-8m.

Câu 26: Gọi En là mức năng lượng của nguyên từ hidro ở trạng thái năng lượng ứng với quỹ đạo n (n > 1). Khi electron chuyển về các quỹ đạo bên trong thì có thể phát ra số bức xạ là:


A. n! 

           
B. (n – 1)! 
C. n(n – 1)    
D. 0,5.n(n - 1)

Câu 27: Hai vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô có tần số f21 và f31. Từ hai tần số đó người ta tính được tần số đầu tiên f32 trong dãy Banme là:


A. f32 = f21 + f31 
B. f32 = f21 - f31 
C. f32 = f31 – f21 
D. (f21 + f31):2

Câu 28: Vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô có tần số f21.Vạch đầu tin trong dãy Banme l f32. Từ hai tần số đó người ta tính được tần số thứ 2 trong dãy trong dãy Laiman f31 là:


A. f31 = f21 + f32 
B. f31 = f21 - f32 
C. f31 = f32 – f21 
D. (f21 + f32):2

Câu 29: Hai vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô có bước sóng (21 và (31. Từ hai bước sóng đó người ta tính được bước sóng đầu tiên (32 trong dãy Banme là:
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Câu 30: Vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hiđrô có bước sóng (21.Vạch đầu tiên trong dãy Banme là (32. Từ hai bước sóng đó người ta tính được bước sóng và (31 trong dãy Laiman là:


A. 
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Câu 31: Năng lượng Ion hóa nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có giá trị W = 13,6 (eV). Bức xạ có bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra được là:


A. 91,3 nm    
B. 9,13 nm    
C. 0,1026 µm     

D. 0,1216 µm

Câu 32: Trong quang phổ hidro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là 0,1216µm, bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là 0,3650 µm. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà hiđrô có thể phát ra:


A. 0,4866 µm   
B. 0,2434 µm   
C. 0,6563 µm 
D. 0,0912 µm

Câu 33: Khi chuyển từ quỹ đạo M vê quỹ đạo L, nguyên tử hidrô phát ra phôtôn có bước sóng 0,6563µm. Khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L, nguyên tử hidro phát ra phôtôn có bước sóng 0,4861 µm. Khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M, nguyên tử hidro phát ra phôtôn có bước sóng:


A. 1,1424µm     
B. 1,8744µm 
C. 0,1702µm  
D. 0,2793µm

Câu 34: Electron trong nguyên tử Hiđrô chuyển từ quĩ đạo có năng lượng EM = - 1,5eV xuống quỹ đạo có năng lượng EL = -3,4eV. Tìm bước sóng của vạch quang phổ phát ra? Đó là vạch nào trong dãy quang phổ của Hiđrô.


A. Vạch thứ nhất trong dãy Banme, ( = 0,654(m. B. Vạch thứ hai trong dãy Banme, ( = 0,654(m.


C. Vạch thứ nhất trong dãy Banme, ( = 0,643(m. D. Vạch thứ ba trong dãy Banme, ( = 0,458(m.

Câu 35: Mức năng lượng En trong nguyên tử hiđrô được xác định En = - E0/n2 (trong đó n là số nguyên dương, E0 là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi e nhảy từ quỹ đạo thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng (0. Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là:


A. (0/15 
     B. 5(0/7 
C. (0 
             D. 5(0/27.
Câu 36: Giá trị của các mức năng lượng trong nguyên tự hidro được tính theo công thức En = -A/n2 (J) trong đó A là hằng số dương, n = 1, 2, 3... Biết bước sóng dài nhất trong dãy Lai man trong quang phổ của nguyên tử hidro là 0,1215µm. Hãy xác định bước sóng ngấn nhất của bức xạ trong dãy Pasen:


A. 0,65µm            B. 0,75µm 
C. 0,82µm       
D. 1,22µm

Câu 37: Năng lượng của electron trong nguyên tử hidro được xác định theo biểu thức En = - 13,6/n2  eV; n = 1, 2, 3.....Nguyên tử hidro hấp thụ một phôtôn có năng lượng 16eV làm bật electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản. Tính vận tốc của electron khi bật ra.


A. 0,60.106m/s 
B. 0,92.107m/s
C. 0,52.106m/s 

D. 0,92.106m/s
Câu 38: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -A/n2 (J) (với n = 1, 2, 3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là:


A. λ2 = 4λ1 
B. 27λ2 = 128λ1. 
C. 189λ2 = 800λ1. 
D. λ2 = 5λ1.

Câu 39: Các mức năng lượng của nguyên tử Hidro được tính gần đúng theo công thức: En = - 13,6/n2 eV. Có một khối khí hidro đang ở trạng thái cơ bản trong điều kiện áp suất thấp thì được chiếu tới một chùm các photon có mức năng lượng khác nhau. Hỏi trong các photon có năng lượng sau đây photon nào không bị khối khí hấp thụ?


A. 10,2eV        
B. 12,75eV 
C. 12,09eV        
D. 11,12eV

Câu 40: Kích thích cho các nguyên tử H chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo tăng 9 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là:


A. 32/5

B. 32/37
C. 36/5         
 D. 9/8

Câu 41: Trong nguyên tử hiđrô các mức năng lượng được mô tả theo công thức E = - A/n2, trong đó A là hằng số dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích bởi điện trường mạnh và làm cho nguyên tử có thể phát ra tối đa 15 bức xạ. Hỏi trong các bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra trong trường hợp này thì tỉ số về bước sóng giữa bức xạ dài nhất và ngắn nhất là bao nhiêu?

A. 79,5

B. 900/11
C. 1,29             
D. 6

Câu 42: Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức En = En = - 13,6/n2 eV (n = 1, 2, 3...). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 6 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:


A. 1,92.10-34 Hz
B. 3,08.109 MHz
C. 3,08.10-15 Hz

D. 1,92.1028 MHz

Câu 43: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức En = - 13,6/n2 eV (n = 1, 2, 3...). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 2,55eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra là:


A. 9,74.10-8 m
B. 1,46.10-8 m   
C. 1,22.10-8 m
D. 4,87.10-8 m

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM CHỦ ĐỀ 4
Câu 1. Xác định công thức tính bán kính quỹ đạo dừng thứ n? (trong đó r0 = 5,3.10-11 m).

 
A. r = n.r0 
B. r = n2.r0 
C. r = n.r
D. r = n2r
Câu 2. Bán kính quỹ đạo dừng của eℓectron trong nguyên tử hidro ℓà


A. Một số bất kỳ 

B. r0, 2r0; 3r0;…với r0 không đổi


C. r0; 2r0; 3r0.. với r0 không đổi 
D. r0, 4r0; 9r0…với r0 không đổi

Câu 3. e- của 1 nguyên tử H có mức năng ℓượng cơ bản ℓà – 13,6 eV. Mức năng ℓượng cao hơn và gần nhất ℓà – 3,4 eV. Năng ℓượng của nguyên tử H ở mức thứ n ℓà En = - 
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(với n = 1,2,3,..). Điều gì sẽ xảy ra khi chiếu tới nguyên tử chùm phôtôn có năng ℓượng 5,1 eV?


A. e- hấp thụ 1 phôtôn, chuyển ℓên mức năng ℓượng - 8,5 eV rồi nhanh chóng trở về mức cơ bản & bức xạ phôtôn có năng ℓượng 5,1 eV


B. e- hấp thụ 1 phôtôn, chuyển ℓên mức năng ℓượng - 8,5 eV rồi nhanh chóng hấp thụ thêm 1 phôtôn nữa để chuyển ℓên mức – 3,4 eV


C. e- hấp thụ một ℓúc 2 phôtôn để chuyển ℓên mức năng ℓượng - 3,4 eV


D. e- không hấp thụ phôtôn

Câu 4. Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô.


A. Trạng thái L. 
B. Trạng thái M. 
C. Trạng thái N. 
D. Trạng thái O.

Câu 5. Các vạch quang phổ nằm trong vùng tử ngoại của nguyên tử hiđrô thuộc về dãy:


A. Lyman. 
B. Banme. 
C. Pasen. 
D. Lyman hoặc Banme.

Câu 6. Đám nguyên tử hiđrô ở mức năng ℓượng kích thích O, khi chuyển xuống mức năng ℓượng thấp sẽ có khả năng phát ra số vạch phổ tối đa thuộc dãy Banme ℓà:


A. 3 vạch. 
B. 5 vạch. 
C. 6 vạch. 
D. 7 vạch.

Câu 7. Các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của êℓectron từ các quỹ đạo ngồi về


A. Quỹ đạo K. 
B. Quỹ đạo L. 
C. Quỹ đạo M. 
D. Quỹ đạo O.

Câu 8. Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng ℓượng εo và chuyển ℓên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êℓectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng ℓượng ℓớn nhất ℓà:


A. 3ε0. 
B. 2ε0. 
C. 4ε0. 
D. ε0
Câu 9. Chùm nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích phát sáng thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích eℓectron trong nguyên tử H đã chuyển sang quỹ đạo:


A. M. 
B. L 
C. O 
D. N

Câu 10. Khi một eℓectron đang ở trạng thái cơ bản bị kích thích hấp thụ một photon chuyển ℓên quỹ đạo L. Khi eℓectron chuyển vào quỹ đạo bên trong thì số bức xạ tối đa mà nó có thể phát ra ℓà?


A. 1 
B. 3 
C. 6 
D. 10

Câu 11. Nếu một nguyên tử hydro bị kích thích sao cho eℓectron chuyển ℓên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử Hidro có thể phát ra khi các eℓectron đi vào bên trong ℓà?


A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6

Câu 12.  Nếu một nguyên tử hydro bị kích thích sao cho eℓectron chuyển ℓên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử Hidro có thể phát ra thuộc dãy Pasen ℓà ℓà?


A. 1 
B. 3 
C. 5 
D. 7

Câu 13. Nếu nguyển tử hydro bị kích thích sao cho e chuyển ℓên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra tối đa bao nhiêu bức xạ trong dãy Banme


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Câu 14. Một eℓectron đang chuyển động trên quỹ đạo có bán kính nguyên tử 8,48A0. Đó ℓà quỹ đạo?


A. K 
B. L 
C. M 
D. N
Câu 15. Eℓectron của nguyên tử hidro đang chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính ℓà một trong các số ℓiệu sau đây: 4,47A0; 5,3A0; 2,12A0. Đó ℓà quỹ đạo


A. K 
B. L 
C. M 
D. N

Câu 16. Các vạch quang phổ của nguyên tử hidro trong miền hồng ngoại có được ℓà do eℓectron chuyển từ các quỹ đạo ngồi về quỹ đạo


A. K 
B. L 
C. M 
D. N

Câu 17. Bán kính quỹ đạo dừng N của nguyên tử hidro ℓà


A. r = 8,48A0 
B. r = 4,77A0 
C. r = 13,25A0 
D. r = 2,12A0
Câu 18. Chiều dài 1,484nm


A. ℓà bán kính quỹ đạo L của nguyển tử hidro 



B. ℓà bán kính của quỹ đạo M của nguyên tử hidro


C. ℓà bán kính quỹ đạo N của nguyên tử hidro 


D. Không phải ℓà bán kính quỹ đạo dừng của nguyên tử hidro

Câu 19. Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 10 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô.


A. Trạng thái O 
B. Trạng thái N. 
C. Trạng thái ℓ. 
D. Trạng thái M.

Câu 20. Năng ℓượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi En = -
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eV. Với n= 1, 2, 3…ứng với các quỹ đạo K, L, M… Nguyên tử hidro đang ở thái cơ bản thì nhận được một photon có tần số f = 3,08.1015 Hz, eℓectron sẽ chuyển động ra quỹ đạo dừng.


A. L 
B. M 
C. N 
D. O

Câu 21. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman ℓà (1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này ℓà (2 thì bước sóng (( của vạch quang phổ H( trong dãy Banme ℓà

 
A. )) ,)) 
B. (1 + (2
C. (1 - (2
D. ,
Câu 22. Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban-me ℓà tần số f1, Vạch có tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman ℓà tần số f2. Vạch quang phổ trong dãy Laiman sat với vạch có tần số f2 sẽ có tần số bao nhiêu

 
A. f1 + f2
B. f1f2
C. 
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Câu 23. Trong nguyên tử hyđrô, xét các mức năng ℓượng từ K đến P có bao nhiêu khả năng kích thích để êℓêctrôn tăng bán kính quỹ đạo ℓên 4 ℓần?


A. 1 
B. 2 
C. 3. 
D. 4

Câu 24. Năng ℓượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi En =- 
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eV. Với n= 1,2,3…ứng với các quỹ đạo K, ℓ, M …Nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ photon có năng ℓượng ( = 12,09eV. Trong các vạch quang phổ của nguyên tử có thể có vạch với bước sóng.


A. 0,116 μm 
B. 0,103 μm 
C. 0,628 μm. 
D. 0,482 μm

Câu 25. Một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng ℓượng EM = -1,5eV sang trạng thái năng ℓượng EL = -3,4eV. Bước sóng của bức xạ phát ra ℓà:


A. 0,434 μm 
B. 0,486 μm 
C. 0,564 μm 
D. 0,654 μm

Câu 26. Năng ℓượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi En = -
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eV. Với n= 1,2,3…ứng với các quỹ đạo K, L, M …Vạch quang phổ trong dãy Pasen với tần số ℓớn nhất ℓà?


A. f = 1,59.1014 Hz 
B. f = 2,46.1015 Hz 
C. f = 3,65.1014 Hz 
D. f = 5,24.1015 Hz

Câu 27. Bước sóng dài nhất trong dãy Banme và Pasen ℓần ℓượt ℓà (B = 0,6563 μm; (P = 1,8821 μm. Bước sóng của vạch H( ℓà?


A. 0,4866 μm 
B. 0,434 μm 
C. 0,5248 μm 
D. 0,412 μm

Câu 28. Bước sóng dài nhất trong dãy Banme ℓà 0,6560 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman ℓà 0,122 μm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman ℓà:


A. 0,0528 μm 
B. 0,1029 μm 
C. 0,1112 μm 
D. 0,1211 μm

Câu 29. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman ℓà 122 nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme ℓà 0,656 μm và 0,486 μm. Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Laiman ℓà


A. 0,0224 μm 
B. 0,4324 μm 
C. 0,0975 μm 
D. 0,3672 μm

Câu 30. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman ℓà 122 nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme ℓà 0,656 μm và 0,4860 μm. Bước sóng thứ nhất trong dãy Pasen ℓà:


A. 1,8754 μm 
B. 1,3627 μm 
C. 0,9672 μm 
D. 0,7645 μm

Câu 31. Biết năng ℓượng của êℓectron ở trạng thái dừng thứ n được tính theo công thức: En = -
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 với n = 1, 2, 3… năng ℓượng của êℓectron ở quỹ đạo M ℓà:


A. 3,4 eV. 
B. - 3,4 eV. 
C. 1,51 eV. 
D. - 1,51 eV.

Câu 32. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô ℓà 0,122μm. Tính tần số của bức xạ trên


A. 0,2459.1014Hz 
B. 2,459.1014Hz 
C. 24,59.1014Hz 
D. 245,9.1014 Hz

Câu 33. Trong nguyên tử hiđrô, êℓectrôn từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K có năng ℓượng EK = –13,6eV. Bước sóng bức xạ phát ra bằng ℓà 0,1218 μm. Mức năng ℓượng ứng với quỹ đạo L bằng:


A. 3,2eV 
B. –3,4eV. 
C. –4,1eV 
D. –5,6eV

Câu 34. Năng ℓượng ion hóa nguyên tử Hyđrô ℓà 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể bức ra ℓà:


A. 0,122µm 
B. 0,0913µm 
C. 0,0656µm 
D. 0,5672µm

Câu 35. Khi êℓectrôn (êℓectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng ℓượng Em = - 0,85eV sang quỹ đạo dừng có năng ℓượng E = - 13,60eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng


A. 0,0974 μm 
B. 0,4340 μm. 
C. 0,4860 μm. 
D. 0,6563 μm.

Câu 36. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng ℓượng -1,514 eV sang trang thái dừng có năng ℓượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số


A. 2,571.1013 Hz. 
B. 4,572.1014Hz 
C. 3,879.1014 Hz.
D. 6,542.1012Hz.

Câu 37. Năng ℓượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi En = 
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 eV. Với n= 1, 2, 3…ứng với các quỹ đạo K, L, M Bước sóng của vạch H( ℓà?


A. 487,1nm 
B. 0,4625 μm 
C. 5,599 μm 
D. 0,4327 μm

Câu 38. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong quang phổ của nguyên tử hidro ℓà 91,34nm. Năng ℓượng ion hóa nguyên tử hidro ℓà:


A. (E = 13,6 J 
B. (E = 13,6. 10-19 J 
C. (E = 21,76 J 
D. (E = 21,76.10-19 J

Câu 39. Biết năng ℓượng nguyên tử hidro ở một trạng thái có bản ℓà E1 = - 13,6eV và bước sóng của một vạch trong dãy Lai-man ℓà 121,8nm. Năng ℓượng của nguyên tử ở trạng thái kích thích để phát ra vạch quang phổ nói trên ℓà:


A. - 1,5eV 
B. - 0,85eV 
C. - 0,54eV 
D. - 3,4eV

Câu 40. Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản có năng ℓượng E1 = - 13,6eV. Muốn ion hóa thì nguyên tử phải hấp thụ photon có bước sóng


A. ( ≤ 0,122 μm 
B. ( ≥ 0,122 μm 
C. ( ≤ 0,091 μm 
D. ( ≥ 0,091 μm

Câu 41. Trong quang phổ của nguyên tử hiđro, ba vạch đầu tiên trong dãy ℓai man có bước sóng (1= 121,6 nm; (2 = 102,6 nm; (3 = 97,3 nm. Bước sóng của hai vạch đầu tiên trong dãy Ban me ℓà


A. 686,6 nm và 447,4 nm. 
B. 660,3 nm và 440,2 nm. C. 624,6nm và 422,5 nm. 
D. 656,6 nm và 486,9 nm.
Câu 42. Trong quang phổ của nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman ℓà f1 = 8,22.1014 Hz, vạch có tần số ℓớn nhất của dãy Banme ℓà f2= 2,46.1015 Hz. Năng ℓượng cần thiết để ion hố nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản ℓà:


A. E ( 21,74.10-19J. 
B. E (16.10-19 J. 
C. E ( 13,6.10-19 J. 
D. E ( 10,85.10-19J

Câu 43. Mức năng ℓượng En trong nguyên tử hiđrô được xác định En = 
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(trong đó n ℓà số nguyên dương, E0 ℓà năng ℓượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi êℓectron nhảy từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng (0. Bước sóng của vạch H( ℓà:


A. 5,4(0.
B. 3,2(0
C. 4,8(0
D. 1,5(0
Câu 44. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman; Banme; Pasen ℓần ℓượt ℓà 0,122µm; 0,656µm; 1,875µm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman và Banme ℓà


A. 0,103µm và 0,486µ 

B. 0,103µm và 0,472µm

 
C. 0,112µm và 0,486µm 

D. 0,112µm và 0,472µm

Câu 45. Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo ℓà r0 = 5,3.10-11m. Sau khi nguyên tử hiđrô bức xạ ra phôtôn ứng với vạch đỏ (vạch H() thì bán kính quỹ đạo chuyển động của êℓêctrôn trong nguyên tử giảm


A. 13,6nm. 
B. 0,47nm. 
C. 0,265nm. 
D. 0,75nm.

Câu 46. Vạch quang phổ đầu tiên của dãy Laiman, Banme và Pasen trong quang phổ nguyên tử hiđrô có tần số ℓần ℓượt ℓà 24,5902.1014Hz; 4,5711.1014Hz và 1,5999.1014Hz. Năng ℓượng của phôtôn ứng với vạch thứ 3 trong dãy Laiman ℓà


A. 20,379 J 
B. 20,379 eV 
C. 12,737 eV 
D. Đáp án khác.

Câu 47. Biết vạch thứ hai của dãy Lyman trong quang phổ của nguyên tử hiđrô có bước sóng ℓà 102,6nm và năng ℓượng tối thiểu cần thiết để bứt êℓectron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản ℓà 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen ℓà


A. 83,2nm 
B. 0,8321μm 
C. 1,2818m 
D. 752,3nm

Câu 48. Trong quang phổ vạch của hyđro, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êℓectron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K ℓà 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ℓà 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ℓà


A. 0,5346 μm 
B. 0,7780 μm 
C. 0,1027 μm 
D. 0,3890 μm

Câu 49. Các mức năng ℓượng trong nguyên tử Hyđrô được xác định theo công thức E = 
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eV (n = 1,2,3....). Nguyên tử Hyđrô đang ở trạng thái cơ bản sẽ hấp thụ phôtôn có năng ℓượng bằng


A. 6,00eV 
B. 8,27eV 
C. 12,75eV 
D. 13,12eV.

Câu 50. Các mức năng ℓượng trong nguyên tử Hyđrô được xác định theo công thức E = 
[image: image218.wmf]2
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eV (n = 1,2,3....). Nguyên tử Hyđrô đang ở trạng thái cơ bản sẽ không hấp thụ phôtôn có năng ℓượng bằng

A. 10,2eV 
B. 12,09eV 
C. 12,75eV 
D. 11,12eV.
Câu 51. (CĐ 2007): Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êℓectrôn (êℓectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K ℓà 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M ( L ℓà 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M (K bằng


A. 0,1027 μm. 
B. 0,5346 μm. 
C. 0,7780 μm. 
D. 0,3890 μm.

Câu 52.  (ĐH 2007): Khi êℓectrôn (êℓectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng ℓượng Em = - 0,85eV sang quỹ đạo dừng có năng ℓượng En = - 13,60eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng


A. 0,4340 μm. 
B. 0,4860 μm. 
C. 0,0974 μm. 
D. 0,6563 μm

Câu 53. (ĐH 2008):Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman ℓà (1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này ℓà (2 thì bước sóng (( của vạch quang phổ H( trong dãy Banme ℓà

 
A. (1 + (2 
B. )) ,)) 
C. (1 - (2 
D. ,
Câu 54. (ĐH 2008):Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo ℓà r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N ℓà


A. 47,7.10-11m. 
B. 21,2.10-11m. 
C. 84,8.10-11m. 
D. 132,5.10-11m.

Câu 55. (CĐ 2009) Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman và trong dãy Banme ℓần ℓượt ℓà (1 và (2. Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Laiman có giá trị ℓà

 
A. )) 
,)) 
D. ,)) 
C. ,)) 
B. ,
Câu 56. (ĐH 2009) Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng ℓượng bằng -13,6 eV. Để chuyển ℓên trạng thái dừng có mức năng ℓượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng ℓượng


A. 10,2 eV. 
B. -10,2 eV. 
C. 17 eV. 
D. 4 eV.

Câu 57. (ĐH 2009) Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êℓectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êℓectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?


A. 3. 
B. 1. 
C. 6. 
D. 4.

Câu 58. (ĐH 2009) Đối với nguyên tử hiđrô, khi êℓectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Năng ℓượng của phôtôn này bằng


A. 1,21 eV 
B. 11,2 eV. 
C. 12,1 eV. 
D. 121 eV.

Câu 59. (ĐH 2010) Khi êℓectron của nguyên tử H ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng ℓượng được tính theo công thức - 
[image: image219.wmf]2

6

,

13

n

 (eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êℓectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng


A. 0,4350 μm. 
B. 0,4861 μm. 
C. 0,6576 μm. 
D. 0,4102 μm.

Câu 60. (ĐH 2010) Theo tiên đề của Bo, khi êℓectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êℓectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êℓectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31ℓà

 
A. (31 = 
[image: image220.wmf]32
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B. (31 = (32 - (21 
C. (31 = (32 + (21
D. (31 = 
[image: image221.wmf]21
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Câu 61. (ĐH 2010)Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng ℓượng Em = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng ℓượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng


A. 0,654.10-7m. 
B. 0,654.10-6m. 
C. 0,654.10-5m. 
D. 0,654.10-4m.

Câu 62. (ĐH 2011) Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo ℓà r0 = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êℓectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính ℓà r = 2,12.10-10 m. Quỹ đạo đó có tên gọi ℓà quỹ đạo dừng


A. N. 
B. M. 
C. O. 
D. L.

Câu 63. (ĐH 2011) Khi êℓectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng ℓượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -
[image: image222.wmf]2

6

,

13

n

(với n = 1, 2, 3,...). Khi êℓectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êℓectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối ℓiên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 ℓà


A. λ2 = 4λ1 
B. 27λ2 = 128λ1. 
C. 189λ2 = 800λ1. 
D. λ2 = 5λ1.
CHƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN
CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
 1. Trong hạt nhân 
[image: image223.wmf]14

6

C có cấu tạo gồm

         
A. 6 prôtôn và 8 nơtrôn        
B. 6 prôtôn và 8 electrôn 

         
C. 6 prôtôn và 14 nơtrôn            
D. 8 prôtôn và 6 nơtrôn

 2. Trong hạt nhân Iôt
[image: image224.wmf]131

53

I có cấu tạo gồm

       
A. 131 prôtôn và 53 nơtrôn     
B. 53 nơtrôn và 78 prôtôn

 
C. 53 prôtôn và 131 nơtrôn       
D. 78 nơtrôn và 53 prôtôn 

 3. Trong hạt nhân 
[image: image225.wmf]238

92

U có cấu tạo gồm

     
A. 238 prôtôn và 92 nơtrôn       
B. 146 prôtôn và 238 nơtrôn   

      
C. 92 prôtôn và 238 nơtrôn         
D. 92 prôtôn và 146 nơtrôn

 4. Hạt nhân 
[image: image226.wmf]60

27

Co có cấu tạo gồm:

        
A. 33 prôtôn và 27 nơtrôn          
B.  60 nơtrôn và 27 prôtôn

         
C. 33 nơtrôn và 27 prôtôn          
D.  60 prôtôn và 27 nơtrôn

 5. BT_TN2.07) Hạt nhân 
[image: image227.wmf]31

15

P có 

       
A. 15 prôtôn và 16 nơtrôn              
B. 16 prôtôn và 15 nơtrôn   

        
C. 15 prôtôn và 31 nơtrôn              
D. 31 prôtôn và 15 nơtrôn

 6. TNPb1.07) Trong hạt nhân 
[image: image228.wmf]35

17

Cl có
        
A. 35 prôtôn và 17 electron.         
B. 17 prôtôn và 18 nơtrôn.

       
C. 17 prôtôn và 35 nơtrôn.           
D. 18 prôtôn và 17 nơtrôn.

 7. TNPb2.07) Hạt nhân 
[image: image229.wmf]239

94

Pu có 

        
A. 94 prôtôn và 145 nơtrôn.     
B. 145 prôtôn và 94 nơtrôn.

        
C. 145 prôtôn và 94 electron.          
D.  94 prôtôn và 239 nơtrôn.

 8. HK II.07) Hạt nhân 
[image: image230.wmf]14

6

C phóng xạ
[image: image231.wmf]b

 –. Hạt nhân con sinh ra có 

         
A. 7 prôtôn và 7 nơtrôn.     
B.  7 prôtôn và 6 nơtrôn.

         
C.  5 prôtôn và 6 nơtrôn.      
D.  6 prôtôn và 7 nơtrôn.

 9. CD.07) Hạt nhân triti (
[image: image232.wmf]3

1

T ) có
        
A. 3 prôtôn và 1 nơtrôn.  
B . 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn.       

         
C.  3 nơtrôn và 1 prôtôn.       
D.  3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.

10. TNPb1.08) Hạt nhân  
[image: image233.wmf]24

11

Na có cấu tạo gồm:

      
A. 11 prôtôn và 24 nơtrôn        
B.  11 nơtrôn và 13 prôtôn

    
C. 11 nơtrôn và 24 prôtôn       
D.  11 prôtôn và 13 nơtrôn

11. Ký hiệu của nguyên tử mà hạt nhân X có 3 prôtôn và 4 nơtrôn là
 
A. 
[image: image234.wmf]4

3

X             
B. 
[image: image235.wmf]7

3

X
C. 
[image: image236.wmf]3

4

X             
D. 
[image: image237.wmf]7

4

X            


12. Ký hiệu của nguyên tử  mà hạt nhân X có 210 nuclôn và 126 nơtrôn là
  
A. 
[image: image238.wmf]210

126

X        
B. 
[image: image239.wmf]126

210

X                
C. 
[image: image240.wmf]210

84

X        
D. 
[image: image241.wmf]126

84

X 

13. Ký hiệu của nguyên tử mà hạt nhân X có 18 nơtrôn và 17 prôtôn

 
A. 
[image: image242.wmf]17

18

X          
B. 
[image: image243.wmf]35

17

X                 
C. 
[image: image244.wmf]18

17

X        
D. 
[image: image245.wmf]35

18

X

14. Ký hiệu của nguyên tử mà hạt nhân Xêdi Cs gồm 82 nơtrôn và 55 prôtôn

  
A. 
[image: image246.wmf]137

55

Cs          
B. 
[image: image247.wmf]82

55

Cs           
C. 
[image: image248.wmf]137

82

Cs         
D. 
[image: image249.wmf]55

82

Cs

15. TN2.08) Hạt nhân chì 
[image: image250.wmf]206

82

Pb có
  
A. 206 prôtôn    
B. 206 nuclôn       
C. 82 nơtrôn         
D. 124 prôtôn  

16. Số nơtrôn có trong hạt nhân  Natri 
[image: image251.wmf]24

11

Na có
  
A. 24      
B. 35         
C. 11          
D.  13  

17. Biết số Avôgarô là 6,02.1023 hạt/mol, khối lượng của hạt nhân bằng với số khối của nó. Số nơtrôn có trong 30 gam Coban 
[image: image252.wmf]60

27

Co  là
       
A. 99,33.1023        
B. 18,06.1024       
C. 81,27.1023                
D. 39,93.1024  

18. Biết số Avôgarô NA = 6,02.1023/mol, khối lượng mol của 
[image: image253.wmf]Ra

226

88

 là  226 g/mol. Số prôtôn có trong 5,65 gam 
[image: image254.wmf]Ra

226

88

là
       
A. 207,96.1022       
B. 132,44.1023          
C. 207,96.1023      
D. 132,44.1022 

19. DH.07) Biết số Avôgarô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của Urani 
[image: image255.wmf]238

92

U là 238g/mol. Số nơtrôn trong 119 gam Urani 
[image: image256.wmf]238

92

U là
       
A. 8,8.1025               
B. 1,2.1025                
C. 2,2.1025                
D. 4,4.1025  

20. CD.08) Biết số Avôgarô là NA = 6,02.1023 hạt /mol, khối lượng của hạt nhân bằng với số khối của nó. Số  prôtôn có trong 0,27 gam 
[image: image257.wmf]27

13

Al là
       
A. 9,826.1022         
B. 8,826.1022         
C. 7,826.1022         
D. 6,826.1022  

21. Biết số Avôgarô là 6,02.1023 hạt/mol, khối lượng của hạt nhân bằng với số khối của nó. Số nơtrôn có trong 47 mg  
[image: image258.wmf]94

38

Sr  là
       
A. 1,6856.1022                
B. 1,1438.1022       
C. 2,8294.1022        
D. 1,6856.1025    

22. TN.10) So với hạt nhân
[image: image259.wmf]40

20

Ca, hạt nhân 
[image: image260.wmf]56

27

Co có nhiều hơn 


A. 11 nơtron và 16 prôtôn. 
B. 9 nơtron và 7 prôtôn. 


C. 16 nơtron và 11 prôtôn.  
D. 7 nơtron và 9 prôtôn.

23. TN.11) Số prôtôn và số nơtron trong HN nguyên tử 
[image: image261.wmf]67

30

Zn lần lượt là 


A. 30 và 37.           
B. 37 và 30.           
C. 67 và 30.           
D. 30 và 67.

58. số notron va proton của hạt  nhân 
[image: image262.wmf]37

17

Cl so với số notron va proton của hạt nhân 
[image: image263.wmf]20

10

Ne sẽ   


A. nhiều hơn 17 nơtron và 7 prôtôn.   
B. nhiều hơn 10 nơtron và  7 prôtôn. 


C. ít hơn 17 nơtron và 7 prôtôn.          
D. ít hơn 10 nơtron và  7 prôtôn
44. CD.11) Hạt nhân 
[image: image264.wmf]35

17

Cl có 


A. 35 nơtron.         
B. 35 nuclôn         
C. 17 nơtron.         
D. 18 prôtôn.
45. TX..12) Trong hạt nhân nguyên tử  
[image: image265.wmf]60

27

Co có 


A. 27 prôtôn và 33 nơtron.           
B. 27 prôtôn và 60 nơtron.

       C. 33 prôtôn và 27 nơtron.           
D. 60 prôtôn và 27 nơtron.

46. CD.12) Hai hạt nhân 
[image: image266.wmf]3

1

T  và 
[image: image267.wmf]3

2

He  có cùng 


A. số nơtron.       
B. số nuclôn.        
C. điện tích             
D. số prôtôn.
CD.14) Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image268.wmf]137

55

Cs

 lần lượt là


A. 55 và 82
B. 82 và 55
C. 55 và 137
D. 82 và 137

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN. ĐỘ HỤT KHỐI

 1. Hạt nhân Coban
[image: image269.wmf]60

27

Co có khối lượng mCo = 55,940u, khối lượng của prôtôn và nơtrôn lần lượt là mP = 1,0073u; mn = 1,0087u. Độ hụt khối của 
[image: image270.wmf]60

27

Co là
  
A. 4,544 u         
B. 4,536 u       
C. 3,154 u        
D. 3,637 u.

 2. Hạt nhân 
[image: image271.wmf]226

88

Ra có năng lượng liên kết riêng là 7,659 (MeV); 1u = 931 Mev/c2.  Độ hụt khối tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng:

         
A. 1859 u              
B. 185,9 u       
C. 18,59 u           
D. 1,859 u

 3. Hạt nhân 
[image: image272.wmf]238

92

U có khối lượng mU = 238,00028u; khối luợng của prôtôn và nơtrôn lần lượt là mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; Độ hụt khối của 
[image: image273.wmf]238

92

U là
       
A. 1,9342 u            
B. 1,9243 u       
C. 1,9234 u         
D. 1,9423 u.

 4. Khối lượng của hạt nhân 
[image: image274.wmf]Be

10

4

 là 10,0113u, khối lượng của nơtron là mn = 1,0086u, khối lượng của proton là mp = 1,0072u và 1u = 931 MeV/c2 . Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image275.wmf]Be

10

4

là
     
A. 6,4332 MeV
B. 64,332 MeV
C. 6433,2 MeV
D. 643,32 MeV

 5. Cho khối lượng phôtpho mP = 29,970u; prôtôn mp = 1,0073u; notrôn mn = 1,0087 u; 1u = 931 Mev/c2. Năng lượng liên kết hạt nhân 
[image: image276.wmf]30

15

P là
    
A. 2,5137 MeV    
B. 25,137 MeV        
C. 2513,7 MeV      
D. 251,37 MeV

 6. Hạt nhân 
[image: image277.wmf]238

92

U có khối lượng mU = 238,00028u; khối luợng của prôtôn và nơtrôn lần lượt là mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/c2 . Năng lượng liên kết hạt nhân
[image: image278.wmf]238

92

U là
 
A. 1800,74 MeV    
B. 1,8007 MeV    
C. 7,5661 MeV     
D. 7566,14 MeV

 7. Cho m
[image: image279.wmf]a

= 4,0015u; mP = 1,0073u; mn = 1,0087u. 1u = 931 Mev/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt 
[image: image280.wmf]a

 là
 
A. 28,3955 MeV      
B. 70,9885 MeV   
C. 7,0988  MeV      
D. 2,8395 MeV

 8. Hạt nhân 
[image: image281.wmf]4

2

He có độ hụt khối bằng 0,03038 u. Biết 1 uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
[image: image282.wmf]4

2

He là
     
A. 8,07489 MeV  
B. 7,07474 MeV  
C. 8,29897 MeV   
D. 7,27923 MeV    

 9. Hạt nhân 
[image: image283.wmf]60

27

Co có mCo = 55,940u; mP = 1,0073u; mn = 1,0087u. Biết 1 uc2 = 931MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image284.wmf]60

27

Co là
       
A. 70,5 MeV      
B. 70,4 MeV          
C. 48,9 MeV         
D. 54,4 MeV

10. Cho biết mp = 1,0073 u ; mn = 1,0087u ; mD = 2,0136 u ; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân Đơteri 
[image: image285.wmf]H

2

1

là
       
A. 1,2344 MeV      
B. 2,2344 MeV     
C. 0,2344 MeV       
D. 2,2344 MeV

11. Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli (
[image: image286.wmf])

4

2

He

; hạt nhân liti (
[image: image287.wmf])

7

3

Li

và hạt nhân đơtêri (
[image: image288.wmf])

2

1

D

lần lượt là 28,4 MeV; 39,2 MeV; 2,24 MeV. Thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt nhân này là

A. liti, hêli, đơtêri    
B. đơtêri, hêli, liti     
C. hêli, liti, đơtêri    
D. đơtêri, liti, hêli

12. Hạt nhân Coban 
[image: image289.wmf]60

27

Co có khối lượng là mCo = 55,940u, khối lượng của prôtôn mp = 1,007276u, của nơtrôn mn = 1,008665u; 1u = 931 Mev/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image290.wmf]60

27

Co là:

    
A. 0,676.10 –9 J     
B. 0,676.10 –10 J     
C. 0,676.10 –11 J       
D. 0,676.10 –12 J
13. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image291.wmf]27

13

Al là 8,332 MeV/nuclôn. Biết mp = 1,007825u; mn = 1,008665u; 1u = 931,5MeV/c​​​​2. khối lượng của 
[image: image292.wmf]27

13

Al là
        
A. 27,46454u      
B. 26,98152u           
C. 27,001632u        
D. 27,22304u

14. TNPb1.7) Hạt nhân 
[image: image293.wmf]4

2

He có độ hụt khối bằng 0,03038 u. Biết 1 uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân
[image: image294.wmf]4

2

He là
  
A. 32,29897 MeV   
B. 28,29897 MeV   
C. 82,29897 MeV    
D. 25,29897 MeV  

15. TNPb2.7) Cho năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image295.wmf]4

2

He là 28,3 Mev. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó bằng

         
A. 14,15 MeV/nuclôn   
B. 1,415 MeV/nuclôn  
C. 7,075 MeV/nuclôn    
D. 4,72  MeV/nuclôn

16. TTS.08) Hạt nhân 
[image: image296.wmf]a

(
[image: image297.wmf]4

2

He) có độ hụt khối bằng 0,0083 u. Biết 1 uc2 = 931 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image298.wmf]a

 là
        
A. 7,7273 MeV  
B. 1,9318 MeV     
C. 1,2915 MeV    
D. 3,8632 MeV     

17. CD.08) Hạt nhân 
[image: image299.wmf]37

17

Cl có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn là 1,008670u, khối lượng của prôtôn là 1,007276u và u = 931 MeV/c2 . Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image300.wmf]37

17

Cl là 

   
A. 8,5684 MeV      
B. 7,3680 MeV     
C.  9,2782 MeV       
D. 8,2532 MeV

18. DH.07) Cho mC = 12,0000 u; mP = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10 – 27 kg; 1eV = 1,6.10 – 19J; c = 3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 
[image: image301.wmf]12

6

C thành các nuclôn riêng biệt bằng

      
A. 44,7 MeV           
B. 72,7 MeV
C. 8,94 Mev           
D. 89,4 MeV             

19. DH.08) Hạt nhân
[image: image302.wmf]10

4

Be có khối lượng bằng 10,0135u. Biết khối lượng của nơtrôn là 1,0087u, khối lượng của prôtôn là 1,0073u và 1u = 931 MeV/c2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image303.wmf]10

4

Be là 

 
A. 0,6321 MeV     
B. 63,2152 MeV    
C.  6,3215 MeV       
D. 632,1531 MeV

20. Hạt nhân Sắt 
[image: image304.wmf]56

28

Fe có khối lượng bằng 55,934939u. Biết khối lượng của nơtrôn là 1,00867u, khối lượng của prôtôn là 1,00728u và 1u = 931 MeV/c2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image305.wmf]56

28

Fe là 

 
A. 8,506 MeV     
B. 5,806 MeV    
C. 8,056 MeV       
D. 5,086 MeV

21. Hạt nhân 
[image: image306.wmf]20

10

Ne có khối lượng nghỉ bằng 19,96895u. Biết khối lượng của nơtrôn là 1,008670u, khối lượng của prôtôn là 1,007276u và u = 931,5 MeV/c2 . Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image307.wmf]20

10

Ne là 

   
A. 8,0303  MeV      
B. 8,3680 MeV     
C.  8,0346 MeV       
D. 8,3532 MeV

61. TN.11) Cho khối lượng của hạt prôtôn; nơtron và hạt nhân đơteri 
[image: image308.wmf]2

1

D lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u và 2,0136 u. Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri là 

      A. 2,24 MeV/nuclôn.    

B. 1,12 MeV/nuclôn.       


C. 3,06 MeV/nuclôn.         

D. 4,48 MeV/nuclôn.

62. CD.11) Biết khối lượng của HN 
[image: image309.wmf]235
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U là 234,99u, của prôtôn là 1,0073u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của HN 
[image: image310.wmf]235
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U là 

     
A. 8,71 MeV/nuclôn.                
B. 7,63 MeV/nuclôn      


C. 6,73 MeV/nuclôn.              
D. 7,95 MeV/nuclôn.
93. Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân U234 phóng xạ tia 
[image: image311.wmf]a

 tạo thành đồng vị Th230. Cho các năng lượng liên kết riêng của 
[image: image312.wmf]a

, U234, Th230 tương ứng là 7,1MeV, 7,59MeV, 7,66MeV.


A. 14MeV

B. 15MeV

C.16MeV

           D.17MeV
62. CD.13) Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân 
[image: image313.wmf]4

2

He

 lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087u và 4,0015u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image314.wmf]4

2

He

 là


A. 18,3 eV.
B. 30,21 MeV.
C. 14,21 MeV. 
D. 28,41 MeV.

DH.13) Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtrôn và hạt nhân đơteri 
[image: image315.wmf]2

1

D

 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u=
[image: image316.wmf]2

931,5MeV/c

. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image317.wmf]2

1

D

 là:


A. 2,24
[image: image318.wmf]MeV


B.  4,48 MeV
C. 1,12 MeV
D. 3,06 MeV

CD.14) Cho các khối lượng: hạt nhân 
[image: image319.wmf]37

17

Cl

; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image320.wmf]37

17

Cl

 (tính bằng MeV/nuclôn) là


A. 8,2532.
B. 9,2782.
C. 8,5975.
D. 7,3680.

DH.15) Cho khối lượng của hạt nhân [image: image321.wmf]107

47

Ag

 là 106,8783 u; của nơtron là 1,0087 u; của prôtôn là 1,0073 u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image322.wmf]107

47

Ag

 là


A. 0,9868 u.
B. 0,6986 u.
C. 0,6868 u.
D. 0,9686 u.

ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ. 

DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI, ĐÃ MẤT ĐI

 1. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0 = 35,84 g, chu kỳ bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày (kể từ thời điểm ban đầu), khối lượng của chất phóng xạ này còn lại là 

         
A. 3,24 g                
B. 4,23g                  
C. 2,24 g.                 
D. 5,43 g

 2. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 100 g chất phóng xạ này. Sau khoảng thời gian 16 ngày đêm (kể từ thời điểm ban đầu), lượng chất này còn lại là
        
A. 50 g                  
B. 25 g                     
C. 40 g                     
D. 80 g

 3. 
[image: image323.wmf]210

84

Po là chất phóng xạ 
[image: image324.wmf]a

 có chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu khối lượng của chất Poloni là 10 mg và sau 6624 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) thì khối lượng của Po còn lại là:

          
A. 2,5 mg.              
B. 5 mg.                   
C.  7,5 mg.              
D. 1,25 mg.

 4. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 192 giờ, nếu ban đầu có 1 kg chất này thì sau 40 ngày (kể từ thời điểm ban đầu),  lượng chất phóng xạ này đã mất đi

        
A. 31,25 g              
B. 968,75 g               
C. 62,5 g                    
D. 937,5 g

 5. TNPb1.7) Chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Lúc đầu có 200 g chất phóng xạ này, sau 8 ngày đêm còn lại bao nhiêu gam chất phóng xạ này chưa phân rã ?

        
A. 50 g                    
B. 75 g                   
C. 100 g                 
D. 25 g

 6. BT1.07) Chất phóng xạ 
[image: image325.wmf]131
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I có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm, lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày đêm (kể từ thời điểm ban đầu)  số gam iốt đã bị biến đổi thành chất khác là
          
A. 175 g.               
B. 50 g.                 
C. 25 g.                 
D. 150 g.

 7. BT_TN2.7) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T. Ban đầu có 80 mg chất phóng xạ này. Sau khoảng thời gian t = 2T, lượng chất này còn lại là
          
A. 40 mg              
B. 60 mg                  
C. 20 mg                 
D. 10 mg

 8. CD.07) Ban đầu một mẫu chất phóng xạ có khối lượng m0 , chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày (kể từ thời điểm ban đầu), khối lượng của chất phóng xạ này còn lại là 2,24 g. Khối lượng m0 là
       
A. 35,84 g             
B. 17,92 g             
C. 8,96 g                
D. 5,60 g

 9. CD.08) Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian t = 3T, kể từ thời điểm ban đầu là
       
A. 3,2 gam              
B.  2,5 gam             
C. 1,5 gam                 
D. 4,5 gam

10. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T, khối lượng còn lại sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu là 2,5 g. Khối lượng ban đầu mo bằng:

           
A. 5 g              
B. 10 g             
C. 15 g                      
D. 10 g

11. Một chất phóng xạ có khối lượng ban đầu m0. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là
         
A. m0/5                 
B. m0/50                 
C. m0/25                   
D. m0/32  

CD.13) Hạt nhân 
[image: image326.wmf]210

84

Po

 phĩng xạ ( và biến thành hạt nhân 
[image: image327.wmf]206
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Pb

. Cho chu kì bán rã của 
[image: image328.wmf]210

84

Po

là 138 ngày và ban đầu cĩ 0,02 g 
[image: image329.wmf]210

84

Po

 nguyên chất. Khối lượng 
[image: image330.wmf]210

84

Po

 cịn lại sau 276 ngày là


A. 5 mg.
B. 10 mg.
C. 7,5 mg.
D. 2,5 mg.

DẠNG 2: TÍNH CHU KỲ T VÀ THỜI GIAN t.

12. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng 35,84 g, chu kỳ bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau bao lâu (kể từ lúc ban đầu) khối lượng của chất phóng xạ này còn lại là 2,24 g ?

       
A. 15,2 ngày     
B. 25,1 ngày       
C. 12,5 ngày             
D. 51,2 ngày.

13. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200 g chất phóng xạ, sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ đã phân rã hết 175 g ?

       
A. 32 ngày              
B. 16 ngày                
C. 48 ngày                
D. 24 ngày

14. Một chất phóng xạ ban đầu có 18 g và có chu kỳ bán rã là 138 ngày, thời gian để lượng chất phóng xạ trên còn lại 2,25 g (kể từ lúc ban đầu) là
       
A. 414 ngày          
B. 276 ngày         
C. 552 ngày         
D. 1104 ngày

15. Lúc đầu Na 24 có khối lượng là 2,4 g thì sau 30 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) khối lượng của Na còn lại 0,6 g. Chu kỳ bán ra của Na là
       
A. 15 giờ           
B. 2,5 giờ                 
C.  5,0 giờ            
D. 7,5 giờ
16. Một lượng chất phóng xạ 
[image: image331.wmf]24
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Na có khối lượng ban đầu m​o. Sau 105 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) độ phóng xạ bị giảm 128 lần. Chu kỳ bán rã của 
[image: image332.wmf]24

11

Na bằng:

          
A. 20 giờ         
B. 15 giờ.            
C. 25 giờ.               
D. 30 giờ.

17. Sau thời gian t  kể từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của một chất phóng xạ 
[image: image333.wmf]_

b

 giảm 128 lần. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó là    

         
A. 128.t                  
B. 
[image: image334.wmf]128

t

                  
C. 
[image: image335.wmf]7

t

                   
D. 7.t

18. Sau khoảng thời gian t , khối lượng của một chất phóng xạ X giảm 32 lần so với khối lượng của nó vào thời điểm ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ X  là    

         
A. 32.t                  
B. 
[image: image336.wmf]32

t

                  
C. 5.t 
D. 
[image: image337.wmf]5

t

                   

19.  Một chất phóng xạ ban đầu có độ phóng xạ là 5 Ci và có chu kỳ bán rã là 8 ngày đêm, Biết 1Ci = 3,7.1010 Bq. Thời gian để lượng chất phóng xạ trên còn lại 231,25.10 8  Bq là
       
A. 24 ngày          
B. 32 ngày         
C. 20 ngày         
D. 18 ngày

20. Sau khoảng thời gian 15,2 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) thì độ phóng xạ của một chất phóng xạ X giảm 16 lần so với độ phóng xạ của nó vào thời điểm ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ X  là    

 
A. 7,6 giờ 
B. 3,8 giờ
C. 1,9 giờ
D. 5,4 giờ
DẠNG 3:  TÍNH SỐ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
 1. Một mẫu phóng xạ ban đầu có 7,68.1022 nguyên tử , chu kỳ bán rã của chất này là 2 ngày đêm. Sau 16 ngày (kể từ thời điểm ban đầu) thì số nguyên tử chất này còn lại là
       
A. 6.10 22        
B. 5.10 21               
C. 3.10 20             
D. 2,5.10 22     

 2. TNPb2.07) Đồng vị phóng xạ 
[image: image338.wmf]222
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Rn có chu kỳ bán rã 91,2 giờ. Giả sử lúc đầu có 6,02.1023 hạt nhân chất phóng xạ này. Hỏi sau 182,4 giờ còn lại bao nhiêu hạt nhân chất phóng xạ đó chưa phân rã ?

          
A. 1,505.1022        
B. 1,505.1023      
C. 3,010.1022        
D. 3,010.1023  

 3. Đồng vị phóng xạ 
[image: image339.wmf]222
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Rn có chu kỳ bán rã 91,2 giờ. Giả sử lúc đầu có 6,02.1023 hạt nhân chất phóng xạ này. Hỏi sau 273,6 giờ kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân của chất phóng xạ đó đã bị phân rã là
         
A. 7,5250.1022    
B. 52,675.1022     
C. 5,2675.1022     

D. 75,250.1022 

 4. Hạt nhân Poloni 
[image: image340.wmf]210

84

Po

là chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày. Ban đầu có khối lượng là 10 g. Cho NA = 6,023.1023mol-1. Số nguyên tử Poloni còn lại sau 207 ngày kể từ thời điểm ban đầu là:

     
A. 1,02.1022    
B. 4,02.1022        
C. 2,02.1022       

D. 3,02.1022  

 5. Đồng vị phóng xạ 
[image: image341.wmf]222
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Rn có chu kỳ bán rã 91,2 giờ. Sau 15,2 ngày (kể từ thời điểm ban đầu) thì số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại là 3,875.1022 hạt nhân. Số hạt nhân ban đầu của chất phóng xạ này là

A. 6,2.1024    
B. 6,2.1023  
C. 6,2.1025  
D. 6,2.1026  

 6. Chất phóng xạ Poloni 
[image: image342.wmf]210

84

Po có chu kỳ bán rã 138 ngày phóng xạ và cho ra chì 
[image: image343.wmf]206

82

Pb. Biết NA = 6,02.1023/mol. Sau 276 ngày số hạt 
[image: image344.wmf]206

82

Pb  được tạo thành từ 2,1 g Po ban đầu là  

  
A. 45,15.1021         
B. 45,15.1020       
C. 45,15.1019       
D. 45,15.1022  

 7. Ban đầu có 21 mg chất phóng xạ 
[image: image345.wmf]210

84

Po, chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Poloni khi phân rã sẽ cho ra chì 
[image: image346.wmf]206

82

Pb. cho NA = 6,02.1023/mol . Khối lượng chì tạo thành sau 276 ngày là: 

          
A. 0,0154 g             
B. 0,154 g               
C.  0,0145 g            
D. 0,145 g

 8. Mẫu 
[image: image347.wmf]211
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At ban đầu có khối lượng 10 –5g. Trong 1 giờ đầu tiên mẫu này phát ra 2,29.1015 hạt 
[image: image348.wmf]a

. cho NA = 6,02.1023/mol . Chu kỳ bán rã của 
[image: image349.wmf]211
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At sẽ là:
           
A. 8,29 giờ.              
B. 7,32 giờ.                
C.  3,29 giờ.               
D. 9,38 giờ.

 9. Hạt nhân 
[image: image350.wmf]24

11

Na phóng xạ 
[image: image351.wmf]-

b

 và có chu kỳ bán rã là 15 giờ. Cho NA = 6,02.1023/mol. Số hạt 
[image: image352.wmf]-

b

 được giải phóng sau một giờ từ 10 – 6 g 
[image: image353.wmf]24

11

Na ban đầu là 
   
A. 1,724.1015      
B. 1,413.1015       
C. 1,132.1015     
D. 1,528.1015  

15. TX.12) Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 2 giờ. Sau 4 giờ kể từ lúc ban đầu, số hạt nhân đã phân rã của đồng vị này là

         A. 0,60N0.           
B. 0,25N0.            
C. 0,50N0.             
D. 0,75N0.
16. TN.10) Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này là

           A. 
[image: image354.wmf]0

N

4

                 
B.
[image: image355.wmf]0

N

3

                  
C. 
[image: image356.wmf]0

N

6

                  
D. 
[image: image357.wmf]0

N
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23. TN.08) Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là


A. ¾                 
B. 1/3                   
C. 4 .                      
D. 3

24. TN.12) Đồng vị X là một chất phóng xạ, có chu kì bán rã T. Ban đầu có một mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau bao lâu số hạt nhân đã phân rã bằng một nửa số hạt nhân X còn lại?

         A. 0,58T                
B. T.                    
C. 2T.                   
D. 0,71T. 

25. CD.12) Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là N0. Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã là 

        A. 0,25N0.              
B. 0,875N0.          
C. 0,75N0.             
D. 0,125N0.
DH.13)  Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là


A. 
[image: image358.wmf]0
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B. 
[image: image359.wmf]0
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C. 
[image: image360.wmf]0
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D. 
[image: image361.wmf]0
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DẠNG 4:   ĐỘ PHÓNG XẠ H

1. Một mẫu quặng phóng xạ ban đầu có độ phóng xạ 2.10 5 Bq và chu kỳ bán rã là 30 năm. Độ phóng xạ của mẫu quặng này ở thời điểm 60 năm sau là
       
A. 2.10 5 Bq            
B. 0,25.10 5 Bq           
C. 10 5 Bq           
D. 0,5.10 5 Bq  

 2. Một mẫu quặng phóng xạ ban đầu có độ phóng xạ là 5 Ci và chu kỳ bán rã là 8 ngày. Biết 1Ci = 3,7.1010 Bq. Sau 24 ngày kể từ thời điểm ban đầu, độ phóng xạ của mẫu quặng này là
  
A. 9,25.10 10 Bq     
B. 4,625.10 10 Bq     
C. 23,125.10 9 Bq    
D. 11,56.10 9 Bq  

 3. Lúc đầu Na 24 có khối lượng là 2,4 g thì sau 30 giờ khối lượng còn lại 0,6 g. NA = 6,02.1023mol –1. Độ phóng xạ Na 24 nói trên vào lúc ban đầu là
 
A. 7,727.1015 Bq    
B. 7,727.1016 Bq     
C. 7,727.1017 Bq      
D. 7,727.1018 Bq
 4. Pôlini Po 210 là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 138 ngày. Một mẫu Pôlini nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01g. Độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã là ( NA = 6,023.1023 mol –1 )
  
A. 0,53.1011 Bq
B. 1,50.1011 Bq      
C. 0,87.1011 Bq        
D. 2,08.1011 Bq   

 5. TTS.07) 
[image: image362.wmf]60
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Co là đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã là 71,3 ngày. Cho NA = 6,02.1023 mol – 1, ln2 = 0,693, khối lượng mol của 
[image: image363.wmf]60
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Co theo đơn vị gam lấy bằng số khối của nó. Độ phóng xạ của 1 gam chất phóng xạ nêu trên là
     
A. 1,13.1015 Bq       
B. 1,13.1015 Ci     
C. 9,75.1019 Bq        
D. 9,75.1019 Ci    

 6.* Chất phóng xạ 
[image: image364.wmf]222
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Rn ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ còn lại sau thời gian trên là
   
A. 3,406.1011 Bq     
B. 3,578.1011 Bq    
C. 3,828.1011 Bq    
D. 5,203.1011 Bq  

 7.* Một chất phóng xạ 
[image: image365.wmf]137
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Cs ban đầu có độ phóng xạ là 0,693.10 5 Bq và có  chu kỳ bán rã là 30 năm. cho NA = 6,02.1023/mol. coi 1 năm có 365 ngày.  Khối lượng Cs có chứa trong mẫu quặng trên là
   
A. 5,59.10 – 8 g      
B. 2,15.10 – 8 g       
C. 3,10.10 – 8 g      
D. 1,78.10 – 8 g

8. Chu kỳ bán rã của
[image: image366.wmf]C
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6

là 5590 năm. Một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ là 197 phân rã/ phút. Một mẫu gỗ khác cùng loại cùng khối lượng của cây mới hạ xuống có độ phóng xạ 1350 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ là 


A. 15525 năm
B. 1552,5 năm 


C. 1,5525.105  năm 
D. 1,5525.106 năm 

9. Pôlini 
[image: image367.wmf]Po
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là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã là T =138 ngày. Sau thời gian bao lâu độ phóng xạ của nó giảm đi 18 lần.


A. t = 625 ngày
B. t =552 ngày
C. t =430 ngày
D. t = 376 ngày

10. Pôlini là chất phóng xạ có chu kì bán rã làT = 138 ngày. Một mẫu Pôlini nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã. Biết NA = 6,023.1023 (mol-1 ).


A.  2,08.1011 Bq
B.  1,50.1011 Bq
C.  0,87.1011 Bq
D.  0,53.1011 Bq

DẠNG 4: BÀI TỐN VỀ PHẦN TRĂM   (%)

 1. Một lượng chất phóng xạ có khối lượng ban đầu m0. sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75 % độ phóng xạ ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là
         
A. 14,5 ngày           
B. 1,56 ngày           
C. 1,9 ngày              
D. 3,8 ngày
 2. Sau 384 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) khối lượng của một đồng vị phóng xạ còn lại 25 % khối lượng ban đầu. Chu kỳ bán rã của phóng xạ đó là
       
A. 4 ngày                
B. 8 ngày                   
C. 2 ngày                  
D. 6 ngày

 3. Một khối lượng chất phóng xạ iôt 
[image: image368.wmf]I
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sau 24 ngày đêm thì độ phóng xạ giảm bớt 87,5%  độ phóng xạ ban đầu. Chu kì bán rã 
[image: image369.wmf]I
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 là 

   
A. 8 ngày đêm          
B. 16 ngày đêm       
C. 24 ngày đêm      
D. 32 ngày đêm

 4. 
[image: image370.wmf]24
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Na là chất phóng xạ 
[image: image371.wmf]b



 EMBED Equation.3  [image: image372.wmf]-

với chu kỳ bán rã 15 giờ có khối lượng ban đầu m0. Sau bao lâu kể từ ban đầu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75 % khối lượng ban đầu

        
A. 75 giờ         
B. 60 giờ      
C. 45giờ           
D. 30 giờ.

 5. Côban 
[image: image373.wmf]60
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Co là chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Sau thời gian 10,54 năm kể từ thời điểm ban đầu thì 75 % khối lượng chất phóng xạ ấy phân rã hết. Chu kì bán rã T là
    
A. 3,057 năm         
B. 5,269 năm          
C. 6,627 năm           
D. 8,305 năm

 6. Một mẫu gỗ cổ đại, người ta thấy đã có 87,5 % C14 bị phân rã thành hạt nhân 
[image: image374.wmf]14
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N. Chu kỳ bán rã của C14 là 5570 năm. Tuổi của mẫu gổ cổ đại là:

   
A. 2785 năm.         
B. 11140 năm.         
C. 16710 năm.         
D. 13925 năm.

 7. Coban 
[image: image375.wmf]60
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Co phóng xạ 
[image: image376.wmf]-

b

 với chu kỳ bán rã T = 5,27 năm. Sau bao lâu thì 75 % khối lượng của một khối chất 
[image: image377.wmf]60
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Co phân rã hết:

    
A. 10,54 năm.         
B.  21,08 năm.        
C. 15,81 năm.         
D. 2,187 năm.

 8. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 138 ngày. Sau bao lâu thì 87,5 % khối lượng của một khối chất phóng xạ phân rã hết:

    
A.  345 ngày.         
B.  483 ngày.        
C. 276 ngày.         
D. 414 ngày.

 9. DH.07) giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại 25 % số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã là
       
A. 0,5 giờ                
B. 2 giờ                     
C. 1 giờ                    
D. 1,5 giờ
10.  sau 60 giờ phóng xạ kể từ thời điểm ban đầu độ phóng xạ của một đồng vị phóng xạ còn lại 25 % độ phóng xạ ban đầu. Chu kỳ bán rã là
       
A. 15 giờ            
B. 30 giờ               
C. 7,5 giờ               
D. 20 giờ
11. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 15 giờ, ban đầu có khối lượng mo. Sau 1 ngày lượng chất phóng xạ này còn lại bao nhiêu phần trăm so với khối lượng ban đầu của lượng chất ban đầu ?

       
A. 37,35 %            
B. 67,00 %             
C. 56,02 %             
D. 32,98 %

12. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 91,2 giờ. Sau thời gian 19 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất ban đầu ?

          
A. 3,125 %           
B. 6,25 %              
C. 12,50 %               
D. 93,75 %

13. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 71,3 ngày, ban đầu có khối lượng mo. Sau 30 ngày lượng chất phóng xạ này còn lại bao nhiêu phần trăm so với khối lượng ban đầu của lượng chất ban đầu ?

        
A. 25,30 %           
B. 74,70 %            
C. 56,02 %              
D. 43,98 %

14. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 5,33 năm, khối lượng ban đầu m0. Sau thời gian 1 năm thì  lkhối  lượng của Co này sẽ bị phân rã là
        
A. 12,2 %             
B. 27,8 %               
C. 30,2 %               
D. 42,7 %

15. DH.08) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất ban đầu ?

       
A. 12,5 %               
B. 25 %                  
C. 75 %                 
D. 87,5 %

16. TTS.08) Chất phóng xạ Iot 
[image: image378.wmf]131
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 I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã là 8 ngày đêm. Nếu nhận được một khối lượng m0 của chất này, sau 32 ngày đêm khối lượng chất  Iốt bị phóng xạ là 
[image: image379.wmf]D
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 là
       
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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17. TN1.08) Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã là T.  Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là 

        
A. 
[image: image385.wmf]3
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B. 4                        
C. 
[image: image386.wmf]3
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D. 3

18. TNPb1.08) Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã là T.  Sau thời gian t = 3T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là 

        
A. 
[image: image387.wmf]7
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B. 7                       
C. 
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D. 8

19. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Sau thời gian 24 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất ban đầu ?

       
A. 2,5 %               
B. 25 %                  
C. 12,5 %                 
D. 87,5 %

13. TN.11) Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là 

          A. 30 giờ.            
B. 24 giờ.            
C. 3 giờ.                
D. 47 giờ.

14. CD.11) Trong khoảng thời gian 4 h có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là 

        A. 1 h.                  
B. 3 h.                   
C. 4 h.                    
D. 2 h

10. TN.09) Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã là 


A. 8 giờ. 
B. 2 giờ. 
C. 3 giờ. 
D. 4 giờ

CD.13) Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 12,7 giờ. Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ của đồng vị này giảm bao nhiêu phần trăm so với lúc ban đầu?


A. 85%.
B. 80%.
C. 87,5%.
D. 82,5%.

72. Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian 
[image: image389.wmf]1
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 còn 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm 
[image: image390.wmf]21
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 số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5%. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó là

A. 25s


B. 50s


C. 300s  

D. 400s

90. Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image391.wmf]210
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Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 
[image: image392.wmf]206
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Pb. Cho chu kì bán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3 Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 

     A. 1/25                
B. 1/16               
C. 1/9                 
D. 1/15.

91.  Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 2T thì tỉ lệ đó là


   A. k + 4. 
B. 4k/3. 
C. 4k + 3. 
D. 4k.
Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trên giảm đi bao nhiêu lần so với ban đầu.  

 A. 9 lần.   
B. 6 lần
C.  12 lần.
D.  4,5 lần

Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T. Sau 1 thời gian 
[image: image393.wmf]l
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 kể từ lúc đầu, số phần trăm nguyên tử phóng xạ còn lại là:    

A. 36,8(
B. 73,6(
C. 63,8(
D. 26,4(
Chu kỳ bán rã của 2 chất phóng xạ A & B lần lượt là T1 & T2 . Biết T1 = 0,5.T2 . Ban đầu , hai khối chất A & B có số lượng hạt nhân như nhau . Sau thời gian t = 2T1​ tỉ số các hạt nhân A & B còn lại là   

A. 1 / 3      
B. 2   
C. 1 / 2  
D. 1

PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

 1. Cho phản ứng hạt nhân: 
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 (  X + n.  Hạt nhân X là
          
A. 
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 2. Cho phản ứng hạt nhân:  
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Na + X ( 
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Ne. Hạt nhân X là 

          
A. n                       
B.  p                        
C. 
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 3. Cho phản ứng hạt nhân:  
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B + X ( 
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Be. Hạt nhân X là 


A. 
[image: image408.wmf]1

1

H            
B.  
[image: image409.wmf]3

1

T                   
C. 
[image: image410.wmf]2

1

H       
D.  
[image: image411.wmf]0

1

e

 4. Cho phản ứng hạt nhân:  X + 
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Ar. Hạt nhân X là 

          
A.  
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 5. Cho phản ứng hạt nhân: 
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Co  (  X + 
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Ni + 
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A. n              
B.  
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 6. Cho phản ứng hạt nhân: 
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F + p ( 
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O + X. Hạt nhân X là hạt 

          
A. 
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 EMBED Equation.3  [image: image428.wmf]-
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 7. Cho phản ứng hạt nhân: 
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 + n. Hạt nhân X là hạt
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 8. Cho phản ứng hạt nhân: 
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Mg (  X + 
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Na. Hạt nhân X là hạt

          
A. 
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 9. Cho phản ứng : 
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Li  + X  (  2 
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n. Hạt nhân X là
 
A. Dơtơri            
B. Triti                     
C . prôtôn         
D. pôzitrôn  

 10. BT1.07) Cho phản ứng hạt nhân: 
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[image: image446.wmf]30

15

P + X. Hạt nhân X là
           
A. nơtrôn             
B. pôzitrôn              
C. electron             
D. pr ôtôn

 11. HK II.07) Cho phản ứng hạt nhân: 
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Al ( X + n . Hạt nhân X là
          
A. 
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 12. TTS.07) Cho phản ứng hạt nhân: 
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 (  n  + X. Hạt nhân X là
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 14. Trong phản ứng hạt nhân: 
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Pb + X. Hạt nhân X là
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 15. TN1.2008) Cho phản ứng hạt nhân: 
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P + X. Hạt nhân X là

A. electron             
B. pôzitrôn              
C.  nơtrôn           
D. prôtôn

 16. TN2.2008) Cho phản ứng hạt nhân:  
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He + X. Hạt X là

A.  nơtrôn           
B. prôtôn        
C. electron             
B. pôzitrôn       

 17. TNPb2.08) Cho phản ứng hạt nhân: 
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 18. Phản ứng phóng xạ biến đổi từ 
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83

Ra sang 
[image: image484.wmf]210

84

Po. Ta được tia phóng xạ:


A.  Tia 
[image: image485.wmf]a

        
B.  Tia 
[image: image486.wmf]+

b

       
C.   Tia 
[image: image487.wmf]-

b

         
D.  Tia 
[image: image488.wmf]g


 19. Hạt nhân poloni 
[image: image489.wmf]210

84

Po phân rã cho hạt nhân con là chì 
[image: image490.wmf]Pb

206

82

. Đã có sự phóng xạ tia     

  
A. 
[image: image491.wmf]a

       
B.
[image: image492.wmf]-

b

      
C.
[image: image493.wmf]+

b

        
D.
[image: image494.wmf]g


 20. Hạt nhân 
[image: image495.wmf]11

6

C

phóng xạ 
[image: image496.wmf]b

+

, hạt nhân con là :

  
A. 
[image: image497.wmf]9

4

Be

          
B. 
[image: image498.wmf]11

5

B

      
C. 
[image: image499.wmf]O

15

8

   
D. 
[image: image500.wmf]11

7

N


 21. DH.08) Hạt nhân 
[image: image501.wmf]Ra

226

88

biến đổi thành hạt nhân 
[image: image502.wmf]Rn

222

86

do phóng xạ
          
A. 
[image: image503.wmf]a

 và 
[image: image504.wmf]-

b

          
B.
[image: image505.wmf]+

b

                        
C.  
[image: image506.wmf]a

                       
D.  
[image: image507.wmf]-

b


 22. Phương trình phóng xạ: 
[image: image508.wmf]Ar

n

X

Cl

A

Z

37

18

37

17

+

®

+

. Số  Z, A lần lượt  là 

         
A. 1 và 2              
B.  1 và 1                   
C. 2 và 3                 
D. 2 và 4

 23. BT_TN2.07) Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image509.wmf]1

0

n + 
[image: image510.wmf]A

Z

X ( 
[image: image511.wmf]14

6

C  + 
[image: image512.wmf]1

1

p. số Z và số A của hạt nhân X lần lượt là
          
A. 7 và 15            
B. 6 và 14                
C. 7 và 14                
D. 6 và 15.

 24. TNPb1.07) Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image513.wmf]4

2

He + 
[image: image514.wmf]14

7

N ( 
[image: image515.wmf]1

1

H +
[image: image516.wmf]A

Z

X, nguyên tử số và số khối của hạt nhân X lần lượt là
   
A. Z = 8, A =17    
B. Z = 8, A =18     
C. Z = 17, A = 8      
D. Z = 9, A =17

 25. TNPb2.07) Cho phản ứng hạt nhân: n + 
[image: image517.wmf]A

Z

X ( 
[image: image518.wmf]14

6

C  + p . số Z và số A của hạt nhân X lần lượt là
     
A. 6 và 14              
B. 7 và 14              
C. 7 và 15               
D. 6 và 15.

 26. TNPb2.08) Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image519.wmf]4

2

He + 
[image: image520.wmf]14

7

N ( 
[image: image521.wmf]A

Z

X + 
[image: image522.wmf]1

1

H. nguyên tử số Z và số khối A của hạt nhân X lần lượt là
   
A. 8 và 15        
B. 8 và 17              
C. 6 và 17               
D. 6 và 15.

 27. Phương trình:
[image: image523.wmf]238

92

U (  X + 8
[image: image524.wmf]a

 + 6
[image: image525.wmf]b



 EMBED Equation.3  [image: image526.wmf]-

. Cấu tạo của hạt nhân X là
          
A. 82 prôtôn và 124 nơtrôn                  
B.  82 nơtrôn và 124 prôtôn

          
C. 124 nơtrôn và 206 prôtôn                
D.  124 prôtôn và 206 nơtrôn

 28.  hạt nhân 
[image: image527.wmf]232

90

Th phóng ra  6 hạt
[image: image528.wmf]a

 và 4 hạt 
[image: image529.wmf]-

b

 biến đổi thành hạt nhân X, cầu tạo của hạt nhân X là
         
A. 208 nuclôn và 126 prôtôn                      
B. 82 prôtôn và 126 nơtrôn 

         
C. 126 nơtrôn và 82 prôtôn                        
D. 208 nuclôn và 82 nơtrôn

 29. phản ứng hạt nhân: 
[image: image530.wmf]1

0

n + 
[image: image531.wmf]235

92

U (  X + 
[image: image532.wmf]94

38

Sr + 2
[image: image533.wmf]1

0

n. Hạt nhân X  có 

         
A. 140 nơtrôn            
B.  54 nơtrôn       
C. 86 prôtôn       
D. 140 nuclôn

 30. Hạt nhân 
[image: image534.wmf]Ra

226

88

phóng ra 3 hạt 
[image: image535.wmf]a

 và một hạt 
[image: image536.wmf]-

b

trong một chuỗi phóng xạ liên tiếp, khi đó hạt nhân mới tạo thành là 

         
A. 
[image: image537.wmf]X

224

84

              
B. 
[image: image538.wmf]X

214

83

                    
C. 
[image: image539.wmf]X

214

84

                   
D. 
[image: image540.wmf]X

224

82


 31. CD.08) Trong quá trình phân rã hạt nhân 
[image: image541.wmf]238

92

U thành  
[image: image542.wmf]234

92

U, đã phóng ra một hạt 
[image: image543.wmf]a

 và hai hạt

            
A. electron             
B. pôzitrôn              
C.  nơtrôn           D. pr ôtôn

32. TX.12) Phản ứng hạt nhân: 
[image: image544.wmf]210

84

Po ( X + 
[image: image545.wmf]206

82

Pb. Hạt X là
 
A. 
[image: image546.wmf].

H

1

1

       
B. 
[image: image547.wmf].

D

2

1

     
C. 
[image: image548.wmf]3

2

He       
D. 
[image: image549.wmf].

He

4
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33. cd.12) Cho phản ứng hạt nhân: X +  
[image: image550.wmf]19

9

F   (   
[image: image551.wmf]4

2

He  + 
[image: image552.wmf]16

8

O . Hạt X là 


A. anpha. 
B. nơtron. 
C. đơteri. 
D. prơtơn.
34. TN.10) Cho phản ứng hạt nhân   
[image: image553.wmf]A

Z

X + 
[image: image554.wmf]9

4

Be ( 
[image: image555.wmf]12

6

C + 
[image: image556.wmf]1

0

 n. Trong phản ứng này
[image: image557.wmf]A

Z

X là 


A. prơtơn. 
B. hạt α. 
C. pơzitron. 
D. êlectron.

35. TN.2010) Hạt nhân 
[image: image558.wmf]14

6

C sau một phóng xạ tạo ra hạt nhân 
[image: image559.wmf]14

7

N. Đây là
 A. phóng xạ 
[image: image560.wmf]g

 B. phóng xạ 
[image: image561.wmf]b

+

   C. phóng xạ
[image: image562.wmf]b

-

ï    D. phóng xạ 
[image: image563.wmf]a


36. CD.13) Trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image564.wmf]1916

98

FpOX

+®+

, hạt X là


A. êlectron.
B. pôzitron.
C. prôtôn.
D. hạt (.

32. TNPb2.07) Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây là phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch) ?

         
A. 
[image: image565.wmf]4

2

He + 
[image: image566.wmf]14

7

N ( 
[image: image567.wmf]1

1

H  + 
[image: image568.wmf]17

8

O                  
B. 
[image: image569.wmf]210

84

Po ( 
[image: image570.wmf]4
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He + 
[image: image571.wmf]206

82

Pb

         
C. 
[image: image572.wmf]2

1

H + 
[image: image573.wmf]3

1

H ( 
[image: image574.wmf]4

2

He  +  
[image: image575.wmf]1
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n                   
D. 
[image: image576.wmf]238
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U ( 
[image: image577.wmf]4
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He +  
[image: image578.wmf]234
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 33. Sự phân hạch của hạt nhân urani (
[image: image579.wmf]235

92

U) khi hấp thụ một nơtrôn chậm được cho bởi phương trình phản ứng như sau:   
[image: image580.wmf]1

0

n  + 
[image: image581.wmf]235

92

U ( 
[image: image582.wmf]138

53

I + 
[image: image583.wmf]95

39

Y +  k
[image: image584.wmf]1

0

n. Số  nơtrôn được tạo ra trong phản ứng này là     

       
A. k = 3                  
B. k = 6                
C. k =  2                  
D. k = 4

 34. Sự phân hạch của hạt nhân urani (
[image: image585.wmf]235

92

U) khi hấp thụ một nơtrôn chậm được cho bởi phương trình:   
[image: image586.wmf]1

0

n + 
[image: image587.wmf]235

92

U ( 
[image: image588.wmf]139

57

La + 
[image: image589.wmf]95

42

Mo + k
[image: image590.wmf]1

0

n + 7
[image: image591.wmf]b



 EMBED Equation.3  [image: image592.wmf]-

. Số  nơtrôn được tạo ra trong phản ứng này là     

       
A. k = 3                  
B. k = 5               
C. k =  2                  
D. k = 4

 35. TNPb1.08) Sự phân hạch của hạt nhân urani (
[image: image593.wmf]235

92

U) khi hấp thụ một nơtrôn chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong những cách đó được cho bởi phương trình:   
[image: image594.wmf]1

0

n + 
[image: image595.wmf]235

92

U ( 
[image: image596.wmf]140

54

Xe + 
[image: image597.wmf]94

38

Sr + k
[image: image598.wmf]1

0

n. Số  nơtrôn được tạo ra trong phản ứng này là
            
A. k = 3                  
B. k = 6                
C. k = 4                
D. k = 2

 36. phương trình: 
[image: image599.wmf]238

92

U ( 
[image: image600.wmf]206

82

Pb  +  x
[image: image601.wmf]a

 +  y
[image: image602.wmf]b



 EMBED Equation.3  [image: image603.wmf]-

.  giá trị x và y lần lượt là
     
A. x = 8, y = 6         
B. x = 6, y = 4            
C. x = 6, y = 8         
D. x = 8, y = 4 

 37. phương trình: 
[image: image604.wmf]235

92

U + n (  x
[image: image605.wmf]a

 + y
[image: image606.wmf]b



 EMBED Equation.3  [image: image607.wmf]-

+
[image: image608.wmf]208

82

Pb + 4n.  hạt x và y là
    
A. x = 6, y = 3          
B. x = 2, y = 6            
C. x = 6, y = 2         
D. x = 4, y = 6   

 38. Hạt nhân 
[image: image609.wmf]232

90

Th sau qua trình phóng xạ biến thành đồng vị của chì 
[image: image610.wmf]208

82

Pb. Khi đó mỗi hạt thori đã phóng ra x hạt 
[image: image611.wmf]a

 và y hạt 
[image: image612.wmf]-

b

. Số x và y là
         
A. 6 và 2                
B. 6 và 4                  
C. 4 và 6               
D. 2 và 6.

 39. Sau bao nhiêu lần phóng xạ 
[image: image613.wmf]a

,
[image: image614.wmf]-

b

 thì hạt nhân 
[image: image615.wmf]232

90

Th biến đổi thành hạt nhân chì 
[image: image616.wmf]208

82

Pb:

    
A. 6
[image: image617.wmf]a

 và 2
[image: image618.wmf]-

b

        
B.  6
[image: image619.wmf]a

 và 4
[image: image620.wmf]-

b

        
C.  3
[image: image621.wmf]a

 và 6
[image: image622.wmf]-

b

      
D.  2
[image: image623.wmf]a

 và 4
[image: image624.wmf]-

b


 40. 
[image: image625.wmf]238

92

 U sau một số lần phân rã 
[image: image626.wmf]a

 và 
[image: image627.wmf]-

b

 biến thành hạt nhân bền là 
[image: image628.wmf]206

82

Pb Hỏi quá trình này đã phải trải qua bao nhiêu lần phân rã 
[image: image629.wmf]-

b

và 
[image: image630.wmf]a

 ?

       
A. 6
[image: image631.wmf]a

 và 8
[image: image632.wmf]-

b

      
B. 8
[image: image633.wmf]a

 và 8
[image: image634.wmf]-

b

      
C. 6
[image: image635.wmf]a

 và 6
[image: image636.wmf]-

b

     
D. 8
[image: image637.wmf]a

 và 6
[image: image638.wmf]-

b
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PHẢN ỨNG THU TỎA NĂNG LƯỢNG

 1. CD07) Xét một phản ứng hạt nhân: 
[image: image639.wmf]2

1

H + 
[image: image640.wmf]2

1

H ( 
[image: image641.wmf]3

2

He + n. Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135 u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u; 1u = 931 Mev/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên là
      
A. 1,8820 MeV      
B. 2,7390 MeV        
C. 7,4990 MeV        
D. 3,1654 MeV
 2. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image642.wmf]234

92

U ( 
[image: image643.wmf]4

2

He + 
[image: image644.wmf]230

90

Th. Cho mU = 233,9904u; mHe = 4,0015u; mTh = 229,9737u. 1u = 931 Mev/c2. Phản ứng này là phản ứng

       
A. thu năng lượng 14,15 MeV                 
B. tỏa năng lượng 14,15 MeV 

       
C. tỏa năng lượng 1,415 MeV                 
D. thu năng lượng 1,415 MeV 

 3. Cho proton bắn vào hạt nhân 
[image: image645.wmf]7

3

Li đứng yên, ta thu được hai hạt nhân X giống nhau. Biết mLi = 7,0142u; mx = 4,0015u; mp = 1,0073u; u = 931 MeV/c2. Phản ứng này là phản ứng

         
A. Tỏa năng lượng 12,42 MeV             
B. Thu năng lượng 12,42 Mev  

         
C. Tỏa năng lượng 17,22 MeV             
D. Thu năng lượng 17,22 MeV

 4. Cho phản ứng hạt nhân:
[image: image646.wmf]37

17

Cl + p ( 
[image: image647.wmf]37

18

Ar +n. Cho m​​Ar​​ = 36,956889u, mCl = 36,956563u; mn = 1,008670u; mp = 1,007276u. 1u = 931 Mev/c2. Phản ứng này 

      
A. tỏa năng lượng 1,60132 MeV              
B. tỏa năng lượng 2,5621.10 –19 J 
      
C. thu năng lượng 1,60132 MeV              
D. thu năng lượng 2,5621.10 –19 J

 5.  Cho phản ứng hạt nhân T + D ( 
[image: image648.wmf]a

 + n. Biết mT = 3,016u; mD = 2,0136u; m
[image: image649.wmf]a

= 4,0015u; mn = 1,0087u; 1u = 931 Mev/c2. phản ứng trên là phản ứng


A. tỏa 18,06 MeV    
B. thu 18,06 MeV   
C. tỏa 11,02 MeV   
D. thu 11,02 MeV

 6. Chất phóng xạ poloni 
[image: image650.wmf]210

84

Po phát ra tia 
[image: image651.wmf]a

 và  biến đổi thành chì 
[image: image652.wmf]206

82

Pb. Khối lượng của các hạt  lần lượt là mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828 u ; m
[image: image653.wmf]a

 = 4,0026 u và 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra khi 1 hạt Po phân rã là
       
A. 4,8 MeV            
B. 5,4 MeV           
C. 5,9 MeV                
D. 6,2 MeV

 7. Hạt nhân 
[image: image654.wmf]a

 bắn vào hạt nhân 
[image: image655.wmf]Be

9

4

 đứng yên và gây ra phản ứng: 
[image: image656.wmf]C

n

He

Be

12

6

1

0

4

2

9

4

+

®

+

. Cho mBe = 9,0122 u; m
[image: image657.wmf]a

= 4,0015 u; mC = 12,0000u; mn = 1,0087 u; 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này là phản ứng (tính ra MeV)


A. Thu 4,6575 MeV     
B. Tỏa 4,6575 MeV     
C. Thu 2,3287MeV     
D. Tỏa 2,3287MeV

 8. Cho phản ứng hạt nhân: p + 
[image: image658.wmf]9

4

Be ( 
[image: image659.wmf]4

2

He + X + 2,1 MeV. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2 g He là ( cho NA = 6,02.1023/mol)

  
A. 4,819.1023 MeV   
B. 6,321.1023 MeV   
C. 419,8.1023 MeV    
D. 28,49.1023 MeV  

 9.  Chất phóng xạ poloni 
[image: image660.wmf]210

84

Po phát ra tia 
[image: image661.wmf]a

 và  biến đổi thành chì 
[image: image662.wmf]Pb

206

82

. khối lượng của các hạt là mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828u và 1u = 931 MeV/c2. Phân rã này tỏa ra 5,92 MeV. Khối lượng m
[image: image663.wmf]a

 là 

        
A. 4,0026 u           
B. 4,0015 u               
C. 4,0020 u             
D. 4,0027 u

 10. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image664.wmf]2

1

H + 
[image: image665.wmf]9

4

Be ( 
[image: image666.wmf]4

2

He + X + 2,1 MeV. Khi tổng hợp được 3 g He, thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng là ( cho NA = 6,02.1023/mol)

  
A. 4,89.1023 MeV     
B. 9,48.1023 MeV     
C. 49,8.1023 MeV     
D. 8,49.1023 MeV  

11. Phản ứng hạt nhân: n + 
[image: image667.wmf]6

3

Li ( T + 
[image: image668.wmf]a

 + 4,8 MeV. Cho NA = 6,02.1023/mol Năng lượng tỏa ra khi phân tích hết 1 g Li là 

 
A. 4,816.1020 MeV   
B. 4,816.1022 MeV   
C. 4,816.1021  MeV   
D. 4,816.1023  MeV   

12. Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image669.wmf]3

1

H + 
[image: image670.wmf]2

1

H ( 
[image: image671.wmf]a

 + n + 17,6 MeV, biết NA = 6,02.1023/mol. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí hêli là

A. 423,808.10 3 J      
B. 423,808.10 6 J       
C. 423,808.10 11 J      
D. 423,808.10 9 J  

 13. Phân hạch một hạt nhân 
[image: image672.wmf]235

U trong lò phản ứng sẽ tỏa một năng lượng 200 MeV. Cho NA = 6,02.1023/ mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1 kg 
[image: image673.wmf]235

U là:


A. 5,123.1025 MeV   
B. 5,123.1026  eV    
C. 5,123.1025  eV   
D. 5,123.1026 MeV
 14.  Cho phản ứng hạt nhân: n + 
[image: image674.wmf]6

3

Li ( T + 
[image: image675.wmf]a

 + 4,8 MeV. Cho NA = 6,02.1023/ mol. Năng lượng tỏa ra khi phân tích hồn tồn 1g Li là

A. 4,82.1023 MeV     
B. 5,82.1023 MeV     
C. 2,82.1023 MeV    
D. 1,82.1023 MeV

 15. Phản ứng hạt nhân: D + T (  X + n + 17,6 MeV. cho NA = 6,02.1023/mol. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1,5 g hạt nhân X  là 

 
A. 94,32.10 23 MeV
B. 39,32.10 23 MeV  
C. 39,73.10 23 MeV   
D. 29,32.10 23 MeV  

 16.  Chất phóng xạ poloni 
[image: image676.wmf]210

84

Po phát ra tia 
[image: image677.wmf]a

 và  biến đổi thành chì 
[image: image678.wmf]Pb

206

82

. Khối lượng của các hạt là mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828 u ; m
[image: image679.wmf]a

 = 4,0026 u và 1u = 931 MeV/c2. Cho NA = 6,02.1023/ mol. Năng lượng tỏa ra khi 10 g Po phân rã hết là
        
A. 15,48.10 22 MeV            B. 15,48.10 23 MeV
C. 15,48.10 24 MeV
D.  15,48.10 21 MeV

17. Chọn câu đúng : Bom nhiệt hạch ( Hay bom kinh khí ) dùng trong phản ứng hạt nhân. 

D + T ( 
[image: image680.wmf]n

+

a

    Hay 
[image: image681.wmf]2

1

H + 
[image: image682.wmf]3

1

H( 
[image: image683.wmf]4

2

He + 
[image: image684.wmf]1

0

n. Cho m
[image: image685.wmf]D

 = 2,0136 u ; m
[image: image686.wmf]T

= 3,0160u ;mHe=4,0015u; m
[image: image687.wmf]n

= 1,0087 ; 1u = 931,5 MeV/ c2 ; NA =6,02.1023 (mol-1)  năng lượng tỏa ra nếu có 1 k mol He được tạo thành do vụ nổ. 


A. 174,06.1010 J
 B. 174,06.109 J
C. 17,406.109 J
D. 17,4.108 J

18. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image688.wmf]a

 + 
[image: image689.wmf]27

13

Al ( 
[image: image690.wmf]30

15

P +n , khối lượng của các hạt nhân m
[image: image691.wmf]a

= 4,0015u, mAl = 26,97435u, mp=29,97005u, mn= 1,008670u, 1u= 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào là bao nhiêu?


A. Tỏa ra 75,3179 MeV

B. Thu vào 75,3179 MeV 


C. Tỏa ra 1,2050864.10-11J

D. Thu vào 1,2050864.10-17J

19. Hạt nhân Triti(T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt 
[image: image692.wmf]a

 và hạt nơtron. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là 
[image: image693.wmf]T

m

D

= 0,0087u, của hạt nhân đơteri là
[image: image694.wmf]D

m

D

=0,0024u, của hạt nhân X là 
[image: image695.wmf]a

m

D

=0,305u; 1u bằng 931MeV/c2. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?


A. 
[image: image696.wmf]E

D

= 18,0614MeV

B. 
[image: image697.wmf]E

D

= 38,7296 MeV


C. 
[image: image698.wmf]E

D

= 18.0614 J

D. 
[image: image699.wmf]E

D

= 38,7296 J

20. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image700.wmf]3

1

H +
[image: image701.wmf]2

1

H (
[image: image702.wmf]a

 + n + 17,6 MeV , biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 J.Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là 


A. 
[image: image703.wmf]E

D

 = 423,808.103 J 
B. 
[image: image704.wmf]E

D

 = 503,272.103 J 



C. 
[image: image705.wmf]E

D

 = 423,808.109J 
D. 
[image: image706.wmf]E

D

 = 503,272.109J

21. Biết độ hụt khối của các hạt nhân D, T và 
[image: image707.wmf]a

 lần lượt là 
[image: image708.wmf]D

mD = 0,0024u; 
[image: image709.wmf]D

mT = 0,0087u; 
[image: image710.wmf]D

m
[image: image711.wmf]a

 = 0,0305u. Cho u = 931MeV. Phản ứng 
[image: image712.wmf]DTn

a

+®+

 là phản ứng tỏa hay thu lượng năng lượng bằng bao nhiêu?


A. Thu 18,06MeV
B. Tỏa 18,06MeV
A. Thu 8,06MeV
A. Tỏa 8,06MeV  
56.. CD.10) Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image713.wmf]3

1

H + 
[image: image714.wmf]2

1

H  (   
[image: image715.wmf]4

2

He + 
[image: image716.wmf]1

0

n + 17,6 MeV . Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng

      A.  4,24.108 J      
B.  5,03.1011 J     
C.  4,24.105 J        
D.  4,24.1011 J

63. DH.11) Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này 


A. toả năng lượng 1,863 MeV.           
B. thu năng lượng 1,863 MeV. 


C. toả năng lượng 18,63 MeV.           
D. thu năng lượng 18,63 MeV 

92. Biết độ hụt khối của các hạt nhân D, T và 
[image: image717.wmf]a

 lần lượt là 
[image: image718.wmf]D

mD = 0,0024u; 
[image: image719.wmf]D

mT = 0,0087u; 
[image: image720.wmf]D

m
[image: image721.wmf]a

 = 0,0305u. Cho u = 931MeV. Phản ứng 
[image: image722.wmf]DTn

a

+®+

 là phản ứng tỏa hay thu lượng năng lượng bằng bao nhiêu?


A. Thu 18,06MeV
B. Tỏa 18,06MeV
A. Thu 8,06MeV
A. Tỏa 8,06MeV  
DẠNG: TÌM ĐỘNG NĂNG CỦA HẠT NHÂN

 1. 
[image: image723.wmf]210

84

Po phát ra tia
[image: image724.wmf]a

 và biến đổi thành hạt nhân chì Pb. Biết khối lượng của các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối của nó. Ban đầu 
[image: image725.wmf]210

84

Po đứng yên và động năng của hạt nhân chì là 2,4 MeV thì động năng của hạt 
[image: image726.wmf]a

 là
       
A. 12,36 MeV        
B. 123,6 MeV         
C. 21,36 MeV          
D.  213,6 MeV

 2. Chất phóng xạ poloni 
[image: image727.wmf]210

84

Po ban đầu đứng yên phát ra tia 
[image: image728.wmf]a

 và  biến đổi thành chì 
[image: image729.wmf]206

82

Pb . Hạt 
[image: image730.wmf]a

  có động năng K
[image: image731.wmf]a

 = 7,725 MeV và coi khối lượng một hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Sự phân rã không phát ra tia
[image: image732.wmf]g

 thì hạt nhân chì Pb có động năng là
     
A. 0,150 MeV          
B. 0,147 MeV        
C. 0,0375 MeV        
D. 0,0367 MeV

 3. phản ứng: 
[image: image733.wmf]1

0

n + X ( T + 
[image: image734.wmf]a

 + 4,8 MeV. Khối lượng của các hạt mn = 1,0087u; mT = 3,016 u; m
[image: image735.wmf]a

 = 4,0015 u và 1u = 931 MeV/c2 . Khối lượng hạt X là  

    
A. 6, 00183 u           
B. 6,01395 u           
C. 6,07689 u           
D. 6,00576 u

 4. Dùng proton bắn vào hạt nhân Beri 
[image: image736.wmf]9

4

Be đứng yên: 
[image: image737.wmf]1

1

p + 
[image: image738.wmf]9

4

Be ( 
[image: image739.wmf]a

 +  X, hạt proton có động năng Kp = 6,48 MeV. Hạt 
[image: image740.wmf]a

 bay ra theo phương vuông góc với proton và có động năng K
[image: image741.wmf]a

. Hạt nhân X có động năng KX =  4,58 MeV. Coi khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó.  Động năng K
[image: image742.wmf]a

.bằng

        
A.5,75  MeV       
B. 5,57  MeV          
C. 5,52  MeV         
D. 5,25  MeV

 5. phản ứng hạt nhân: 
[image: image743.wmf]1

0

n + 
[image: image744.wmf]6

3

Li (  T + 
[image: image745.wmf]a

  và tỏa ra một nhiệt lượng 4,8 MeV. Bỏ qua động năng của các hạt ban đầu không đáng kể. Coi khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Động năng của hạt nhân T là
  
A. 2,06 MeV            
B. 2,74 MeV             
C. 4,76 MeV          
D. 4,29 MeV

 6. Dùng proton bắn vào hạt nhân Beri 
[image: image746.wmf]9

4

Be đứng yên 
[image: image747.wmf]1

1

p + 
[image: image748.wmf]9

4

Be ( 
[image: image749.wmf]4

2

He + X, proton có động năng Kp = 5,45 MeV. Hạt 
[image: image750.wmf]a

 bay ra theo phương vuông góc với proton và có động năng K
[image: image751.wmf]a

= 4 MeV. Coi khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó.  động năng KX có giá trị là
        
A. 35,75 KeV       
B. 3,575  KeV          
C. 3,575 MeV         
D.  5,575  MeV 

 7. Cho hạt prôtôn có động năng Kp = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân liti 
[image: image752.wmf]7

3

Li đứng yên sinh ra hai hạt 
[image: image753.wmf]a

 có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia 
[image: image754.wmf]g

. Cho mp = 1,0073u;  mLi = 7,0144u; m
[image: image755.wmf]a

 = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10 – 27 kg. Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng 

         
A. 8,704 MeV       
B. 9,604 MeV           
C. 0,900 MeV        
D. 7,804 MeV

 8. Chất phóng xạ 
[image: image756.wmf]210

84

Po phát ra tia 
[image: image757.wmf]a

 và biến đổi thành hạt nhân chì Pb. Khối lượng của Po là 209,9828 u; của 
[image: image758.wmf]a

 là 4,0026 u; của Pb là 205,9744 u;  1u = 931 MeV/c2 . Giả sử  hạt nhân Po ban đầu đứng yên thì động năng của hạt 
[image: image759.wmf]a

 là
        
A. 5,3 MeV             
B. 5,8 MeV             
C. 4,7 MeV              
D. 6,0 MeV

9. Dùng hạt 
[image: image760.wmf]a

 bané phá hạt nhân 
[image: image761.wmf]27

13

Al

 ta có phản ứng : 
[image: image762.wmf]2730

1315

AlPn

a

+®+

. Biết m
[image: image763.wmf]a

 = 4,0015; 
[image: image764.wmf]2

26,974,29,970;1,0087;1931/

AlPn

mummuuMeVc

====

. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra. Động năng tối thiểu của hạt 
[image: image765.wmf]a

 để phản ứng xảy ra là 



A. 2MeV

B. 3MeV

C. 4MeV

D. 5MeV

10. Chọn câu đúng: Hạt 
[image: image766.wmf]a

có động năng K
[image: image767.wmf]a

= 3,51 MeV bay đến đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây ra phản ứng   
[image: image768.wmf]a

 + 
[image: image769.wmf]27

13

Al( 
[image: image770.wmf]30

15

p +X  Giả sử hai hạt sinh ra có cùng động năng. Tìm vận tốc của hạt nhân photpho(Vp) và hạt X (Vx). Biết rằng phản ứng thu vào năng lượng 4,176.10-13 J. Có thể lấy gần đúng khối lượngcác hạt sinh ra theo số khối mp=30u và mx =1 u


A. Vp=7,1.106m/s; Vx =3,9.106m/s
B. Vp=7,1.105m/s; Vx =9,3.105m/s


C. Vp=7,1.105m/s; Vx =3,9.105m/s
D. Vp=1,7.106m/s; Vx =9,3.106m/s

11. Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên, phân rã thành hạt nhân con B và hạt 
[image: image771.wmf]a

có khối lượng mBvà 
[image: image772.wmf]m

a

.Tỉ số động năng và tỉ số khối lượng của các hạt sau phản ứng là


A. 
[image: image773.wmf]BB
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aa

=



B. 
[image: image774.wmf]2
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C. 
[image: image775.wmf]B
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D. 
[image: image776.wmf]2

B

B

m

K

Km

a

a

æö

=

ç÷

èø


12. Một prôton (mp) vận tốc 
[image: image777.wmf]v

r

 bắn vào nhân bia đứng yên Liti(
[image: image778.wmf]7

3

Li). Phản ứng tạo ra hai hạt giống hệt nhau (mx) bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau v
[image: image779.wmf]/

 và cùng hợp phương tới của proton một góc 60o . Giá trị v
[image: image780.wmf]/

 là:


A. v
[image: image781.wmf]/

=mXv/mp
B. v
[image: image782.wmf]/

= 
[image: image783.wmf]3

mpv/mx
C. v
[image: image784.wmf]/

= mp/mx
D. v
[image: image785.wmf]/

= 
[image: image786.wmf]3

mxv/mp
13.* Hạt nhân 
[image: image787.wmf]24

11

Na phân rã 
[image: image788.wmf]-

b

và biến thành hạt nhân 
[image: image789.wmf]A

Z

X với  chu kỳ bán rã là 15 giơ. Lúc đầu mẫu Na là nguyên chất. Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số giữa  khối lượng 
[image: image790.wmf]A

Z

X và khối lượng Na có trong mẫu là 0,75. Hãy tìm tuổi của mẫu Na.


A. 1,212 giờ 
B. 2,112 giờ 
C. 12,12 giờ 
D. 21.12 giờ 

14. Urani 
[image: image791.wmf]238

92

U sau nhiều lần phóng xạ 
[image: image792.wmf]a

 và 
[image: image793.wmf]-

b

 biến thành 
[image: image794.wmf]206

82

Pb. Biết chu kỳ bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ các khối lượng của urani và chì là 
[image: image795.wmf])

(

)

(

pb

m

U

m

= 37, thì tuoiå của đá ấy là bao nhiêu ?


A. 
[image: image796.wmf]8
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năm 
B. 
[image: image797.wmf]9
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C. 
[image: image798.wmf]10
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D. 
[image: image799.wmf]7

10

.

2

»

nam

15. Bắn hạt 
[image: image800.wmf]a

 có động năng 4MeV vào hạt nhân 
[image: image801.wmf]14

7

N

 đứng yên thì thu được một hạt proton và một hạt nhân X.
Cho 
[image: image802.wmf]m

a

= 4,0015u; mX = 16,9947u; mN = 13,9992u; mp = 1,0073u; 1u = 931MeV/c2; phản ứng đó thu vào hay tỏa ra năng lượng 

A tỏa 1,2103 MeV; 

B.thu 1,2103 MeV

C. thu 1,2103 MeV
D. tỏa 1,2103 MeV; 

16. 
[image: image803.wmf]210

84

Po

là chất phóng xạ 
[image: image804.wmf]a

 biến thành hạt chì Pb. Coi khối lượng hạt nhân gần bằng số khối (tính theo u) của hạt nhân đó và coi hạt nhân Po đứng yên khi phóng xạ. Tính phần trăm năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng hạt nhân con


A. 1,9%


B. 2,2%


A. 2,9%


A. 4,9%

17. Cho hạt p có động năng 5,45MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image805.wmf]9

4

Be

 đứng yên. Phản ứng cho hạt 
[image: image806.wmf]a

 và hạt nhân X. Biết hạt nhân 
[image: image807.wmf]a

 bay với động năng 4MeV và có hướng vuông góc với hạt proton. Cho biết khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng số khối của nó. Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng.


A. 0,125MeV

B. 1,125MeV

C. 2,125MeV

D. 3,125MeV
18. Cho hạt α có động năng Kα = 4MeV bắn phá hạt nhân nhôm (
[image: image808.wmf]27

13

Al

) đứng yên. Sau phản ứng, hai hạt sinh ra là X và nơtrôn. Hạt nơtrôn sinh ra có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động của các hạt α. Cho mα = 4,0015u; mAl = 26,974u; mX = 29,970u; mn = 1,0087u. Động năng các hạt nhâm X và nơtrôn có thể nhận giá trị nào sau đây

A. KX = 5,490 MeV và Kn = 0,4702 MeV                                B. KX = 5,490 MeV và Kn = 4,702 MeV
C. KX = 0,5490 MeV và Kn = 4,702 MeV                                 D.KX = 0,5490 MeV và Kn = 0,4702 MeV

19.  (ĐH 2011) Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2,  K1 và K2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng? 
A. 
[image: image809.wmf]122

211

vmK

vmK

==


B. 
[image: image810.wmf]221
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vmK

vmK

==


C. 
[image: image811.wmf]111

222

vmK

vmK

==


D. 
[image: image812.wmf]121

212

vmK

vmK

==


20.  (ĐH 2011) Bắn một prôtôn vào hạt nhân 
[image: image813.wmf]7

3

Li

  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 60. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là 

A. 1/4

  
B. 2.  


C. 1/2  


D. 4. 

21. Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho mLi  = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u. Góc tạo bởi các vectơ vận tốc của hai hạt X sau phản ứng là


A. 168036’.

B. 48018’.

C. 600.

D. 700.

22. Hạt proton có động năng KP = 6MeV bắn phá hạt nhân 
[image: image814.wmf]Be

9

4

 đứng yên tạo thành hạt 
[image: image815.wmf]a

 và hạt nhân X. Hạt 
[image: image816.wmf]a

 bay ra theo phương vuông góc với phương chuyển động của proton với động năng bằng 7,5MeV. Cho khối lượng của các hạt nhân bằng số khối. Động năng của hạt nhân X là


A. 6 MeV.

B. 14 MeV.

C. 2 MeV.

D. 10 MeV.

23. Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho mLi  = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u. Động năng của một hạt nhân X sinh ra là


A. 9,34MeV.

B. 93,4MeV.

C. 934MeV.

D. 134MeV.

24. Dùng p có động năng K1 bắn vào hạt nhân 
[image: image817.wmf]Be

9

4

 đứng yên gây ra phản ứng:  p + 
[image: image818.wmf]Be

9

4

 
[image: image819.wmf]®

 
[image: image820.wmf]a

 + 
[image: image821.wmf]Li

6

3

. Phản ứng này thu năng lượng bằng 2,125 MeV. Hạt nhân 
[image: image822.wmf]Li

6

3

 và hạt 
[image: image823.wmf]a

 bay ra với các động năng lần lượt bằng K2 = 4MeV và K3 = 3,575 MeV(lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). 1u = 931,5MeV/c2. Góc giữa hướng chuyển động của hạt 
[image: image824.wmf]a

 và p bằng


A. 450.


B. 900.


C. 750.


D. 1200.

25. Hạt nhân 
[image: image825.wmf]Po

210

84

 đứng yên, phân rã 
[image: image826.wmf]a

 thành hạt nhân chì. Động năng của hạt 
[image: image827.wmf]a

 bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã ?


A. 1,9%.

B. 98,1%.

C. 81,6%.

D. 19,4%.

26. Cho phản ứng hạt nhân sau: 
[image: image828.wmf]a

 + 
[image: image829.wmf]N

14
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[image: image830.wmf]®

 p + 
[image: image831.wmf]O

17

8

. Hạt 
[image: image832.wmf]a

 chuyển động với động năng 
[image: image833.wmf]a

K

 = 9,7MeV đến bắn vào hạt N đứng yên, sau phản ứng hạt p có động năng KP = 7,0MeV. Cho biết: mN = 14,003074u; mP = 1,007825u; mO = 16,999133u; 
[image: image834.wmf]a

m

 = 4,002603u. Xác định góc giữa các phương chuyển động của hạt 
[image: image835.wmf]a

 và hạt p?


A. 250.


B. 410.


C. 520.


D. 600.

27. Hạt nhân 
[image: image836.wmf]Po

210

84

 đứng yên, phân rã 
[image: image837.wmf]a

 biến thành hạt nhân X: 
[image: image838.wmf]Po

210

84



 EMBED Equation.3  [image: image839.wmf]He

4

2

®

 + 
[image: image840.wmf]X

A

Z

. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là 
[image: image841.wmf]Po

m

= 209,982876u, 
[image: image842.wmf]He

m

= 4,002603u, mX = 205,974468u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt 
[image: image843.wmf]a

 bay ra xấp xỉ bằng


A. 1,2.106m/s.

B. 12.106m/s.

C. 1,6.106m/s.

D. 16.106m/s.
28. Xét phản ứng hạt nhân: X 
[image: image844.wmf]®

 Y + 
[image: image845.wmf]a

. Hạt nhân mẹ đứng yên. Gọi KY, mY và 
[image: image846.wmf]a

K

, 
[image: image847.wmf]a

m

 lần lượt là động năng, khối lượng của hạt nhân con Y và 
[image: image848.wmf]a

. Tỉ số 
[image: image849.wmf]a

K

K

Y

 bằng


A. 
[image: image850.wmf]a

m

m

Y

.

B. 
[image: image851.wmf]Y

m
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4

a

.

C. 
[image: image852.wmf]Y

m

m

a

.

D. 
[image: image853.wmf]Y

m

m

2

a

.

29. Hạt nơtron có động năng Kn = 1,1MeV bắn vào hạt nhân Li(
[image: image854.wmf]Li

6

3

) đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân là n + 
[image: image855.wmf]Li

6

3

 
[image: image856.wmf]®

 X + 
[image: image857.wmf]a

. Cho biết 
[image: image858.wmf]a

m

 = 4,00160u; mn = 1,00866u; mX = 3,01600u; mLi = 6,00808u. Sau phản ứng hai hạt bay ra vuông góc với nhau. Động năng của hai hạt nhân sau phản ứng là

A. KX = 0,09MeV; 
[image: image859.wmf]a

K

 = 0,21MeV.

      B. KX = 0,21MeV; 
[image: image860.wmf]a

K

 = 0,09MeV.



C. KX = 0,09eV;     
[image: image861.wmf]a

K

 = 0,21eV.
D. KX = 0,09J;        
[image: image862.wmf]a

K

 = 0,21J.


30. Pôlôni(
[image: image863.wmf]Po

210

84

) là chất phóng xạ, phát ra hạt 
[image: image864.wmf]a

 và biến thành hạt nhân Chì (Pb). Cho: mPo = 209,9828u; m(
[image: image865.wmf]a

) = 4,0026u; mPb = 205, 9744u. Trước phóng xạ hạt nhân Po đứng yên, tính vận tốc của hạt nhân Chì sau khi phóng xạ ?


A. 3,06.105km/s.

B. 3,06.105m/s.

C. 5.105m/s.

D. 30,6.105m/s.

31. Hạt prôtôn p có động năng 
[image: image866.wmf]1

5,48

KMeV

=

 được bắn vào hạt nhân 
[image: image867.wmf]9

4

Be

 đứng yên thì thấy tạo thành một hạt nhân 
[image: image868.wmf]6

3

Li

 và một hạt X bay ra với động năng bằng 
[image: image869.wmf]2

4

KMeV

=

 theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới. Tính vận tốc chuyển động của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Cho 
[image: image870.wmf]2

1931,5/

uMeVc

=

.

A. 
[image: image871.wmf]6

10,7.10/

ms


B. 
[image: image872.wmf]6

1,07.10/

ms


C. 
[image: image873.wmf]6

8,24.10/

ms


D. 
[image: image874.wmf]6

0,824.10/

ms


32. Cho hạt prôtôn có động năng Kp=1,8MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image875.wmf]7

3

Li

 đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia gamma. Cho biết: mn=1,0073u; m( =4,0015u; mLi = 7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10-27kg. Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng 
A. 8,70485MeV.

B. 7,80485MeV.

C. 9,60485MeV.

D. 0,90000MeV.

33. Bắn hạt nhân hêli có động năng 4,0 MeV vào hạt nhân nitơ 
[image: image876.wmf]14

7

N đang đứng yên thu được hạt prôtôn và hạt X. Cho mHe = 4,0015u; mN = 13,9992u; mp = 1,0073u; mX = 16,9947u; 1u = 930,5MeV/c2 . Giả thuyết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc thì động năng của hạt prôtôn là

A. 0,156 MeV
B. 0,432 MeV  
C. 0,187 MeV 
D. 0,300 MeV

34. Hạt nhân 
[image: image877.wmf]X

A

Z

1

1

phóng xạ và biến thành hạt nhân 
[image: image878.wmf]Y

A

Z

2

2

bền. Coi khối lượng hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ 
[image: image879.wmf]X

A

Z

1

1

có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất 
[image: image880.wmf]X

A

Z

1

1

, sau 2 chu kì bán rã tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

            A. 
[image: image881.wmf]2

1

A

A




B. 
[image: image882.wmf]1

2

3

A

A



C. 
[image: image883.wmf]1

2

2

A

A




D. 
[image: image884.wmf]2

1

3

A

A


35. Bắn hạt n có động năng 2MeV vào hạt nhân 
[image: image885.wmf]6

3

Li

 đứng yên thì thu được hạt 
[image: image886.wmf]a

 và hạt X. Hạt 
[image: image887.wmf]a

 và hạt X  có góc hợp với hướng tới của hạt nơtrôn lần lượt bằng 150 và 300. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? (lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng)

A. tỏa 1,66MeV

B. Thu 1,66MeV
C. Tỏa 3,32MeV

D. Thu 3,32MeV
36.DH.13) Dùng một hạt ( có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image888.wmf] 
[image: image889.wmf]14

7

N

 đang đứng yên gây ra phản ứng 
[image: image890.wmf]14117

718

NpO

a

+®+

. Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt (. Cho khối lượng các hạt nhân: m( = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của hạt nhân 
[image: image891.wmf]17

8

O

 là


A. 2,075 MeV.
B. 2,214 MeV.
C. 6,145 MeV.
D. 1,345 MeV.

37. DH.14) Bắn hạt 
[image: image892.wmf]a

 vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng: 
[image: image893.wmf]427301

213150

HeAlPn

+®+

. Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ 
[image: image894.wmf]g

. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt 
[image: image895.wmf]a

 là


A. 2,70 MeV.
B. 3,10 MeV.
C. 1,35 MeV.
D.1,55 MeV.

38. DH.15) Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân [image: image896.wmf]7

3

Li đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân p + [image: image897.wmf]7

3

Li ( 2α. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ [image: image898.wmf]g

, hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là


A. 14,6 MeV.

B. 10,2 MeV.

C. 17,3 MeV.

D. 20,4 MeV.
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